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HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY 
 

 

 



 

I. GIỚI THIỆU CHUNG  
  

Công ty CP Tư vấn Khảo sát Thiết kế và Xây dựng Mỏ địa chất được thành lập 

theo đăng ký kinh doanh số: 0101513625 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội 

cấp lần 6 ngày 19/04/2023. 

 Địa chỉ trụ sở chính: H4 -Tổ 23 - P. Yên Hoà - Q. Cầu Giấy - Hà Nội 

         VPGD: 245 Hồ Tùng Mậu - Phường Cầu Diễn - Quận NamTừ Liêm - TP.Hà Nội 

 Điện thoại: 024.62850399   -   024.62850388 

 Fax: 024.32056166 

     Mã số thuế: 0101513625 

Tài khoản số: 109.000.200.114 tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - CN 

Hà Nội 

Tài khoản số: 2200.325.326 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

- CN. Thăng Long. 

 Chức năng nhiệm vụ của Công ty: 

 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 

 Buôn bán kim loại và quặng kim loại 

 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 

 Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 

 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Tư vấn bất động sản) 

 Khai thác quặng kim loại không chứa sắt 

 Khai thác và thu gom  than cứng 

 Khai thác và thu gom  than non 

 Khai thác dầu thô 

 Khai thác khí đốt tự nhiên 

 Khai thác quặng sắt 

 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 

 Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón 

 Khai thác và thu gom  than bùn 

 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác 

 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa 

hàng chuyên doanh 

 Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 

 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 

  Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 

 Cho  thuê xe có động cơ 

 Bán buôn ôtô và xe có động cơ khác 



 

 Bán lẻ ôtô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 

 Đại lý ôtô và xe có động cơ khác 

 Bảo dưỡng, sửa chữa ôtô và xe có động cơ khác 

 Bán mô tô, xe máy 

 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 

 Lập trình máy vi tính 

 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 

 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy móc khác 

 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ôtô và xe có động cơ khác 

 Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 

 Giám sát công trình xây dựng giao thông; 

 Khảo sát thiết kế xây dựng công trình công nghiệp mỏ; 

 Khảo sát địa chất công trình; 

 Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện các công trình: khai thác mỏ; công trình 

khảo sát địa hình; 

 Thẩm định thiết kế trong phạm vi chứng chỉ đã đăng ký kinh doanh; 

 Tư vấn, thiết kế khai thác mỏ, thiết kế công trình đường bộ, công trình cầu, công 

trình dân dụng và công nghiệp; 

 Tư vấn, lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu (không bao gồm xác định giá gói thầu, giá 

hợp đồng trong hoạt động xây dựng); 

 Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khai thác mỏ, địa chất, xây dựng, trắc địa, 

dầu khí, giao thông; 

 Kiểm định máy móc thiết bị trắc địa; 

 Lập dự án đầu tư xây dựng công trình (chỉ hoạt động khi đáp  ứng đủ điều kiện năng 

lực theo quy định của pháp luật); 

 Đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực mỏ, địa chất và trắc địa (chỉ hoạt động sau khi 

được cơ quan có thẩm quyền cấp phép); 

 Tư vấn thẩm định những dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán dự án đầu tư; 

 Tư vấn, khảo sát thăm dò khoáng sản; 

 Kiểm định, sửa chữa máy móc thiết bị trắc địa; 

 Buôn bán máy móc, thiết bị khoa học kỹ thuật; 

 Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; 

 Đào tạo tin học (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép); 

 Đào tạo chuyên ngành nổ mìn (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền cho phép); 

 Khoan khai thác nước ngầm, thi công, xây dựng công trình cấp thoát nước; 

 Sản xuất các sản phẩm trắc địa - bản đồ theo công nghệ số; 



 

 Nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật thi công khai thác mỏ (không bao gồm dịch vụ 

thiết kế công trình); 

 Tổ chức đào tạo  các chuyên gia về các lĩnh vực khai thác mỏ, địa chất và trắc địa; 

 Chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực mỏ, địa chất và trắc địa; 

 Thiết kế kỹ thuật thi công khai thác mỏ lộ thiên; 

 Khoan địa chất công trình, địa chất thủy văn; 

 Đo đạc, khảo sát, đánh giá tác động của môi trường các công trình xây dựng và công nghiệp; 

 Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 

 Bán buôn máy móc; thiết bị khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực khai thác mỏ, giao 

thông, xây dựng, thủy lợi, thủy điện, dầu khí, địa hình, địa chất thủy văn, địa chất 

công trình; 

 Kinh doanh vận tải bằng ôtô: kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô theo tuyến cố 

định; kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt; kinh doanh vận tải hành khách 

theo hợp đồng; kinh doanh vận tải  hành khách du lịch bằng ôtô; kinh doanh vận tải 

hàng hóa bằng ôtô. 

  II. MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ CÔNG TY 

- Thông tin về tài chính mười năm gần đây 

             Đơn vị: VNĐ 

Năm Doanh Thu Tổng Tài sản Vốn kinh doanh 

2015 13.468.218.323 22.967.751.042 8.145.435.569 

2016 19.970.307.012 22.552.922.573 8.145.435.569 

2017 12.313.126.932 24.977.342.252 8.145.435.569 

2018 4.413.935.190 25.523.247.562 10.145.435.569 

2019 2.138.914.001 28.757.503883 10.145.435.569 

2020 7.414.314.365 26.044.108.850 10.145.435.569 

2021 25.062.337.640 32.254.546.440 12.145.435.569 

2022 23.007.028.114 22.515.431.196 12.145.435.569 

2023 40.113.570.157 23.055.124.724 12.145.435.569 

2024 12.351.110.038 24.019.983.831 12.145.435.569 

* Vốn điều lệ của Công ty: 40.000.000.000 đồng. 

2. Tổ chức bộ máy của Công ty 

 Trên cơ sở chức năng ngành nghề kinh doanh, tổ chức bộ máy của Công ty CP 

Tư vấn Khảo sát Thiết kế và Xây dựng Mỏ Địa chất được bố trí như sau: 

2.1. Lãnh đạo Công ty 

 Ban lãnh đạo Công ty gồm: 

 - Ông Nguyễn Tuấn Anh -ThS   Giám đốc kiêm Chủ trì thiết kế  

 - Bà Phùng Thị Vo     Chủ tích HĐQT 



 

 - Ông Nguyễn Tuấn Thành -TS  Phó Giám đốc 

2.2. Cơ cấu nhân sự, năng lực chuyên môn 

* Nguồn nhân lực của công ty gồm: Đội ngũ GS, PGS, TS, ThS, Kỹ sư, Cử nhân 

chính của công ty và đội ngũ GS, PGS, TS, ThS, Kỹ sư, Cử nhân tham gia thiết kế thuộc 

Trường ĐH Mỏ - Địa chất cùng hợp tác thực hiện các hợp đồng từ năm 2001 đến nay. 

* Chức năng: Thực hiện các công trình khoan khảo sát thăm dò địa chất, địa chất 

công trình, địa chất thuỷ văn; đo vẽ bản đồ địa chất, địa hình, địa chính... Lập báo cáo 

NCKT, báo cáo đánh giá tác động môi trường, phục hồi môi trường; thiết kế cơ sở, dự 

án đầu tư, thiết kế kỹ thuật thi công.... 

a, Đội ngũ GS, PGS, TS, ThS, Kỹ sư, cử nhân thuộc Trường ĐH Mỏ - Địa 

chất đã và đang tham gia thực hiện các hợp đồng: 

TT Họ và tên Chuyên ngành Kinh nghiệm, năm 

1 TS. Nguyễn Phụ Vụ “ 36 

2 Ths. Lê Thị Thu Hoa “ 25 

3 Ths. Nguyễn Đình An “ 20 

4 Ths. Phạm Văn Hoà “ 15 

5 Ks. Nguyễn Anh Tuấn “ 15 

6 TS. Dương Văn Phong KS. Trắc địa 43 

7 KS. Lê Bình Minh KS. Địa chất 33 

9 Ks. Nguyễn Văn Hiệp KS. Thăm dò 15 

10 Ts Nguyễn Văn Bưởi Ts. Kinh tế 25 

b, Đội ngũ biên chế gồm các GS, PGS, TS, ThS, Kỹ sư, cử nhân của công ty 

TT Họ và tên Chuyên ngành 
Giấy phép 

hành nghề Kỹ sư 

1 GS.TS. Nhữ Văn Bách Khai thác mỏ  

2 ThS. Nguyễn Tuấn Anh Khai thác mỏ HNT-00000529 

3 TS. Nguyễn Tuấn Thành Khai thác mỏ HNT-00008268 

4 Ths. Phạm Xuân Tráng Khai thác mỏ  

5 Ks. Nhữ Văn Thung Khai thác mỏ HAN-00026255 

6 Ths. Trần Văn Hùng Khai thác mỏ KS-04-07873-A 

7 Ths. Nhữ Đình Bình Khai thác mỏ HNT-00161370 

8 Ks. Nguyễn Hữu Khẩn Khai thác mỏ HAN-00026220 

9 Ks. Phan Văn Việt Khai thác mỏ  

10 Ks. Hà Trường Giang Khai thác mỏ HNT-00150093 

11 Ks. Hoàng Anh Chiến  Khai thác mỏ  



 

TT Họ và tên Chuyên ngành 
Giấy phép 

hành nghề Kỹ sư 

12 Ks. Nguyễn Bắc Vũ Khai thác mỏ  

13 Ks. Phạm Huy Thành Khai thác mỏ  

14 PGS.TS. Nguyễn Phương Địa chất thăm dò  

15 Ks. Mai Xuân Quang Địa chất thăm dò KS.034-0168 

16 ThS. Lê Thái Bình Địa chất 3255/QĐ-TĐHHN 

17 ThS. Vũ Đình Lập Địa chất 4198/QĐ-TĐHHN 

18 Ks. Nguyễn Hữu Công Địa chất 2195/QĐ-TĐHHN 

19 Ks. Hà Huy Thanh Địa chất 416/SĐH-MĐC 

20 Ks. Hà Minh Hoàng Địa chất  

21 Ks. Mai Công Thanh ĐCTV  

22 Ks. Kiều Anh Dũng Địa chất  

23 Ths. Đinh Bá Phong ĐCCT  

24 Ths. Nguyễn Tuấn Anh Địa chất công trình HNT-00000529 

25 Ks. Trần Viết Thành  Địa chất công trình KS-04-00633-A 

26 Ts. Đặng Thị Ngọc Thuỷ Th.s Địa vật lý  

27 Ks. Nguyễn Thu Liên Môi trường  

28 Ks. Nguyễn Thị Thuý Môi trường  

29 K.s Phạm Thị Huyền Môi trường  

30 Ths. Nguyễn Quang Khánh Trắc địa  

31 Ks. Nguyễn Thị Thanh Trắc địa  

32 Ths.Lê Đức Tình Trắc địa KS-04-07890-A 

33 Ks. Lại Thiên Tân Trắc địa HNT-00150094 

34 Ks. Nguyễn Văn Hải Trắc địa HCM-00125470 

35 Ks. Phạm Văn Hùng Trắc địa  

36 Ks. Nguyễn Văn Phượng Trắc địa HAN-00011734 

37 Ts. Nguyễn Văn Bưởi Kinh tế 04-3228 

38 Ths. Lê Hữu Tiến Kinh tế HAN-00014655 

39 CN. Lê Thu Hằng Kinh tế HAN-0026326 

40 Đào Bích Thuỷ Kế toán trưởng  

41 Vũ Bá Đức Cơ điện KS-04-08556 



 

TT Họ và tên Chuyên ngành 
Giấy phép 

hành nghề Kỹ sư 

42 Nguyễn Thị Thủy Cơ điện KS-04-09068-A 

43 Nguyễn Văn Thìn  Ks. Xây dựng  

44 Nguyễn Xuân Long Kiến trúc sư KTS-04-03411-A 

45 Cao Minh Điền Ks. Xây dựng  

46 Trần Tiến Công Ks. Xây dựng GS1-027-09815 

2.3. Máy móc thiết bị 

a. Các thiết bị đo đạc, thiết kế, môi trường 

TT Tên máy móc thiết bị Số lượng Nước sản xuất 

      Thiết bị trắc địa:   

1 Máy đo diện tích Pracomm 1 Nhật 

2 Hệ thống máy đo ảnh mặt đất 1 Nhật 

3 Máy kinh vĩ 3T5-KP 3 Nhật 

4 Máy toàn đạc điện tử Leica TC305R  3 Nhật 

5 Máy thủy chuẩn Ni 025 3 Nhật 

6 Máy định vị vệ tinh GPS 4600LS. 5 Nhật 

7 Máy đo đạc điện tử GTS-235N 1 Nhật 

8 Máy GPS GAKMIN 76CSX 1 Nhật 

9 Máy Topcon GPT 900 -1A 1 Nhật 

10 Máy định vị toàn cầu RTK 1 Nhật 

11 Bộ đàm  18 Trung Quốc 

 Thiết bị mẫu các loại:   

1 Máy xác định tính chất cơ lý 1 Đức 

2 Máy thử độ cứng PMT-3 1 Đức 

 Thiết bị tin học:   

1 Máy vi tính và máy in các loại 30 Mỹ - Nhật 

2 Máy chiếu  2 Mỹ 

3 Máy quét ảnh Scaner Epson 1 Nhật 

4 Máy quay phim cực nhanh HSK-8.000 2 Mỹ 

5 Máy vẽ Rolland (Plote) 1 Nhật 

6 Máy số hoá Calcom A1 1 Nhật 

7 Máy in: in khổ A4 HP Larerjet 1100 8 Nhật 

8 Máy in: in khổ A0 HP 500 1 Nhật 



 

TT Tên máy móc thiết bị Số lượng Nước sản xuất 

9 Máy scan  HP Scanjet 3500c 2 Nhật 

10 Máy fax Canon L140 1 Nhật 

11 Máy đo diện tích KP-90N 1 Nhật 

12 Máy photo A3 - A4 1 Nhật 

13 Máy in HP T610 1 Nhật 

 Thiết bị môi trường:   

1 Máy đo bụi HD 1100 02 Mỹ 

2 Máy đo các loại khí độc IMR 02 Mỹ 

3 Máy đo khí độc đa chỉ tiêu Mx 2100 01 Mỹ 

4 Máy đo tiếng ồn PCE 322A 01 Mỹ 

5 Máy đo độ PH 01 Nhật 

 Thiết bị ôtô:   

1 Ô tô CAMRY 2.4G 01 Nhật 

2 Ô tô PRADO GX 01 Nhật 

3 Ô tô YARIS 01 Nhật 

4 Ô tô Lexus 01 Nhật 

b. Các loại thiết bị phục vụ khoan khảo sát của Công ty  

TT Tên thiết bị Nhà sx, năm sx Thông số kỹ thuật Chế độ kiểm tra 

01 Máy khoan  XY-1A - 

4 Kinh Thám 

Trung Quốc 

SX: 09/2009 

Mua: 08/2010 

Khoan sâu 350m 

Đường kính: 150/75mm 

Tốc độ: 140 - 1010 v/p 

Bơm thủy lực: 77l/phút 

Máy hoạt động tốt 

02 Máy khoan  XY-1A - 

4 Kinh Địa 

Trung Quốc 

SX: 09/2009 

Mua: 08/2010 

Khoan sâu 350m 

Đường kính: 150/75mm 

Tốc độ: 140 - 1010 v/p 

Bơm thủy lực: 77l/phút 

Máy hoạt động tốt 

03 Máy khoan GK-250 Trung Quốc 

SX: 09/2009 

Mua: 08/2010 

Khoan bằng cần 42 được 

250m 

Tốc độ: 230, 390,1000v/p 

Kích thước máy: 1800 x 1150 

x 1500 mm 

Máy hoạt động tốt 

04 Máy khoan  XY-1A - 

4 Kinh Địa 

Trung Quốc 

SX: 09/2010 

Mua: 11/2011 

Khoan sâu 350m 

Đường kính: 150/75mm 

Tốc độ: 140 - 1010 v/p 

Bơm thủy lực: 77l/phút 

Máy hoạt động tốt 



 

TT Tên thiết bị Nhà sx, năm sx Thông số kỹ thuật Chế độ kiểm tra 

05 Máy khoan GK-180 Trung Quốc 

SX: 01/2013 

Mua: 06/2015 

Khoan sâu 180m 

Tốc độ: 230, 390,1000v/p 

 

Máy hoạt động tốt 

06 Máy khoan  XY-1A - 

4 Kinh Địa 

Trung Quốc 

SX: 06/2012 

Mua: 02/2014 

Khoan sâu 350m 

Đường kính: 150/75mm 

Tốc độ: 140 - 1010 v/p 

Bơm thủy lực: 77l/phút 

Máy hoạt động tốt 

07 Máy khoan GK-180  Trung Quốc 

SX: 05/2016 

Mua: 12/2017 

Khoan sâu 180m 

Tốc độ: 230, 390,1000v/p 

 

Máy hoạt động tốt 

08 Máy khoan GK-180    Trung Quốc 

SX: 05/2016 

Mua: 12/2017 

Khoan sâu 180m 

Tốc độ: 230, 390,1000v/p 

 

Máy hoạt động tốt 

II. TỔNG HỢP KINH NGHIỆM CỦA CÔNG TY 

1. Tổng số năm có kinh nghiệm trong tư vấn đầu tư xây dựng công trình: 23 năm 

(nhóm tư vấn đã tham gia thiết kế các công trình từ năm 1997 - 2020). 

2. Danh sách các hợp đồng tư vấn bao gồm cả BC NCKT, Thiết kế KTTC và 

khoan khảo sát địa chất công trình,.... 

A. CÁC CÔNG TRÌNH DO CÔNG TY CP TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ MỎ  

ĐỊA CHẤT (CÔNG TY I) 

TT Thời gian hoạt động chuyên 

môn về thiết kế công trình, 

đơn vị được thiết kế 

Nội dung công việc về thiết kế đã làm, 

tại công trình, chức năng 

I Các công trình khoan địa chất công trình và địa chất thuỷ văn 

1 16/10/2003-16/11/2003 

Cty CP Nhiệt điện Hải Phòng. 

HĐKT số: 34/03-HĐKT, ký ngày 16/10/03 

V/v: Khoan khảo sát địa chất, đo đạc bản đồ, 

lập BC NCKT, Báo cáo ĐTM và xin giấy 

phép cấp mỏ, mỏ sét kết Niêm Sơn Ngoại, 

Kỳ Sơn, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng 

II Các công trình đánh giá tác động môi trường 

1 
25/11/2002-25/03/2003 

Công ty Khoáng sản Nghệ An 

HĐKT số 01/20-HĐKT (25/11/02-25/03/03) 

V/v: Lập BC và phê duyệt tại Bộ TN và MT, 

ĐTM khai thác mỏ đá vôi trắng Châu Hồng. 

2 
01/06/2003-01/08/2003 

Công ty xi măng Lạng Sơn 

HĐKT số: 30/03-HĐKT- ĐTM 01/06/03-

01/08/03 

 V/v: Lập BC ĐTM khai thác mỏ đá vôi 

Lũng Tém II và mỏ đất sét Đồi Lê Đình 

Chinh, và phê duyệt tại Sở TN và MT tỉnh 

Lạng Sơn. 



 

III Các công trình thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư 

1 08/08-23/11/2001 

Công ty tư vấn đầu tư  Mỏ & CN 

HĐKTsố: 2.01(A)/HĐ-KT, ngày 08/08/2001 

V/v: Lập dự án: Quy hoạch phát triển vùng 

than Hòn Gai đến năm 2010 và dự báo đến 

năm 2020.  

2 01/03-01/05/2002 

Công ty khoáng sản Bắc Kạn 

HĐKT số: 12KT-CT, ký ngày 01/03/02-

01/05/02 

V/v: Lập Báo cáo NCKT, xin cấp mỏ. Đánh 

giá tác động môi trường khi khai thác mỏ chì 

kẽm Nà Tùm Bắc Kạn và phê duyệt tại Sở 

TN & MT Bắc Kạn. 

3 10/04-25/05/2002 

Công ty tư vấn đầu tư  Mỏ & CN 

HĐKT số: 15(B2)/HĐ-KH, ngày 10/04/2002  

V/v: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi cấp than 

cho nhà máy điện Làng Bang, 1200MW. 

4 25/6/2002 -25/10/2002 

Công ty TNHH  Bình Minh 

HĐ KT số: 11/02-NCKT, ký ngày 25/06/02 -

25/10/02.  

V/v: Lập BC NCKT khai thác mỏ đá Bazan 

núi Sò núi Bịch, BC ĐTM khai thác mỏ  phê 

duyệt tại Bộ TN và MT, xin cấp mỏ. 

5 22/11/2002-22/01/2003  

Cty Khoáng sản Nghệ An 

HĐKT số: 02/2-HĐKT, ngày 22/11/02-

22/01/03  

V/v: Lập BC nghiên cứu khả thi, mỏ đá vôi 

trắng Châu Hồng. 

6 13/06/03-13/09/2003 

Công ty gạch men sứ Thừa Thiên 

Huế 

HĐKT số: 151/03-HĐKT-ĐTM, ngày 

13/06/03  

V/v: Lập BC NCKT, ĐTM khai thác mỏ Kaolin 

A Lưới và phê duyệt tại sở TN & MT Huế. 

7 09/09-01/10/2003 

Cty CP cơ giới lắp máy và xây 

dựng. 

HĐKT số: 1119/HĐKT-ĐT 

 V/v: Lập BC NCKT dự án “khai thác chế 

biến đá bazan làm VLXD khu Đồng Vỡ III 

Phú Mãn - Quốc Oai - Hà Tây”. 

8 19/10/2003 - 19/12/2003 

Công ty Sản xuất và Kinh doanh 

XNK khoáng sản diatomite Phú 

Yên. 

HĐKT số: 71/03-HĐKT FS-ĐTM,  

V/v: Lập BC NCKT, đánh giá tác động môi 

trường và TK KTTC khai thác mỏ diatomite 

An Xuân - Tuy Hoà - Phú Yên. 

9 24/11/2003-20/01/2004  

Công ty xi măng Yên Bình 

VINACONEX 

HĐKT số: 09 XMYB/HĐKT, ngày 24/11/03 

V/v: BC NCKT mỏ đá vôi Mông Sơn I và 

xin cấp mỏ. BC NCKT mỏ đất sét Hợp Minh 

- Mông Sơn và xin cấp mỏ.  



 

IV Các công trình thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công 

1 10/05-10/07/2001 

Cty hợp tác kinh tế Bộ Quốc 

Phòng 

HĐKTsố:07/HĐKTĐĐBĐ,ngày22/09/2001 

V/v: Thiết kế kỹ thuật thi công mỏ đá Bazan 

Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An.  

2 01/03-01/05/2002  

Cty Cơ khí Xây dựng Tân Định 

Thiết kế kỹ thuật thi công khai thác, lập tổng 

dự toán mỏ đá Sông Trầu. 

3 08/05/2003-08/08/2003  

Công ty xi măng Thăng Long 

HĐKTsố:17XMTL/HĐKT03, ngày 08/05/03 

V/v: Thiết kế kỹ thuật thi công khai thác mỏ 

đá vôi  khối IV Hoành Bồ - Quảng Ninh. 

4 02/06/200 - 2/09/2003 

Công ty CP Xây dựng và TM Hà 

Tây 

HĐKT số: 18 HĐKT/TKTC, ngày 02/06/03  

V/v: Thiết kế kỹ thuật thi công mỏ đá bazan núi 

Con Voi Hoà Thạch - Quốc Oai - Hà Tây. 

5 01/10/2003 - 01/12/2003 

Công ty xi măng Tam  Điệp 

HĐKT số: 24/2003/HĐKT-XMTĐ/MGS,  

V/v: Thiết kế KTTC, lập hồ sơ mời thầu, 

chấm thầu mỏ Đá sét Quyền Cây - Đồng 

Giao - Thanh Hoá. 

6 18/01/2004-02/03/2004 

Công ty xi măng Phúc Sơn 

HĐKT số: 040128 ngày 18/01/2004-

02/03/2004.  

V/v: Thiết kế kỹ thuật thi công mỏ đá vôi 

Trại  Sơn A 

V Các công trình chuyển đổi trữ lượng, thẩm định, thẩm tra và các công trình 

khác 

1 05/09/2003-15/10/2003 

Công ty xi măng ChinFon 

HĐKT số: CHC-03-292, ngày 05/09/03-

15/10/03.  

V/v: Kiểm tra, chỉnh lý và xin thẩm định thiết kế 

mở mỏ đá vôi D Thuỷ Nguyên - Hải Phòng. 



 

B. CÁC CÔNG TRÌNH DO CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT 

KẾ VÀ XÂY DỰNG MỎ ĐỊA CHẤT LẬP 

I. Các công trình khảo sát đo vẽ bản đồ 

1 17/07/2004-20/10/2004 

Công ty than núi Béo 

HĐsố:1710b/HĐKT 

V/v: Đo vẽ bổ sung và thành lập bản đồ xin 

thuê đất Công ty than Núi Béo. 

2 25/04/2005 

Công ty xi măng Phúc Sơn 

 

HĐ số 050425 

V/v: Đo đạc và tính toán Trữ lượng trong 

biên giới của mỏ núi Trại Sơn A và C mỏ 

Nhẫm Dương, mỏ núi Công thuộc Dự án nhà 

máy xi măng Phúc Sơn. 

3 05/01/2006-08/05/2006 

Viện Năng Lượng 

HĐ số: 03A/HĐ-TTKT, ngày 03/01/2006 

V/v: Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000 mỏ 

đất số 3 đồi Gò Đỉnh, Triều đông, Cổ Đông, 

T. xã Sơn Tây, Hà Tây. 

4 15/05/2007 

Cty LD Canxi Cacbonat (YBB) 

HĐ số: YBB - PU - 176 / 07 - CT 

V/v: Đo vẽ lập bản đồ địa hình tại mỏ đá 

Mông Sơn 

5 03/07/2007 

Công ty xi măng Phúc Sơn 

HĐ số: W7100-030 

Công trình: Đo bản đồ thể hiện các công trình 

trong khu vực bán kính an toàn 200m từ chân 

tuyến khai thác của mỏ đá vôi Trại Sơn A. 

6 18/10/2007 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

Lào Cai 

HĐ số: 17/2007/HĐKT 

V/v: Thành lập Bản đồ khoanh vùng cấm, tạm 

cấm hoạt động khoáng sản Tỉnh Lào Cai. 

7 
28/10/2007 

Cty liên doanh Canxi Cacbonat 

YBB 

HĐ số: YBB-PU-180/08-CT 

V/v: Đo xác định toạ độ 26 điểm địa chất dọc 

tuyến đường công vụ và xác định tọa độ của 

9 lỗ khoan thăm dò địa chất.                                                            

8 

05/06/2008 

Cty Xi măng Hoàng Thạch 

HĐ số: 28/XMHT - XDCB  

V/v: “ Đo vẽ bản đồ địa hình và lập dự án 

ĐTXD CT: Mở rộng khai thác Mỏ đá vôi 

Áng Dâu - Cty XMHT” 

9 
29/06/2008 

Công ty XM Chinfon 

HĐ số: CHC-05-202 

V/v: Đo đạc, khảo sát hiện trạng núi đá vôi 

Chín Đèn. 

10 10/09/2008 

Công ty Sông Đà 11 
HĐ số: 09 CT/2008/HĐKT 

V/v: - Đo vẽ thành lập bản đồ hiện trạng sau 

khi bóc phủ giai đoạn 1. 

- Tính toán thiết kế bóc tầng phủ giai đoạn 

mở mỏ 

- Thiết kế kỹ thuật thi công khoan nổ tạo 

tầng khai thác sau khi bóc tầng phủ. 



 

11 24/02/2009 

Cty TNHH Thương mại & Dịch 

vụ Thiên Quý 

HĐ số: 30/HĐ - KT 

V/v: Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:5000 phục 

vụ công tác lập đề án thăm dò và lập hồ sơ 

xin cấp phép khai thác mỏ cát tại Nam Cồn 

Mục - Kiến Thụy - Hải Phòng. 

12 24/02/2009 

Cty TNHH Đầu tư & phát triển 

Tràng Cát 

HĐ số: 31/HĐ - KT 

V/v: Đo vẽ, thẩm định bản đồ địa hình tỷ lệ 

1:5000 phục vụ công tác lập đề án thăm dò 

và lập hồ sơ xin cấp phép khai thác mỏ cát 

ven biển cửa sông Lạch Tray, phường Tràng 

Cát, quận Hải An, TP Hải Phòng. 

13 14/08/2009 

Công ty TNHH Thương mại 

Thành Hải 

HĐ số: 14.08.09/HĐ-KT 

V/v: Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 (diện 

tích đo vẽ dự kiến 110ha) mỏ cát Gồ Nam, 

cửa sông Lạch Tray, Phường Tràng Cát, 

quận Hải An, TP Hải Phòng. 

14 Trung tâm hỗ trợ phát triển khoa 

học kỹ thuật 

HĐ Số: 04.2008/HĐ-KT 

V/v: Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000 phục 

vụ cho công tác lập đề án thăm dò và lập hồ 

sơ xin cấp phép khai thác cát san lấp mỏ cát 

bãi Đèn Nơm phía Nam đảo Đình Vũ TP. 

Hải Phòng 

15 02/06/2010 

Công ty Xi măng Chinfon 

HĐ số: CFC-10-373 

V/v: Đo đạc, thành lập bản đồ tỷ lệ 1/1000 

của Núi Đá vôi Thần Vi phục vụ cho việc 

tính toán trữ lượng và xin cấp giấy phép khai 

thác 

16 09/07/2010 

Công ty Cổ phần Đá Gia Thanh 

HĐ số: 28A/2010/HĐKT 

V/v: Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 mỏ 

đá vôi Gia Thanh - xã Gia Thanh - huyện Gia 

Viên - tỉnh Ninh Bình. 

17 12/07/2010 

Công ty CP HimLam Hạ Tầng 

HĐ số: 21A/2010/HĐKT 

V/v: Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 mỏ 

đá vôi thôn Đồng Đăng xã Cao Dương - 

huyện Lương Sơn - tỉnh Hoà Bình. 

18 15/06/2011 

Công ty TNHH MTV đầu tư và 

kinh doanh khoáng sản 

Vinaconex 

HĐ số: 15.06.2011/HĐKT 

V/v: Khảo sát thành lập bản đồ xin chủ 

trương, lập báo cáo tiền khả thi mỏ đá vôi 

làm vật liệu xây dựng thông thường xóm 

Chũm - xã Trung Sơn - huyện Lương Sơn - 

tỉnh Hoà Bình 



 

19 16/08/2011 

Công ty TNHH MTV Xi măng 

ViCem Hoàng Thạch 

HĐ số: 16.8/XMHT-XDCB 

V/v: Đo vẽ địa hình tỷ lệ 1/500 khối đá vôi 

phía Bắc mỏ đá vôi Áng Rong. 

20 24/11/2011 

Công ty TNHH MTV Xi măng 

Vicem Hải Phòng 

HĐ số: 272/2011/HĐKT 

V/v: Đo đạc lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 

khu vực xin khai thác, cắm mốc và lập hồ sơ 

các mốc giới khu vực xin cấp phép khai thác 

phần nổi của mỏ đá vôi Tràng Kênh 

21 
02/01/2012 

Công ty Xi măng COSEVCO 

Sông Gianh 

HĐ số: 02KH/XMSG-MĐC/2012 

V/v: Đo vẽ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 

1/1000 mỏ đá vôi Tiến Hoá huyện Tuyên 

Hoá tỉnh Quảng Bình. 

22 08/02/2012 

Công ty Xi măng Phúc Sơn 

HĐ số: W1271000002 

V/v: Đo vẽ bản đồ địa hình mỏ sét núi Công 

để chuyển đổi cấp trữ lượng mỏ núi Công. 

23 
28/04/2012 

Công ty TNHH Vật liệu Xây 

dựng Việt Nam 

PL số 01 của HĐ: 54/2011/VCM-MGDSC 

V/v: Khảo sát và lập bản đồ địa hình tỷ lệ 

1/1000 khu vực thi công XDCB mỏ đá vôi 

Lèn Đứt Chân. 

24 
10/07/2012 

Công ty CP Xi măng Phúc Sơn 

HĐ số: W1271000049/HĐKT 

V/v: Đo vẽ bản đồ hiện trạng, tính toán trữ 

lượng còn lại của mỏi đá vôi Trại Sơn C. 

25 15/10/2012 

Công ty Xi măng Phúc Sơn 

HĐ số: W1271000101/HĐKT 

V/v: Đo vẽ, điều chỉnh tọa độ từ hệ UTM 

sang hệ VN2000 và thành lập bản đồ địa 

hình tỷ lệ 1/2000 mỏ đá vôi núi Nhẫm 

Dương, xã Duy Tân, Kinh Môn, Hải Dương. 

26 18/12/2012 

Công ty CP Khoáng sản Phan 

Thanh 

HĐ số: 18.12/2012/HĐKT 

V/v: Đo đạc, khảo sát xác định vị trí tuyến 

đường mở vỉa mỏ đá trắng Phan Thanh, 

huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. 

27 18/01/2013 

Công ty Xi măng Phúc Sơn 

HĐ số: W1271000169  

V/v: Đo vẽ bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/1000 

khu mỏ sét núi Công xã Duy Tân, Phú Thứ, 

huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. 

28 25/03/2013 

Công ty CP Thương mại và sản 

xuất Hùng Đại Dương 

HĐ số: 25.3/HĐKT/MGSC-KH 

V/v: Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 và 

xác định mốc giới cấp mỏ - Mỏ đá hoa trắng 

thuộc khu vực núi Chuông, xã Taan Lĩnh, 

huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, theo hệ tọa độ 

VN2000 (kinh tuyến trục 105 múi chiếu 6 0). 



 

29 02/12/2013 

Công ty Xi măng Chinfon 

HD số: CFC-13-871 

V/v: Khảo sát, Đo đạc, lập bản đồ địa hình 

và cắm mốc ranh giới phục vụ cho thiết kế 

bản vẽ kỹ thuật thi công mở mỏ XDCB và 

khai thác mỏ đá vôi Thần Vi. 

30 09/06/2014 

Công ty Xi măng Chinfon 

HD số: CFC-14-058 

V/v: Khảo sát, đo vẽ bản đồ địa hình hiện 

trạng mỏ đá vôi D - Tràng Kênh và mỏ sét 

Núi Trăn, núi Triệu Cao, Suối Bà. 

31 01/01/2015 

Công ty Xi măng Phúc Sơn 

HD số: W1471000050/HĐTV 

V/v: Khảo sát, thành lập bản đồ địa hình hiện 

trạng mỏ đá vôi Trại Sơn A. 

32 
15/02/2016 

Công ty Xi măng Hà Tiên 1 

HD số: 017/15-XDCB 

V/v: Khảo sát, địa hình phục vụ thiết kế; 

Thiết kế kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng công 

trình mỏ đá vôi Khoe Lá, xã Bình An, h. 

Kiên Lương, t. Kiên Giang. 

33 
21/03/2016 

Công ty Xi măng Nghi Sơn 

HD số: 326/NSCC-PS 

V/v: Đo tọa độ mốc ranh giới cấp phép khai 

thác mỏ đá vôi Hoàng Mai A và mỏ sét 

Trường Lâm, thị xã Hoàng Mai tỉnh Nghệ 

An và huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. 

34 

06/10/2016 

XN Chụp ảnh hàng không - CN 

Công ty TNHH MTV Trắc địa 

bản đồ 

HĐ số: 161006/HĐKT 

V/v: Đo đạc chỉnh lý biến động bản đồ địa 

chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, xây dựng CLDL địa chính trên địa bàn 

xã Võng Xuyên, Phúc Thọ, phố Hà Nội. 

35 

06/01/2017 

XN Chụp ảnh hàng không - CN 

Công ty TNHH MTV Trắc địa 

bản đồ 

HĐ số: 01/2017/HĐ 

V/v: Thực hiện dự án chi tiết xây dựng hệ 

thống hồ sơ dữ liệu đất đai trên địa bàn xã 

Thái Bảo, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 

giai đoạn 2016 - 2018. 

36 
14/03/2017 

Công ty Cổ phần Trúc Thôn 

HĐ số: 10/2017/HĐTV 

V/v: Đo vẽ bản đồ địa hình mặt bằng Công 

ty cổ phần Trúc Thôn tại phường Cộng Hòa, 

thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 

37 
01/01/2018 

Công ty Xi măng Phúc Sơn  

PLHĐ số: W1471008050/HĐTV-2 

V/v: Khảo sát thành lập bản đồ địa hình hiện 

trạng mỏ, lập thiết kế cơ sở, dự án đầu tư mỏ 

đá vôi Trại Sơn A 



 

38 

16/07/2018 

Công ty CP Đầu tư và xây dựng 

Bảo Quân 

HĐ số: 08/2018/HĐTV  

V/v: Đo vẽ bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 và 

tỷ lệ 1/2000 công trình khai thác tại thôn 

Đồng Găng, xã Quang Yên, huyện Sông Lô, 

tỉnh Vĩnh Phúc. 

39 
27/08/2018 

Công ty xi măng Phúc Sơn 

HĐKT số:W1871000044 

Đo vẽ cập nhập bản đồ hiện trạng, mặt cắt 

hiện trạng mỏ đá vôi Trại Sơn A (31,5ha), 

Trại Sơn C (11,88ha) và các mỏ đá sét  Núi 

Công (11,1ha), Núi Giếng (20,2ha), Nhẫm 

Dương (17,32ha)  

40 

25/09/2018 

Công trình CP xây dựng và 

thương mại Ngọc Thanh 

HĐTV số: 10/2018/HĐTV 

Khảo sát thực địa và Lập báo cáo khảo sát 

lựa chọn diện tích trình cơ quan quản lý Nhà 

nước Công trình mỏ: Mỏ Kaolin PuSiPan 

bản Suối Lê, Mỏ Kaolin Phiêng Ban, Mỏ 

Kaolin Páng Khúa, Mỏ Kaolin Trò A, Mỏ 

Kaolin Suối Lềnh, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La 

41 

25/09/2018 

Công ty sản xuất vật liệu xây 

dựng Chí Linh 

HĐTV số: 12/2018/HĐTV 

Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000 tại khu 

Nam mỏ sét Trúc Thôn, phường Cộng Hòa, 

thị xã Chí Linh, Hải Dương 

42 

07/01/2019 

Công ty CP vật liệu xây dựng 

Việt Nam 

HĐTV số: 003/2019/HĐDV/VCM-MĐC 

Đo vẽ bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/2000( diện 

tích 35ha); Mặt cắt hiện trạng và Báo cáo kỹ 

thuật đo vẽ mỏ đá vôi Lèn Đứt Chân, xã Văn 

Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình 

43 

18/04/2019 

Công ty CP xi măng Thăng 

Long 

HDDKT số: 03/2019/HĐKT/TLCC-MĐC 

V/v: Đo vẽ bản đồ hiện trạng và lập quy 

hoạch tỷ lệ 1/500 mỏ sét Yên Mỹ, Hoành Bồ, 

Quảng Ninh 

44 

11/07/2019 

Công ty CP vật liệu xây dựng 

Việt Nam  

HĐKT số 071/2019/HĐDV/VCM-MĐC 

V/v: Đo vẽ bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/2000 

(diện tích 35ha); Mặt cắt hiện trạng và Báo 

cáo kỹ thuật đo vẽ mỏ đá vôi Lèn Đứt Chân, 

xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa,  Quảng Bình 

45 
06/09/2019 

Công ty TNHH MTV ACT 

HĐTV số 05/HĐKT-SC 

V/v: Khảo sát địa hình Dự án khai thác đá 

làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ 

đá thôn Sâu Chua, xã Sa Pả, Sa Pa, Lào Cai 



 

46 
01/11/2019 

Công ty xi măng Phúc Sơn 

HĐKT số:W1971000045 

V/v: Đo vẽ cập nhập bản đồ hiện trạng, mặt 

cắt hiện trạng mỏ đá vôi Trại Sơn A 

(31,5ha), Trại Sơn C (11,88ha) và các mỏ đá 

sét  Núi Công (11,1ha), Núi Giếng ( 20.2ha), 

Nhẫm Dương (17,32ha)  

47 

13/04/2020 

Công ty cổ phần sản xuất vôi 

công nghiệp 218 

HĐTV 02/2012/HĐTV 

V/v: Đo vẽ thành lập bản đồ hiện trạng tỷ lệ 

1/2000 (diện tích17,83ha) mỏ đá vôi T20.1, 

T21 thuộc xã Thanh Thủy, huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam 

48 
23/05/2020 

Công ty xi măng Phúc Sơn 

HĐKT số:W2071000007 

V/v: Đo vẽ, lập bản đồ hiện trạng chi tiết tỷ 

lệ 1/1000 và tính toán trữ lượng khối đá vôi 

đã khai thác còn lại tại chân núi theo quy 

định hiện hành mỏ đá Nhẫm Dương phần 

diện tích cấp mỏ 18,8ha 

49 

06/08/2020 

Công ty CP xi măng SCG Việt 

Nam 

HĐKT số 1282/HĐDV/SG-MĐC/2020 

V/v: Đo vẽ bản đồ hiện trạng, vẽ mặt cắt 

hiện trạng mỏ đá vôi Tiến Hóa và mỏ đá sét 

Mai Hóa, Quảng Bình 

50 

13/08/2020 

Công ty CP vật liệu xây dựng 

Việt Nam 

HĐKT số 017/HĐDV/VCM-MĐC/2020 

V/v: Đo vẽ bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/2000 

(diện tích 35ha); Mặt cắt hiện trạng và Báo 

cáo kỹ thuật đo vẽ mỏ đá vôi Lèn Đứt Chân, 

xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình 

51 
02/10/2020 

Công ty CP đồng Lào Cai 

HĐKT số 30/2020/HĐKT 

V/v: Đo vẽ bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/2000 mỏ 

đồng Lũng Pô (diện tích 40,61ha) xã A Mú 

Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 

52 
19/10/2020 

Công ty CP xi măng Đồng Bành 

HĐTV số 01/2020/HĐTV 

V/v: Đo vẽ, lập bản đồ hiện trạng chi tiết 

1/1000 và tính toán khối lượng khoáng sản 

đã khai thác vượt ra ngoài ranh giới được cấp 

phép mỏ đá vôi Đồng Bành thị trấn Chi 

Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 

53 

25/06/2021 

Công ty CP vật liệu xây dựng 

Việt Nam 

HĐKT số 19/HĐDV/VCM-MĐC/2021 

V/v: Đo vẽ bản đồ hiện trạng, mặt cắt hiện 

trạng mỏ đá vôi Lèn Đứt Chân, xã Văn Hóa, 

huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình 

54 
20/10/2021 

Công ty CP xi măng Sông Gianh 

HĐTV số 20/HĐDV/SG-MĐC/2021 

V/v: Đo vẽ bản đồ hiện trạng, vẽ mặt cắt 

hiện trạng mỏ đá vôi Tiến Hóa và mỏ đá sét 

Mai Hóa 



 

55 

21/01/2022 

Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 

HĐ số 03/HT1-QLDA/22 

V/v: Khảo sát phục vụ thiết kế bản vẽ thi 

công mỏ đá vôi núi Khoe Lá 

56 

31/05/2022 

Chi nhánh Sông Đà 11.1  

HĐTV số 02/2022/HĐTV-SD11.1-MDC  

V/v: Đo vẽ, lập bản đồ hiện trạng chi tiết 

1/1000 và tính toán trữ lượng khoáng sản 

(đất, đá...) còn lại khai thác đá bazan mỏ 

Suối Nẩy, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, 

tỉnh Hòa Bình (diện tích 17,4ha) 

57 

23/06/2022 

Công ty CP vật liệu xây dựng 

Việt Nam 

HĐKT số 19/HĐDV/VCM-MĐC/2022 

V/v: Đo vẽ bản đồ hiện trạng, mặt cắt hiện 

trạng mỏ đá vôi Lèn Đứt Chân, xã Văn Hóa, 

huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình 

58 
23/06/2022 

Công ty CP xi măng Sông Gianh 

HĐTV số 238/HĐDV/SG-MĐC/2022 

V/v: Đo vẽ bản đồ hiện trạng, vẽ mặt cắt 

hiện trạng mỏ đá vôi Tiến Hóa và mỏ đá sét 

Mai Hóa 

59 

17/09/2022 

Công ty CP Bảo Toàn A 

HĐTV số 1709/2022 HĐTV/BTA-MĐC 

V/v: Đo vẽ bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/1000 mỏ 

cát trắng xã Phong Chương, huyện Phong 

Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

60 

26/02/2025 

Công ty CP Vimeco 

HĐTV 12/2025/HĐTV/VMC-MĐC 

V/v: Đo vẽ bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/2.000 tại 

khu Đồng Vỡ III, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội 

61 

09/04/2025 

Công ty xi măng Phúc Sơn 

W2371000001 

V/v: Đo vẽ bản đồ hiện trạng tại mỏ đá sét 

Núi Công, phường Duy Tân và phường Phú 

Thứ, tx Kinh Môn, Hải Dương 



 

II. Các công trình khoan điạ chất công trình và địa chất thuỷ văn 

1 30/05/05  

Ban điều hành dự án 191 Hải 

Dương 

HĐ số 05/HĐKT 

V/v: Khảo sát công trình gói thầu số 4 Dự án 

cải tạo nâng cấp tỉnh lộ  191 đoạn Hải Dương 

– Quý Cao. 

2 10/09/2005 

UBND xã Đông Kết – Khoái 

Châu – Hưng Yên 

HĐ số: 08/2005/HĐKT 

V/v: Khảo sát địa chất công trình Trường tiểu 

học xã Đông Kết – Khoái Châu – Hưng Yên. 

3 23/11/2004-23/01/2006 

Ban điều hành dự án Cầu Bo 

HĐ: số 01-2004/HĐKT 

V/v: Khảo sát địa chất công trình “Dự án 

Cầu Bo nền đường cầu phái Hoàng Diệu”. 

4 22/01/2006 

Ban quản lý dự án đầu tư XD 

mở rộng đường Láng – Hòa Lạc. 

HĐ số: 06/HĐKT 

V/v: Khảo sát địa chất công trình xây dựng 

nhà làm việc 7 tầng tại địa điểm Km10-QL3 

cầu Đôi, Uy Nỗ - Đông Anh – Hà Nội. 

5 24/02/2006 

Công ty CP đầu tư Việt Đức 

HĐ số: 02.06/HĐ-KTKT-MĐC 

V/v: Khoan giếng khai thác nước ngầm Bến 

phà Đen – Quận Hoàn Kiếm – TP Hà Nội. 

6 28/02/2006 

Ban quản lý dự án đầu tư XD 

mở rộng đường Láng – Hòa Lạc. 

HĐ số : 236/HĐ-XD 

V/v: Khoan khảo sát địa chất công trình, lập 

báo cáo ĐCCT, thí nghiệm mẫu vật liệu mỏ 

đất đắp đồi 77 Phú Mãn-Quốc Oai-Hà Tây. 

7 26/03/2007 

Công ty CP XM Thăng Long 

HĐ số: 14/2007/HĐTV/TLCC-MĐC 

V/v: Khảo sát phục vụ thiết kế xây dựng cơ 

bản mỏ sét, mỏ cao silic của nhà máy xi 

măng tại huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 

8 01/03/2007 

Viện nghiên cứu cơ khí Bộ công 

nghiệp 

HĐ số: 30B/2007/HĐKT/NCKC 

V/v: Khoan khảo sát địa chất công trình Văn 

phòng làm việc kết hợp nhà ở - Viện nghiên 

cứu cơ khí – Bộ công nghiệp. 

Địa điểm: Số 23 Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội 

9 28/09/2009 

Tổng Công ty Đầu tư phát triển 

hạ tầng đô thị 

HĐ số: 810/HĐ-KS 

V/V: Khoan khảo sát địa chất bước lập dự án 

đầu tư dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm 

công nghiệp CN3 xã Mai Đình, Tiên dược – 

huyện Sóc Sơn – Hà Nội. 

 

10 

 

 

06/09/2019 

Công ty TNHH MTV ACT 

HĐ số: 05/HĐKT-SC 

Khảo sát địa chất tại mỏ đá thôn Sâu Chua, 

xã Sa Pả, huyện Sa Pa, Lào Cai 



 

11 22/02/2025 

Công ty CP tập đoàn xây dựng 

và du lịch Bình Minh 

HĐ số 12/2025/HĐTV 

V/v: Khảo sát và lập báo cáo khảo sát địa 

chất công trình công viên nghĩa trang Yên 

Kỳ (giai đoạn 1) xã Phú Sơn và xã Thái Hòa, 

huyện Ba Vì, TP Hà Nội 

III. Các công trình khoan khảo sát thăm dò 

1 22/05/2006 

Công ty TNHH Hải Hào 

HĐ số: 1921/HĐKT 

V/v: Lập đề án thăm dò cát ven biển phường 

Ngọc Hải, thị xã Đồ Sơn, TP Hải Phòng. 

2 25/06/2006 

Công ty CP Xây lắp Sao Việt 

HĐ số: 04/HĐKT 

V/v: Lập đề án thăm dò, khoan khảo sát địa 

chất công trình mỏ cát phía Nam đảo Đình 

Vũ, TP Hải Phòng. 

3 15/01/2007 

Công ty TNHH Hải Hào 

HĐ số: 704/HĐ-KT 

V/v: Lập đề án thăm dò cát tại khu vực I trên 

sông Văn Úc. 

4 12/10/2007 

Hợp tác xã thương binh đoàn 

2180 

HĐ số: 24/2007/HĐKT 

V/v: Lập đề án thăm dò và khoan khảo sát 

đánh giá chất lượng, trữ lượng Công trình: 

Bãi Bồi Soi Mờ - Xã Bát Tràng – Huyện An 

Lão – Thành phố Hải Phòng. 

5 06/11/2007 

Nhà máy XM Cổ phần Hải 

Dương 

HĐ số: 54/2007/HĐKT 

V/v: Thăm dò mỏ đá sét xi măng Núi Trại Chẹt 

và mỏ đá vôi xi măng Núi Ngang Xã Duy Tân 

– Huyện Kinh Môn – Tỉnh Hải Dương. 

6 11/12/2007 

Công ty CP TM & XNK vật tự 

giao thông (TRATIMEX) 

HĐ số: 14/HĐ-KT 

V/v: Lập đề án thăm dò, phê duyệt đề án 

thăm dò. Thăm dò và phê duyệt trữ lượng cát 

san lấp mỏ cát bãi Đèn Nơm phía nam Đảo 

Đình Vũ – TP. Hải Phòng. 

7 11/12/2007 

Cty CP Tư vấn XD công trình 

Vật liệu xây dựng 

HĐ số : 106 TV.VLXD/KH 

V/v : Thăm dò đá vôi, đá sét làm nguyên liệu 

xi măng phục vụ lập Dự án đầu tư XDCB và 

khai thác mỏ - Dự án Nhà máy xi măng Nam 

Đông – Thừa Thiên Huế. 

8 ….../…../2008 

Công ty TNHH Hải Hào 

HĐ số: 14/HĐ-KT 

V/v: Lập đề án thăm dò, phê duyệt đề án 

thăm dò. Thăm dò và phê duyệt trữ lượng 

khoáng sản cát làm vật liệu san lấp tại mỏ cát 

phía Tây Bắc Cồn Nam thuộc cửa sông Văn 

Úc xã Vinh Quang –Tiên Làng – Hải Phòng. 



 

9 26/01/2008 

Cty CP điện tử và Kiến Quốc 

HĐ số: 26-01-2008 

V/ v: Lập đề án thăm dò, phê duyệt đề án 

thăm dò. Thăm dò và phê duyệt trữ lượng tại 

mỏ Cát bãi đèn Nơm phía Nam đảo Đình Vũ 

– TP. Hải Phòng. 

10 22/02/2008 

Cty TNHH Hải Hào 

HĐ số: 845/HĐ-KT 

V/v: Thăm dò, phê duyệt trữ lượng khoáng 

sản cát làm vật liệu san lấp tại mỏ cát khu 

thượng lưu Phà Khuể sông Văn Úc, xã Chiến 

Thắng, huyện An Lão, TP. Hải Phòng.  

11 26/02/2008 

Công ty Xi măng Chinfon 

 

HĐDV số: CFC – 08 -138 

V/v: Khảo sát và hoàn thiện báo cáo kết quả 

khảo sát về trữ lượng của Mỏ Đá vôi và Mỏ 

Sét hiện có của Công ty Xi măng Chinfon. 

12 08/04/2008 

Cty CP TM và XD Minh Lộc 

 

HĐ số: 91/HĐKT 

V/v: Lập và phê duyệt đề án thăm dò. Thăm 

dò và phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát 

làm vật liệu san lấp tại mỏ cát bãi đèn Nơm 

phía Nam đảo Đĩnh Vũ, quận Hải An, TP. 

Hải Phòng. 

13 02/04/2008 

Cty TNHH 1TV ĐT PTCN tầu 

thuỷ phía Nam 

HĐ số: 88/HĐKT 

V/v: Lập và phê duyệt đề án thăm dò. Thăm 

dò và phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát 

làm vật liệu san lấp tại mỏ cát bãi đèn Nơm 

phía Nam đảo Đĩnh Vũ, quận Hải An, TP. 

Hải Phòng. 

14 02/06/2008 

Cty TNHH vật liệu VIDIFI 
HĐ số: 707/2008/HĐTD 

V/v: Lập thăm dò cát làm vật liệu san lấp tại 

khu vực của sông Văn Úc, thuộc địa phận xã 

Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng. 

15 28/06/2008 

Cty CP thương mại Minh Tân 

HĐ số: 12/HĐKT 

V/v: Lập và phê duyệt đề án thăm dò. Thăm 

dò và phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát 

làm vật liệu xây dựng thông thường và phụ 

gia xi măng, tại khu vực núi Điệu Tú – Liên 

Khê – Thuỷ Nguyên – TP. Hải Phòng. 

16 23/9/2008 

Cty CP Khoáng sản XD Phụ gia 

xi măng Thanh Hoá 

HĐ số: 39/2007/HĐKT 

V/v: Lập đề án thăm dò và phê duyệt đề án 

thăm dò mỏ Barit Bao Tre, xã Bãi Thành, 

huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá. 



 

17 03/11/2008 

Cty CP VIDIFI Lào Cai 

HĐ số: 228/HĐ-KT, ký ngày 03/11/2008 

V/v: Hoàn thiện đề án thăm dò và phê duyệt 

đề án thăm dò mỏ quặng Apatit Làng Phùng, 

Tam Đỉnh, xã Sơn Thuỷ, huyện Văn Bàn, 

Lào Cai. 

18 24/11/2008 

Cty CP VIDIFI Lào Cai 

HĐ số: 24.11.2008/HĐ-KT 

V/v: Hoàn thiện đề án thăm dò và phê duyệt 

đề án thăm dò mỏ quặng vùng mỏ Nậm Tia, 

xã Nậm Cha và xã Nậm Tăm, huyện Sì Hồ, 

tỉnh Lai Châu. 

19 05/01/2009 

Cty TNHH Thương Mại & Dịch 

vụ Thiên Quý 

HĐ số: 01/HĐ-KT 

V/v: Lập và xin phê duyệt đề án thăm dò, 

thăm dò và xin phê duyệt trữ lượng cát, Lập 

dự án đầu tư xây dựng công trình và lập báo 

cáo đánh giá tác động môi trường, lập hồ sơ 

xin cấp phép khai thác mỏ cát tại Nam Cồn 

Mục – huyện Kiến Thụy – TP Hải Phòng. 

20 01/08/2008 

Công ty CP Khoáng sản Nam 

Hà 

HĐ số: 01.08.08/HĐ-KT 

V/v : Lập và phê duyệt đề án thăm dò. Thăm 

dò và phê duyệt trữ lượng thăm dò đá vôi mỏ 

Thung Cối, xã Thanh Tân – Thanh Thuỷ, 

huyện Thanh Liêm, Hà Nam 

21 25/02/2009 

Công ty CP Khoáng sản 

Vigracera 

HĐ số: 06.09/HĐ-KT 

V/v : Lập và phê duyệt đề án thăm dò. Thăm 

dò và phê duyệt trữ lượng. Lập dự án đầu tư, 

lập và thẩm định thiết kế cơ sở, tư vấn cấp 

phép khai thác mỏ đá granít ban phong hoá 

Hồ xanh I, khu 7 thị trấn Thác Bà, huyện 

Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 

22 28/02/2009 

Công ty CP Xây dựng và 

Thương mại Hợp Phát 

HĐ số: 06/2009/HĐ-KSĐC 

V/v: Thăm dò quặng sắt và lập hồ sơ xin 

khai thác mỏ Bản Phắng huyện Ngân Sơn 

tỉnh Bắc Kạn 

23 04/03/2009 

Công ty CP đầu tư VIDIFI Lào 

Cai 

Phụ lục số 01 của HĐKT số: 24.11.08/HĐ-

KT, ký ngày 24/11/2008. V/v: Hoàn thiện đề 

án thăm dò và phê duyệt đề án thăm dò mỏ 

quặng vùng mỏ Nậm Tia, xã Nậm Cha và xã 

Nậm Tăm, huyện Sì Hồ, tỉnh Lai Châu. 

24 26/03/2009 

Cty CP Khoáng sản Lộc Hà 

HĐ số: 26.03.09/HĐ-KT 

V/v : Lập và phê duyệt đề án thăm dò. Thăm 

dò và phê duyệt trữ lượng thăm dò đá vôi mỏ 

Thung Dầu, xã Thanh Tân, huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam. 



 

25 26/03/2009 

Công ty TNHH Tân Thuỷ 

HĐ số: 28.03.09/HĐ-KT 

V/v : Lập và phê duyệt đề án thăm dò. Thăm 

dò và phê duyệt trữ lượng thăm dò đá vôi mỏ 

Thung Đặng, xã Thanh Tân, huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam. 

26 08/6/2009 

Công ty CP Khoáng sản 3 

HĐ: số 12/HĐKT-2009 

V/v: Lập đề án thăm dò nâng cấp trữ lượng 

mỏ sắt Làng Vinh – Làng Cọ, huyện Văn 

Bàn, tỉnh Lào Cai 

27 15/06/2009 

Công ty TNHH Đại Đồng Tiến 

HĐ: số 15.06.09/HĐKT 

V/v: Lập đề án thăm dò và phê duyệt đề án 

thăm dò, lập báo cáo thăm dò và phê duyệt 

trữ lượng (không bao gồm công tác thăm dò) 

mỏ đá vôi Đồng Khê – huyện Văn Chấn – 

tỉnh Yên Bái. 

28 24/06/2009 

Cty TNHH Trung Dũng 

HĐ số: 24.06.09/HĐKT 

V/v: Lập đề án thăm dò và phê duyệt đề án 

thăm dò. Lập báo cáo thăm dò và phê duyệt trữ 

lượng (không bao gồm công tác thăm dò), lập 

DADT XDCT khai thác mỏ đá vôi xã Tân 

phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình. 

29 20/06/2009  

Cty TNHH Đầu tư và Phát triển 

Tràng Cát 

HĐ số: 20.06.09/HĐKT 

V/v: Lập và xin phê duyệt đề án thăm dò. 

Thăm dò và phê duyệt trữ lượng, lập dự án 

đầu tư xây dựng công trình, lập đăng ký đảm 

bảo chất lượng môi trường và lập hồ sơ xin 

cấp phép khai thác mỏ cát ven biển Lạch 

Tray, phường Tràng Cát, Hải An, Hải Phòng. 

30 01/07/2009 

Cty CP xây dựng giao thông 

tỉnh Yên Bái 

HĐ số: 01.07.09/HĐ-KT 

V/v: Lập đề án thăm dò. Lập báo cáo thăm dò 

và phê duyệt trữ lượng (không bao gồm công 

tác thăm dò và lấy mẫu) mỏ đá vôi Mỹ Gia II, 

xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.  

31 14/08/2009 

Công ty TNHH Thương mại 

 Thành Hải 

HĐ số: 14.08.09/HĐ-KT 

V/v: Lập và xin phê duyệt đề án thăm dò. 

Thăm dò và phê duyệt trữ lượng, lập dự án 

đầu tư xây dựng công trình khai thác, lập bản 

cam kết bảo vệ môi trường và lập hồ sơ xin 

cấp phép khai thác mỏ cát Gồ Nam, cửa sông 

Lạch Tray, Phường Tràng Cát, quận Hải An, 

TP Hải Phòng. 



 

32 18/11/2009 

Công ty cổ phần khu công 

nghiệp Hải Phòng 

HĐ số: 84/HĐKT 

V/v: - Lập và phê duyệt đề án thăm dò 

- Thăm dò và phê duyệt trữ lượng khoáng 

sản cát làm vật liệu san lấp khu vực mỏ cát 

Đông Cồn Nam thuộc cửa sông Văn Úc xã 

Vinh Quang huyện Tiền Lãng TP. Hải Phòng 

33 18/11/2009 

Công ty CP tập đoàn Hapaco 

HĐ số: 18.11.09/HĐKT 

V/v: Lập và phê duyệt đề án thăm dò; Thăm 

dò và phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát 

làm vật liệu san lấp khu vực mỏ cát Tây Bắc 

Cồn Nam thuộc cửa sông Văn Úc xã Vinh 

Quang huyện Tiền Lãng TP. Hải Phòng 

34 10/02/2010 

Công ty CP Xây dựng và 

Thương mại Hợp Phát 

HĐ số: 02/2010/HĐ-KSĐC 

V/v: Thăm dò đá hoa trắng tại khu vực xã 

Liễu Đô – Lục Yên – tỉnh Yên Bái. 

35 18/03/2010 

Công ty xi măng Phúc Sơn 

HĐ số: W0971000024-25-26 

V/v: Lập và phê duyệt đề án thăm dò. Thăm 

dò và phê duyệt trữ lượng thăm dò phần sâu 

mỏ đá vôi Nhẫm Dương xuống – 60m, xã 

Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 

và Mỏ đá vôi Trại Sơn A xuống – 60m, Trại 

Sơn C xuống – 40m huyện Thuỷ Nguyên TP. 

Hải Phòng (phần khai thác sâu). 

36 26/03/2010 

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và 

Thương mại Hoà Phát 

HĐ số: 20.1010/HĐKT 

V/v: Lập và phê duyệt đề án thăm dò, thăm 

dò và phê duyệt trữ lượng thăm dò mỏ đá 

Làng Mới , xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên. 

37 01/4/2010 

Công ty CP Khoáng sản Thiên 

Bảo 

 

HĐ số 25.2010/HĐKT 

Thi công đề án thăm dò và phê duyệt trữ lượng 

thăm dò mỏ Đồng khu vực Khe Cam, xã An 

Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 

38 12/05/2010 

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và 

Thương mại Hoà Phát 

HĐ số: 15/2010/HĐ-KSĐC 

V/v: Thăm dò đá vôi trắng khu Thung Sanh 

Tái mỏ đá vôi trắng khu Thung Sanh Thái – 

Liên Hợp – Quỳ Hợp – Nghệ An 

39 18/06/2010 

Doanh nghiệp tư nhân kinh 

doanh than mỏ Việt Dũng 

HĐ số: 18.6.2010A/ HĐKT 

V/v: Lập đề án thăm dò và phê duyệt đề án  

thăm dò. Thăm dò và phê duyệt trữ lượng 

thăm dò mỏ đất thôn Xóm Sơ – xã Vũ Lâm – 

huyện Lạc Sơn – tỉnh Hoà Bình. 



 

40 28/06/2010 

Công ty Xi măng Phúc Sơn 

HĐ số: W1071000011-12 

V/v: Lập và phê duyệt đề án thăm dò. Thăm 

dò và phê duyệt trữ lượng thăm dò phần sâu 

mỏ đất sét Núi Công -30 m tại xã phú thứ 

Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 

và khu đất sét Mỏ Trại Sơn A xuống -30 m 

tại xã An Sơn, Thuỷ Nguyên-Tp. Hải Phòng 

41 06/07/2010 

Công y CP Đầu tư và Xây dựng 

Bảo Quân 

HĐ số: 06.07.2010C/HĐKT 

V/v: Lập đề án thăm dò và phê duyệt đề án 

thăm dò. Thăm dò và phê duyệt trữ lượng 

thăm dò mỏ đá vôi Đồng Găng – xã Quang 

Yên – huyện Sông Lô – tỉnh Vĩnh Phúc. 

42 09/07/2010 

Công ty Cổ phần Đá Gia Thanh 

HĐ số: 28A/2010/HĐKT  

V/v: Lập và phê duyệt đề án thăm dò. Thăm 

dò và phê duyệt trữ lượng thăm dò mỏ đá vôi 

Gia Thanh – xã Gia Thanh – huyện Gia Viễn 

– tỉnh Ninh Bình. 

43 12/07/2010 

Công ty Cổ phần Him Lam Hạ 

Tầng 

HĐ số: 21A/2010/HĐKT 

V/v: Lập và phê duyệt đề án thăm dò mỏ đá 

vôi thôn Đồng Đăng xã Cao Dương – huyện 

Lương Sơn – tỉnh Hoà Bình. 

44 30/12/2010 

Công ty CP Xây dựng TM và 

Dịch vụ Phú Đức 

HĐ số: 12.2010A/HĐKT  

V/v: Lập đề án thăm dò và phê duyệt đề án 

thăm dò. Phân tích mẫu, lập báo cáo kết quả 

thăm dò và phê duyệt trữ lượng thăm dò mỏ 

quặng sắt xã Tân Minh và xã Khả Cửu – 

huyện Thanh Sơn – tỉnh Phú Thọ. 

45 30/12/2010 

Công ty CP Xây dựng TM và 

Dịch vụ Phú Đức 

HĐ số: 12.2010B/HĐKT  

V/v: Lập đề án thăm dò và phê duyệt đề án 

thăm dò. Phân tích mẫu, lập báo cáo kết quả 

thăm dò và phê duyệt trữ lượng thăm dò mỏ 

quặng sắt xã Trung Sơn – huyện  Yên Lục và 

xã Thu Cúc – huyện Tân Sơn – tỉnh Phú Thọ. 

46 28/04/2011 

Công ty CP Khoáng sản Việt 

Nam 

HĐ số: 28.04/2011/HĐKT 

V/v: Lập báo cáo khảo sát, Lập đề án thăm 

dò, lập báo cáo thăm dò 7 điểm mỏ sắt tại 

các huyện Tân Sơn, Hà Hoà, Cẩm Khê, và 

Yên Lập tỉnh Phú Thọ. 

47 22/06/2011 

Công ty CP đầu tư và khai thác 

khoáng sản Việt Nam 

HĐ số: 22.06/2011B/HĐKT 

V/v: Lập đề án thăm dò và thăm dò và phê 

duyệt trữ lượng thăm dò 7 điểm mỏ sắt tại 

các huyện Tân Sơn, Hạ Hoà, Cẩm Khê và 

Yên Lập tỉnh Phú Thọ. 



 

48 15/06/2011 

Công ty TNHH MTV Đầu tư và 

kinh doanh khoáng sản 

Vinaconex 

HĐ số: 15.06.2011/HĐKT 

V/v: Lập đề án thăm dò, xin giấy phép  khai 

thác, thi công thăm dò, lập báo cáo thăm dò 

và xin phê duyệt trữ lượng mỏ đá vôi làm vật 

liệu xây dựng thông thường xóm Chũm xã 

Trung Sơn – huyện Lương Sơn – tỉnh Hoà Bình 

49 14/02/2011 

Tổng công ty Dung dịch khoan 

và hoá phẩm Dầu khí – CTCP 

HĐ số 246/DMC – HĐKT  

V/v: Thi công đề án thăm dò mỏ Barite tại 

khu vực xã Ngọc Quan – huyện Đoan Hùng 

– tỉnh Phú Thọ. 

50 

 

15/10/2011 

Doanh nghiệp thương mại Nam 

Mạch 

HĐ số: 1410/2011/HĐNT 

V/v: Lập và phê duyệt đề án thăm dò, thăm 

dò và phê duyệt trữ lượng mỏ Mangan khu 

Nà Num, xã Khâm Thành, huyện Trùng 

Khánh, tỉnh Cao Bằng. 

51 16/02/2012 

Công ty CP Đầu tư và Du lịch 

 Vạn Hương 

HĐ số : 01/HĐKT-2012 

V/v : Lập báo cáo kết quả thăm dò và phê 

duyệt trữ lượng thăm dò khoáng sản cát làm 

vật liệu san lấp tại khu vực phía Đông Nam 

Cồn Mục xã Đại Hợp – huyện Kiến Thụy – 

Tp. Hải Phòng. 

52 09/06/2012 

Công ty CP Xi măng Tân Thắng 

HĐ số: 06/2012/HĐKT 

V/v: Lập đề án thăm dò, trình phê duyệt và 

xin cấp phép thăm dò, thi công thăm dò và 

trình phê duyệt trữ lượng các mỏ đá vôi núi 

Răng Cưa, núi Kim Giao và núi Lem, mỏ sét 

Đá Bạc. 

53 15/10/2012 

Công ty Xi măng Phúc Sơn 

HĐ số: W1271000059-W1271000066/HĐ-KT 

V/v: Lập đề án thăm dò, xin giấy phép thăm 

dò, thăm dò và phê duyệt trữ lượng nâng cấp 

khối C2 (cấp tài nguyên 333) mỏ đá vôi 

Nhẫm Dương, mỏ đá vôi Trại Sơn A – nhà 

máy xi măng Phúc Sơn. 

54 10/07/2013 

Doanh nghiệp thương mại Nam 

Mạch 

HD số: 286.2013/HDKT 

V/v: Lập và phê duyệt đề án thăm dò, thăm 

dò và lập báo cáo phê duyệt kết quả thăm dò 

mỏ Mangan khu Nà Num, xã Khâm Thành, 

huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. 

55 26/07/2013 

Công ty TNHH MTV Xi măng 

Vicem Hoàng Thạch 

HD số: 24/XMHT-XDCB 

V/v: Lập đề án và thăm dò khoáng sản nâng 

cấp trữ lượng khối đá vôi khu vực Đông Núi 

Han (phần đá vôi phía Bắc của khối phía Bắc 

mỏ đá vôi Áng Rong) tại thị trấn Minh Tân, 

huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. 



 

56 26/07/2013 

Công ty TNHH MTV Xi măng 

Vicem Hoàng Thạch 

HD số: 25/XMHT-XDCB 

V/v: Lập đề án và thăm dò khoáng sản nâng 

cấp trữ lượng khối đá vôi làm nguyên liệu xi 

măng thuộc phần mở rộng khai thác mỏ đá 

vôi Áng Dâu tại TT. Minh Tân, huyện Kinh 

Môn, tỉnh Hải Dương. 

57 08/08/2013 

Công ty CP Đầu tư xây dựng 

phát triển nhà ở và Đô thị Bình 

Sinh 

HD số: 75/2013/HDKT 

V/v: Lập và phê duyệt đề án thăm dò; Thăm 

dò, lập báo cáo kết quả thăm dò, phê duyệt 

trữ lượng mỏ cát cửa sông Văn Úc, huyện 

Kiến Thụy, Tp. Hải Phòng. 

58 05/9/2013 

Công ty CP Mangan Cao Bằng 

HD số: 298.2013/HĐ-KT 

V/v: Khảo sát hiện trường, thu thập tài liệu; 

Lập và phê duyệt đề án thăm dò; Thăm dò và 

lập báo cáo phê duyệt kết quả thăm dò mỏ 

Mangan Bản Mặc – Pác Riếc, xã Quang Hán, 

huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. 

59 15/09/2013 

Công ty XM Phúc Sơn 

HD số: W1371000069 

V/v: Lập đề án xin giấy phép thăm dò, thăm 

dò và phê duyệt trữ lượng thăm dò phần sâu 

mỏ đá sét núi Công, TT. Phú Thứ và Duy 

Tân, Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. 

60 17/10/2013 

Công ty XM Phúc Sơn 

HD số: W1371000130 

V/v: Lập đề án xin giấy phép thăm dò, thăm 

dò và phê duyệt trữ lượng thăm dò phần sâu 

mỏ đá vôi Trại Sơn C, xã An Sơn và xã Lại 

Xuân, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng. 

61 08/11/2013 

Công ty TNHH MTV Xi măng 

Vicem Hoàng Thạch 

HD số: 39/XMHT-XDCB 

V/v: Lập đề án và thăm dò khoáng sản nâng 

cấp, mở rộng khối IV-333 khu vực Nam Núi 

Han tại thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, 

tỉnh Hải Dương. 

62 24/02/2014 

Công ty CP Mangan Cao Bằng 

HD số: 298.2013/HDKT 

V/v: Thăm dò và lập báo cáo phê duyệt kết 

quả thăm dò mỏ Mangan Bản Mặc – Pác 

Riếc, xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh, tỉnh 

Cao Bằng. 

63 05/03/2014 

Công ty Xi măng Phúc Sơn 

HD số: W1371000152 

V/v: Lập đề án xin giấy phép thăm dò, thăm 

dò và phê duyệt trữ lượng đất sét Bu Lu 

thuộc xã Bạch Đằng và Lê Ninh, huyện Kinh 

Môn, tỉnh Hải Dương. 



 

64 01/04/2014 

Công ty CP Tập đoàn Sao Đỏ 

HD số: 358/HDKT 

V/v: Lập và phê duyệt đề án thăm dò, Thăm 

dò, lập báo cáo kết quả thăm dò và phê duyệt 

trữ lượng mỏ cát làm VLXD xã Thái Tân, 

huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. 

65 16/05/2014 

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng 

và phát triển Xuân Thành 

HD số: 165/HDKT 

V/v: Lập đề án thăm dò, thăm dò và phê duyệt 

trữ lượng khoáng sản mỏ đất đồi cầu Thủng xã 

Yên Sơn, TX. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. 

66 02/12/2013 

Công ty CP Kim Giang 

HD số 65/HDKT 

V/v: Thăm dò quặng sắt tại khu vực thôn 

Minh Lập và thôn Pù Ngọm, xã Quang 

Minh, huyện Bắc Ninh, tỉnh Hà Giang. 

67 30/07/2014 

Công ty cổ phần khoáng sản và 

luyện kim Vạn Lợi – Bắc Kạn 

HĐ số: 06/HĐ/KTKT 

V/v: Lập đề án thăm dò quặng sắt, sắt – 

mangan điểm mỏ Bản Tàn, thị trấn Bằng 

Lũng, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh 

Bắc Kạn. 

68 30/07/2014 

Công ty cổ phần khoáng sản và 

luyện kim Vạn Lợi – Bắc Kạn 

HĐ số: 07/2014/HĐ/KTKT 

V/v: Lập đề án thăm dò quặng sắt, sắt – 

mangan điểm mỏ Kéo Nàng, xã Bản Thi, 

h.Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. 

69 30/07/2014 

Công ty cổ phần khoáng sản và 

luyện kim Vạn Lợi – Bắc Kạn 

HĐ số: 08/2014/HĐ/KTKT 

V/v: Lập đề án thăm dò quặng sắt, sắt – 

mangan điểm mỏ Tây Nam Nà Áng – Bành 

Tượng, xã Xuân Lạc – Đồng Lạc, huyện Chợ 

Đồn, tỉnh Bắc Kạn. 

70 25/08/2014 

Công ty CP sản xuất VLXD 

Hữu Nghị 

PLHĐ số: 01/HN-TKM/2014 

V/v: Lập đề án thăm dò bổ sung; thăm dò bổ 

sung; lập báo cáo kết quả thăm dò trình phê 

duyệt trữ lượng mỏ đá làm vật liệu xây dựng 

thông thường tại xã Thống Nhất, huyện 

Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. 

71 23/09/2014 

Công ty CP Gang Thép Thái 

Nguyên 

HD số: 10/HDTV 

V/v: Lập đề án thăm dò nâng cấp trữ lượng 

mỏ sắt Ngườm Cháng – Cao Bằng. 

72 24/10/2014 

Doanh nghiệp TM Nam Mạch 

PL số: 02 (24.12.2013) 

V/v: Thăm dò và lập báo cáo phê duyệt kết 

quả thăm dò mỏ Mangan Bản Khuông, xã 

Thông Huề, h. Trùng Khánh, Cao Bằng. 



 

73 12/10/2015 

 Công ty CP Mangan Cao Bằng 

PL 01 (150/HDKT) 

V/v: Khảo sát hiện trường, thu thập tài liệu. 

Lập và phê duyệt đề án thăm dò mỏ Mangan 

Roong Tháy xã Trung Phúc, huyện Trùng 

Khánh và xã Quang Trung, huyện Trà Lĩnh, 

tỉnh Cao Bằng. 

74 22/07/2016 

Công ty CP Gang Thép Thái 

Nguyên 

HĐ số: 09/HĐTV 

V/v: Lập đề án thăm dò khảo sát tuyến VII-

IX Nam Làng Cẩm – Mỏ than Phấn Mễ. 

76 21/04/2017 

Công ty TNHH Đầu tư Phát 

triển Lâm Nông Nghiệp Việt 

Nam 

HĐ số: 21.04/HĐKT 

V/v: Thăm dò lập báo cáo phê duyệt trữ 

lượng mỏ đất sét Thạnh Mỹ 2 (diện tích 

12,14 ha) và mỏ đất Thạnh Mỹ 3 (diện tích 

23.24ha) tại thôn Thạch Mỹ, thị trấn Thạch 

Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. 

77 20/05/2017 

Công ty Xi măng Phúc Sơn 

HĐ số: W1771000006 

V/v: Thăm dò và phê duyệt trữ lượng thăm 

dò phần sâu (-30m) mỏ đá vôi Trại Sơn A xã 

An Sơn và xã Lại Xuân, huyện Thủy 

Nguyên, Tp. Hải Phòng. 

78 25/10/2017 

Công ty CP Vật liệu Xây dựng 

Việt Nam 

HĐ số: 143/2017/HDDV/VCM-MĐC 

V/v: Lập và phê duyệt giấy phép thăm dò, 

thăm dò và phê duyệt trữ lượng mở rộng mỏ 

đá vôi Lèn Đứt Chân, xã Văn Hóa, huyện 

Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.  

79 19/03/2018 

Công ty CP Khoáng sản Bắc 

Kạn 

HĐ số: 01/HĐKT/2018 

V/v: Thực hiện công tác thăm dò nước và địa 

chất dưới đất khu vực mỏ Nà Pốp- Pù Sáp, xã 

Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn  

80 07/08/2018 

Công ty CP sản xuất vôi công 

nghiệp 218 

HĐ số: 09/2018/HĐTV  

V/v: Lập và phê duyệt đề án thăm dò; Thi 

công thăm dò; Lập và phê duyệt kết quả 

thăm dò khai thác mỏ T20.1 và T21 (diện 

tích 17,83ha) thuộc xã Thanh Thủy,huyện 

Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

81 07/08/2018 

Công ty CP sản xuất vôi công 

nghiệp 219 

HĐ số: 10/2018/HĐTV  

V/v: Lập và phê duyệt đề án thăm dò; Thi 

công thăm dò; Lập và phê duyệt kết quả 

thăm dò khai thác mỏ T20.1 và T21 (diện 

tích 19,020ha) thuộc xã Thanh Thủy,huyện 

Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 



 

82 

 

02/11/2018 

Công ty CP xi măng Xuân 

Thành 

HĐ số: 0401/2018/HĐTV 

V/v: Khảo sát địa chất, lập đề án thăm dò, thi 

công thăm dò, lập BCKQTD và phê duyệt 

trữ lượng và nộp lưu trữ cho mỏ đá vôi xã 

Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà 

Nam, diện tích thăm dò dự kiến là 247,5ha 

 

83 

 

 

 

17/01/2019 

Công ty CP đầu tư xây dựng 

thương mại và công nghệ Hà 

Nội 

HĐsố:1701/2019/HDDVTV/HN.CIT.MGSC 

V/v: Lập và trình phê duyệt đề án thăm dò và 

xin cấp phép thăm dò; thi công thăm dò và 

phê duyệt trữ lượng mỏ đá Bazan Đồi Voi, 

xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa, Nghệ An  

 

84 

25/07/2019 

Công ty CP xi măng Đại Dương 
HĐ số: 06/2019/HĐTV 

V/v: Lập và phê duyệt đề án thăm dò; thi 

công thăm dò, Lập và phê duyệt kết quả 

thăm dò, mỏ đá vôi Tân Trường I thuộc xã 

Thanh Kỳ, h.Như Thanh và mỏ đá vôi Tân 

Trường II thuộc xã Tân Trường, h. Tĩnh Gia, 

Thanh Hóa 

 

85 

 

 

25/07/2019 

Công ty CP xi măng Đại Dương 
HĐ số: 07/2019/HĐTV 

V/v: Lập và phê duyệt đề án thăm dò; thi 

công thăm dò, Lập và phê duyệt kết quả 

thăm dò, mỏ đá sét Tân Trường (diện tích 

184ha) thuộc thôn Đồng Lách, thôn Tam 

Sơn, xã Tân Trường, h.Tĩnh Gia, Thanh Hóa 

 

86 

 

 

01/2020/HĐTV 

Công ty CP Xây lắp Lạc Hồng 

HĐ số 01/2020/HĐTV ký ngày 02/04/2020 

V/v: Lập đề án thăm dò, thi công thăm dò, 

lập và phê duyệt kết quả thăm dò mỏ đá núi 

Xã Thô, thuộc xã Hàm Trí, huyện Hàm 

Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

87 17/05/2021 

Công ty TNHH xi măng Vĩnh 

Sơn 

HĐ số 01/2021/HĐTV  

V/v: Lập và phê duyệt đề án thăm dò; Thi 

công thăm dò; Lập và phê duyệt kết quả 

thăm dò mỏ đá vôi làm nguyên liệu và phụ 

gia sản xuất xi măng cung cấp cho các dây 

chuyền của Dự án Nhà máy xi măng Vĩnh 

Sơn tại khu vực Đồng Đăng, xã Cao Dương, 

huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 



 

88 02/06/2021 

Công ty CP khoáng sản Fecon 

Hải Đăng 

HĐ số 02/2021/HĐTV 

V/v: Khảo sát thực địa, Lập đề án thăm dò; 

Thi công thăm dò; Lập báo cáo kết quả thăm 

dò đá vôi công nghiệp, khu vực mỏ đá xã 

Tân Trường, thị xã Nghi Sơn và xã Thanh 

Kỳ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa 

(Diện tích thăm dò 15,43ha) 

89 10/06/2021 

Công ty TNHH khoáng sản 

Trang Huy 

HĐ số 05/2021/HĐTV 

V/v: Thi công thăm dò; Lập báo cáo kết quả 

thăm dò mỏ đá vôi và dolomit công nghiệp 

khu vực mỏ đá T46, núi Hải Phú, xã Thanh 

Hải và xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam (Diện tích thăm dò 18,8 ha) 

90 28/06/2021 

Công ty CP tập đoàn xây dựng 

và du lịch Bình Minh 

HĐ số 18/2021/HĐTV 

V/v: Lập và phê duyệt đề án thăm dò; Thi 

công thăm dò; Lập và phê duyệt kết quả 

thăm dò; mỏ đá vôi làm nguyên liệu sản xuất 

xi măng Dự án dây chuyền 1, dây chuyền 2 

Nhà máy xi măng Trung Sơn, khu vực mỏ 

Lộc Môn xã Liên Sơn, xã Cao Dương, huyện 

Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (diện tích khoảng 

92,13 ha) 

91 28/06/2021 

Công ty CP tập đoàn xây dựng 

và du lịch Bình Minh 

HĐ số 20/2021/HĐTV 

V/v: Lập và phê duyệt đề án thăm dò; Thi 

công thăm dò; Lập và phê duyệt kết quả 

thăm dò; mỏ đá vôi làm nguyên liệu sản xuất 

xi măng Dự án dây chuyền 1 Nhà máy xi 

măng Trung Sơn, khu vực mỏ Lộc Môn xã 

Liên Sơn, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, 

tỉnh Hòa Bình (diện tích khoảng 69,71ha) 

92 27/09/2021 

Công ty CP gang thép Cao Bằng 

HĐ số 439/HĐKT/2021 

V/v: Thi công khoan kiểm tra đánh giá mức 

độ ổn định các bờ tầng khai thác khu Nam 

mỏ sắt Nà Rụa năm 2021 

93 30/09/2021 

Công ty CP xi măng Vicem Bút 

Sơn 

HĐ số  335/BTS-THDASET 

V/v: Tư vấn thăm dò phục vụ phê duyệt trữ 

lượng mỏ sét Lạc Thuỷ Hoà Bình 

94 01/10/2022 

Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 

HĐ số 0110/22-DVK 

V/v: Tổng hợp, lập các hồ sơ theo quy định 

trình Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản 

Quốc gia phê duyệt/công nhận phần trữ lượng 

đá kém phẩm chất, xen kẹp, đá lẫn sét tại mỏ đá 

vôi núi Trầu, núi Còm, núi Châu Hang 



 

95 16/07/2024 

Trung tâm nghiên cứu cơ điện 

mỏ 

HĐ số 05/2024/HĐKT-TD 

V/v: Thi công một số hạng mục thuộc 

Phương án thăm dò bổ sung khoáng sản đi 

kèm tại mỏ đá vôi Hồng Sơn, xã Thanh Sơn, 

huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 

96 24/10/2024 

Công ty TNHH MTV xi măng 

Vicem Hoàng Thạch 

HĐ 07/2024/XMHT-QLDA 

V/v: Lập đề án, thi công thăm dò, báo cáo 

kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng khoáng 

sản đá sét và khoáng sản đi kèm tại các mỏ 

sét G1÷G5 và G7A làm nguyên liệu sản xuất 

xi măng 

97 25/04/2025 

Công ty TNHH Xuân Thiện Hòa 

Bình 

HĐ 60/2025/HĐTV 

V/v: Khảo sát địa chất, lập đề án thăm dò, thi 

công thăm dò, lập báo cáo kết quả thăm dò, 

trình hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò, công 

nhận trữ lượng và nộp lưu trữ tại Trung tâm 

thông tin, lưu trữ và bảo tàng địa chất cho 

mỏ đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng 

tại khu vực Quèn Cốc, xã Yên Bồng và xã 

Thống Nhất, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa 

Bình. Diện tích xin thăm dò dự kiến là 75ha 

98 25/04/2025 

Công ty TNHH Xuân Thiện Hòa 

Bình 

HĐ 61/2025/HĐTV 

V/v: Khảo sát địa chất, lập đề án thăm dò, thi 

công thăm dò, lập báo cáo kết quả thăm dò, 

trình hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò, công 

nhận trữ lượng và nộp lưu trữ tại Trung tâm 

thông tin, lưu trữ và bảo tàng địa chất cho 

mỏ đá sét làm nguyên liệu sản xuất xi măng 

tại khu vực xã Yên Bồng, xã Khoan Du, xã 

Thống Nhất và xã An Bình, huyện Lạc Thủy, 

tỉnh Hòa Bình. Diện tích xin thăm dò dự kiến 

là 427,4ha 

IV. Các công trình Dự án đầu tư và Thiết kế cơ sở (Báo cáo nghiên cứu khả thi) 

1 16/04/04-25/05/2004 

Công ty xi măng Phúc Sơn 

HĐ số: 040215 

V/v: Lập báo cáo NCKT và TKKTTC mỏ đá 

sét Núi Công. 

2 23/05/2005 

Nhà máy xi măng Bút Sơn 

HĐ số: 02/BUSOCO  

V/v: BC NCKT mỏ đá vôi Liên Sơn và mỏ 

sét Ba Sao, Nhà máy xi măng Bút Sơn, xin 

cấp phép khai thác. 



 

3 25/05/2005 

Cty CP đầu tư và XD Bảo Quân 

HĐ số: 61/HĐKT 

V/v: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi mỏ đá 

RIOLIT núi con Trâu Minh Quang - Bình 

Xuyên - Vĩnh Phúc 

4 09/06/2005  

Công ty xi măng CHINFON  

HĐ số: CHC/05/202 

V/v: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi núi đá 

vôi Chín Đèn, Cty xi măng CHINFON. 

5 05/07/2005  

Công ty THNN MTV khai thác 

chế biến khoáng sản Khánh  Hoà 

HĐ số: 01-TD/HĐKT 

V/v: Lập BC NCKT mỏ granit tảng lăn Tân 

Dân Vạn Thắng - Vạn Ninh - Khánh Hoà. 

6 08/04/2006 

Công ty TNHH đầu tư xây dựng 

tổng hợp Minh Đức. 

HĐ số: 18/HĐ-KT 

V/v: Lập BC dự án đầu tư công trình khai 

thác và chế biến mỏ đồng Lũng Pô huyện 

Bát Sát - tỉnh Lào Cai. 

7 25/10/2004-19/05/2006 

Nhà máy nước khoáng DaKai-

Tổng Cty Bia-Rượu-Nước giải 

khát Sài Gòn  

HĐ số: 0406-HĐKT/KH 

V/v: Lập BC NCKT khai thác nước khoáng 

DaKai - Nhà máy nước khoáng DaKai. 

8 10/06/2006 

Công ty XD Tổng hợp Minh 

Đức  

HĐ số: 12/HĐ - KT 

Về việc: Lập báo cáo dự án đầu tư công trình 

khai thác và chế biến mỏ sắt Tắc Ái xã Sơn 

Thủy, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. 

9 11/07/2006 

Cty TNHH Bình Minh 
HĐ số: 114/HĐ-KT 

V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ đá baran núi Sò, núi Bịch xã 

Đông Xuân, huyện Lượng Sơn, tỉnh Hoà 

Bình (Với sản lượng của đá thành phẩm là 4 

triệu m3/năm). 

10 28/07/2006 

Hợp tác xã Nông nghiệp An Sơn 
HĐ số: 10/HĐ-KT 

V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ đá vôi tại khu vực Lò Mát 

(thuộc khu mỏ Trại Sơn C) xã An Sơn, 

huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng. 

11 04/11/2006 

Công ty CP  Xi măng Cao Ngạn 
HĐ số: 09/HĐKT-2006 

V/v: Thiết kế cơ sở khai thác Mỏ đá VLXD 

Lũng Chò, Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, 

Tỉnh Thái Nguyên. 



 

12 04/01/2007 

Công ty Cổ phần Cơ giới, Lắp 

máy và Xây dựng. 

HĐ số: 06 HĐ/VIMECO - HĐ 

V/v: Lập dự án đầu tư mở rộng quy mô khai 

thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường 

tại núi Nhà Dê, xã Liên Sơn, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam. 

13 05/01/2007 

Công ty Xi măng Phúc Sơn 

HĐ số: 7100-0207/HĐ-KT 

V/v: Thiết kế cơ sở và xây dựng tài liệu phục 

vụ thẩm định của Sở công nghiệp theo Nghị 

định số: 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 

cho mỏ đá vôi Trại Sơn C xã An Sơn và Lại 

Xuân, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng. 

14 10/01/2007 

Công ty Cổ phần Tư vấn Khảo 

sát Thiết kế Mỏ - Địa chất 

HĐ số: 02-KT-DAĐT 

V/v: Lập dự án đầu tư công trình khai thác 

và lập hồ sơ; xin giấy phép khai thác mỏ đá 

vôi Nà Pát, đá sét Nà Pó - Hát Lót - Sơn La 

(Dự án nhà máy xi măng Sơn La). 

15 26/02/2007 

Công ty Xi măng Phúc Sơn 

HĐ số: 01-07/HĐ-KT 

V/v: “Lập báo cáo khả thi khai thác sâu (từ 

mức +5 xuống -60) các mỏ đá vôi Trại Sơn 

A, Trại Sơn C, Nhẫm Dương Công ty Xi 

măng Phúc Sơn”. 

16 30/08/2007 

Ban quản lý Dự án Cái Giá - Cát 

Bà 

PL02 của HĐ số: 36/2006/HĐKT/VC-CGP 

V/v: Lập dự án đầu tư khai khai thác cát phía 

đông Lạch Huyện xã Phù Long, huyện Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng (điều chỉnh) và 

xin cấp phép khai thác mỏ phía đông Lạch 

Huyện phục vụ san lấp mặt bằng Dự án khu 

đô thị du lịch Cái Giá - Cát Bà. 

17 06/09/2007 

Công ty TNHH Một thành viên 

Đông Trường Sơn 

HĐ số: 21/HĐKT 

V/v: Lập thiết kế cơ sở mỏ đá khối D thuộc 

xã Cam Tuyền - Cam Lộ - Quảng Trị. 

18 20/09/2007 

Công ty CP than Hà Tu - TKV 

HĐ số: 2009-MĐ 

V/v: Lập dự án đầu tư cải tạo, hoàn nguyên 

bãi thải Nam Lộ Phong Công ty cổ phần than 

Hà Tu - TKV. 

19 01/10/2007 

Công ty CP Cảng Cửa Suốt  

TKV 

Hợp đồng tư vấn số:  07/HĐ-KH 

V/v: Lập Dự án đầu tư thiết bị vận tải phục 

vụ sản xuất Công ty CP cảng Cửa Suốt - 

TKV. 



 

20 06/11/2007 

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và 

Thương mại Hoà Phát 

HĐ số: 51/HĐ-KT 

V/v: Lập thiết kế cơ sở Dự án đầu tư xây 

dựng công trình khai thác mỏ đá Làng Mới 1 

- Xã Tân Long - Huyện Đồng Hỷ -Tỉnh Thái 

Nguyên. 

21 11/12/2007 

Công ty CP TM & XNK vật tư 

giao thông (TRATIMEX) 

HĐ số: 12/HĐ-KT 

V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ cát bãi Đèn Nơm phía nam đảo 

Đình Vũ 

22 10/12/2007 

Cty TNHH Một thành viên 

Ngọc Thảo Hoà Bình. 

Hợp đồng tư vấn số:         /HĐTV 

V/v: Lập thiết kế cơ sở mỏ đá vôi Quèn Thị - 

Đồng Đăng, Cao Dương, Kim Bôi, Hoà 

Bình. 

23 15/12/2007 

Cty TNHH Phú Hiệp Bình Định 

HĐ số: 15-2007/HĐKT 

V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình 

mỏ sa khoáng Titan khu vực xã Mỹ Thành, 

h.Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định. 

24 20/12/2007 

Ban quán lý dự án XM Bút Sơn 

2 

PLHĐKT số: 29/BDA-PKHTH.07 

V/v:  Điều chỉnh nội dung và Bổ sung giá trị 

Hợp đồng kinh tế số 02/BUSOCO-

BQLDA.05 ngày 23/05/2005. 

25 24/12/2007 

Công ty CP Xây dựng Sơn 

Trang 

HĐ số: 48/HĐKT. 

V/v: Lập dự án đầu tư khai thác và chế biến 

quặng sắt khu vực Pù Ổ, xã Quảng Bạch, 

huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. 

26 12/01/2008 

Cty TNHH TM DV và Nuôi 

trồng thủy hải sản Hoàng Nam 

HĐ số: 1211/HĐ-KT 

Về việc: Lập dự án đầu tư xây dựng công 

trình khai thác và chế biến mỏ sắt Suối Láo 

xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, Tỉnh Hoà Bình. 

27 ……./……/2008 

Công ty TNHH Hải Hào 
HĐ số: 15/HĐ-KT 

V/v: Lập dự án đầu tư XDCT khai thác mỏ 

cát phía Tây Bắc Cồn Nam thuộc cửa sông 

Văn úc xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, 

TP. Hải Phòng; 

28 15/01/2008 

Công ty CP nguyên liệu gốm sứ 

Đông Dương 

HĐ số: 15-08/HĐ-KT 

V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ Kao Lin thân số 9 - Phương 

Viên - Hạ Hoà - Phú Thọ. 



 

29 23/02/2008 

Công ty CP đầu tư và xây dựng 

Thăng Long 

HĐ số: 22/HĐKT 

V/v: Thiết kế cơ sở và Lập dự án đầu tư xây 

dựng công trình khai thác và chế biến mỏ 

vàng sa khoáng Bản Ná, Thần Sa, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên. 

30 26/02/2008 

Cty XM CHINFON Hải Phòng 

HĐ số: CFC-08-138 

V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình 

khai mỏ đá vôi và đá sét Tràng Kênh, thị trấn 

Minh Đức, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố 

Hải Phòng. 

31 13/03/2008 

Cty CP thép An Khang 

HĐ số: 14/HĐ-KH 

V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng - Thiết kế cơ 

sở công trình khai thác và chế biến thân 

quặng I mỏ suối Thâu xã Minh Sơn và thân 

quặng VII, VIII mỏ Thâm Thiu xã Giáp 

Trung, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. 

32 07/03/2008 

Cty CP khoáng sản VILACERA 

HĐ số: 16/HĐ-KT 

V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư xây 

dựng công trình khai thác mỏ Feldspar Phai 

Hạ, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. 

33 04/04/2008 

Cty CP xi măng Mỹ Đức 

HĐ số: 65/2008/HĐKT-TV 

V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ đá sét Văn Phú thuộc Nhà máy 

xi măng Mỹ Đức - Hà Tây. 

34 02/04/2008 

Cty TNHH ĐTPTCN Tàu Thuỷ  

Phía Nam. 

HĐ số: 88/HĐKT  

V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình 

và lập hồ sơ cấp phép khai thác mỏ cát bãi 

đèn Nơm, phía Đông Nam Đảo Đình Vũ, 

quận Hải An, TP Hải Phòng. 

35 04/04/2008 

Cty CP xi măng Mỹ Đức 

HĐ số; 63/2008/HĐKT-TV 

V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ đá vôi Nam Hợp Tiến thuộc 

Nhà máy xi măng Mỹ Đức.  

36 20/05/2008 

Cty TNHH Hoàng An 

HĐ số: 20/5/08-2008/HĐKT 

V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ đá vôi Núi Thần, thị trấn Phú 

Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. 

37 10/04/2008 

CN Cty CP Thái Nguyên 1 tại 

Quảng Bình 

HĐ số: 15/HĐ-KT 

V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư khai 

thác, chế biến quặng sắt nghèo tại mỏ sắt 

Thác dài, huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình. 



 

38 12/05/2008 

Cty TNHH Thái Dương 

HĐ số: 62a/HĐ-KT 

V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình 

khai thác và chế biến mỏ sắt Bản Đén, xã 

Tùng Bá, huyện Vị, tỉnh Hà Giang. 

39 28/06/2008 

Cty CP thương mại Minh Tân 

HĐ số: 13/HĐKT 

V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ lộ thiên mỏ đất, đá silic làm vật 

liệu XD thông thường và phụ gia xi măng tại 

khu vực điện tử xã Liên Khê, huyện Thủy 

Nguyên, TP. Hải Phòng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mo mỏ lộ thiên, lập báo cáo ĐTM và thiết 

kế cơ sở đất, mỏ đálàm vật liệu xây dựng 

thông thường và phụ gia xi măng, tại khu 

vực núi Điệu Tú- xã Liên Khê- huyện Thuỷ 

Nguyên - TP. HảI Phòng 

40 19/07/2008 

Cty CP Cơ khí và Khoáng sản 

Hà Giang 

HĐ số: 39/2008/HĐ-CKKS 

V/v: Thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng 

công trình khai thác và tuyển quặng chì -

kẽm, mỏ chì - kẽm Tà Pan, xã Minh Sơn, 

huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. 

41 31/07/2008 

Cty CP Công nghiệp Mangan 

Cao Bằng 

HĐ số: 117/ HĐ - KT ký ngày 31/07/2008 

V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư khai 

thác hầm lò và chế biến mỏ Mangan Tốc Tát, 

xã Quang Trung, huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng. 

42 31/07/2008 

Cty CP Công nghiệp Mangan 

Cao Bằng 

HĐ số: 118/ HĐ - KT ký ngày 31/07/2008 

V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư khai 

thác lộ thiên và chế biến mỏ Mangan Tốc 

Tát, xã Quang Trung, huyện Trà Lĩnh, tỉnh 

Cao Bằng. 

43 25/08/2008 

Cty CP Đầu tư Phú Hưng 

HĐ số: 25/2008/HĐ  

V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư Xây 

dựng công trình khai thác và chế biến mỏ 

Mangan tại đội 5, xã Ngọc Linh, huyện Vị 

Xuyên, tỉnh Hà Giang. 

44 28/08/2008 

Cty CP Khoáng sản Biotan Bình 

Định  

HĐ số: 28.08.08  

V/v: Lập dự án đầu tư công trình khai thác 

mỏ sa khoáng Titan - Zircon  Mỹ Thành 3, 

xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định. 

45 25/09/2008 

Cty TNHH Giang Sơn 

HĐ số: 177/HĐKT  

V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư 

XDCT và xin cấp phép khai thác mỏ Thiếc 

Vonfram, xã Hố Quàng Phìn, huyện Đồng 

Văn, tỉnh Hà Giang. 



 

46 24/06/2008 

Công ty CP Sinh Phát Lộc 

HĐ số: 28/HĐ-KT 

V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư khai 

thác, chế biến than mỡ mỏ than Đầm Đùn, xã 

Thạch Bình, huyện Nho Quan, Ninh Bình. 

47 14/10/2008 

Tổng Công ty Đông Bắc 

HĐ số: 15.10.08/KTD 

V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng - Thiết kế cơ 

sở công trình khai thác và chế biến quặng 

Lũng Thầu, xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê, 

tỉnh Hà Giang. 

48 23/10/2008 

Công ty XK và Khai thác 

khoáng sản Việt Nam  

HĐ số: 22/HĐ-KT 

V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư xây 

dựng mỏ đá vôi trắng khu Thung Xán, xã 

Liên Hợp và xã Châu Lộc, Quỳ Hợp, Nghệ 

An. 

49 29/4/2008 

Viện Khoa học công nghệ Mỏ 

HĐ số: 48A/HĐ-KT 

V/v: Tư vấn thiết kế xây dựng, công trình: 

“Tuyến băng tải than từ xưởng sàng 56 đến 

cảng Bến Cân”. 

50 29/9/2008 

Cty Cp Đầu tư XD và Thương 

Mại Điện lực Miền Bắc 

HĐ số: 23/HĐ-DAĐT 

V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư 

XDCT khai thác và chế biến mỏ Mangan 

Bản Sám, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, 

tỉnh Hà Giang. 

51 20/12/2008 

Doanh nghiệp TM Nam Mạch 

HĐ số: 20.12.08/HĐKT 

V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư khai 

thác mỏ lộ thiên và chế biến mỏ mangan Nà 

Num, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh, 

tỉnh Cao Bằng. 

52 20/12/2008 

Doanh nghiệp TM Nam Mạch 

HĐ số: 21.12.08/HĐKT 

V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư khai 

thác mỏ hầm lò và chế biến mỏ mangan xóm 

Bản Khuông, xã Thông Huề, huyện Trùng 

Khánh, tỉnh Cao Bằng. 

53 04/02/2009 

Cty TNHH Khai Khoáng Bắc 

Kạn 

HĐ số: 02/2009/HĐKT 

V/v: Thiết kế cơ sở và lập Dự án đầu tư bổ 

sung khai thác hầm lò thân quặng IV mỏ Chì 

- Kẽm Nà Tùm, huyện chợ Đồn, tỉnh Bắc 

Kạn. 



 

54 10/02/2009 

Công ty CP Khoáng sản Nam 

Hà 

HĐ số: 10.02.09/HĐKT 

V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư xây 

dựng công trình khai thác đá vôI mỏ Thung 

Cối, xã Thanh Tân - Thanh Thuỷ, H.Thanh 

Liêm, T. Hà Nam. 

55 26/03/2009 

Cty CP Khoáng sản Lộc Hà 

HĐsố:27.03.09/HĐ-KT 

V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư 

XDCT khai thác đá vôi mỏ Thung Dầu, xã 

Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà 

Nam. 

56 26/03/2009 

Cty TNHH Tân Thuỷ 

HĐsố:29.03.09/HĐ-KT 

V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư 

XDCT khai thác đá vôi mỏ Thung Đặng, xã 

Thanh Tân, huyện Thanh Liêm,  Hà Nam. 

57 02/04/2009 

Cty TNHH Hồng Lộc 

HĐsố:02.04/09/HĐ-KT 

V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư 

XDCT khai thác hầm lò và tuyển quặng đồng 

(đạt hàm lượng quặng đồng ≥ 20%) tại xã 

Hua Păng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

58 13/04/2009 

Công ty CP Bắc Việt 

HĐ số: 08/HĐKT 

V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư xây 

dựng công trình khai thác và chế biến mỏ 

vàng sa khoáng khu vực Bản Vàng Khít xã 

Lương Thượng, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. 

59 02/03/2009 

CN Cty CP XK Lao Động, 

Thương Mại và Du Lịch tại Hoà 

Bình 

HĐ số: 02.03.09/HĐ-KT 

V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư xây 

dựng công trình khai thác mỏ than hầm lò 

khu Bãi Muồng, xã Đoàn Kết, huyện Yên 

Thuỷ, tỉnh Hoà Bình. 

60   12 / 05 / 2009 

Cty TNHH Phú Hiệp Bình Định 

HĐ số; 955-PH/HĐKT 

V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư khai 

thác mỏ sa khoáng Titan, tỉnh Bình Định.  

61 24/06/2009 

Cty CP Đầu tư Kinh doanh 

Khoáng Sản Việt 

HĐ số: 06/2009/KSV-HĐKT 

V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư xây 

dựng công trình khai thác và chế biến quặng 

sắt phục vụ Dự án đầu tư: Khảo sát, thăm dò, 

khai thác, quặng sắt nghèo, làm phụ gia xi 

măng, chế biến tinh quặng tại tỉnh Phú Thọ. 



 

62 30/06/2009 

Cty xi măng Hoàng Thạch 

HĐ số: 20/XMHT-XDCB 

V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình 

khai thác xuống sâu đá vôi Bắc Núi Han tại 

Thị Trấn Minh Tân - Huyện Kinh Môn - 

Tỉnh Hải Dương.  

63 06/07/2009 

Cty CP Khoáng sản CSC Việt 

Nam 

HĐ số: 01/HĐTV-MN 

V/v: Lập dự án tiền khả thi “Dự án đầu tư 

xây dựng công trình khai thác và chế biến 

mỏ Puzolan Như Bình, Như Xuân - Thanh 

Hoá” với mục đích tư vấn đầu tư. 

64 13/07/2009 

Cty Cổ phần COSEVCO 6 

HĐ số: 37/HĐTV 

V/v: Lập dự án đầu tư khai thác mỏ đá vôi 

Lèn áng km4 đường 10 và mỏ đá sét km3 

đường 10. Lập hồ sơ  xin cấp dài hạn giấy 

phép khai thác mỏ đá vôi và đá sét. 

65 28/06/2009 

Cty CP thép An Khang 

HĐ số: 22/2009/HĐ-KT 

V/v: - Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư xây 

dựng công trình khai thác hầm lò và chế biến 

thân quặng I, II mỏ sắt Suối Thâu, Minh Sơn, 

Bắc Mê, Hà Giang. 

- Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư xây dựng 

công trình khai thác lộ thiên và chế biến thân 

quặng III,IV,V mỏ sắt Suối Thâu, Minh Sơn, 

Bắc Mê, HG 

66 05/08/2009 

Công ty TNHH Vật LiệuVIDIFI  

Hà Nội. 

HĐ số: 0508/2009/HĐTV-KSTK&XD 

V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình 

khai thác (bao gồm TKCS và thuyết minh dự 

án) cát làm vật liệu san lấp tại khu vực cửa 

sông Văn úc, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thuỵ, 

TP Hải Phòng. 

67 04/09/2009 

Tổ đề án Thăm dò quặng sa 

khoáng Titan-zircon khu vực 

Vũng Môn 

HĐ số: 4.09.09 HĐKH/TVM 

v/v: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình 

mỏ, sa khoáng titan khu vực Vũng Môn thôn 

Hồng Thắng xã Hoà Thắng, huyện Bắc Bình, 

tỉnh Bình Thuận. 

68 30/09/2009 

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng 

và Du lịch Bình Minh 

HĐ số: 30.9.09A/HĐKT 

V/v: Lập dự án đầu tư mỏ đá vôi Lộc Môn, 

mỏ sét Phương Viên làm nguyên liệu xi 

măng - Dự án nhà máy xi măng Liên Khê. 



 

69 01/10/2009 

Công ty CP Tập đoàn Thái 

Dương 

HĐ số: 10/2009/HĐ-KT 

V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư 

XDCT khai thác mỏ đá hoa khu vực Khau 

Tu Ka thuộc xữ An Phú, huyện Lục Yên, 

tỉnh Yên Bái. Lập hồ sơ xin cấp phép khai 

thác mỏ đá hoa tại khu vực Khau Tu Ka, xã 

An Phú, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. 

70 18/10/2009 

Công ty TNHH Thành Lợi 

 

HĐ Số: 18.10.2009/HĐ-KT 

V/v: Thiết kế cơ sở, lập dự án đầu tư. Lập hồ 

sơ xin cấp phép khai thác mỏ đá vôi làm vật 

liệu xây dụng thông thường tại mỏ đá núi 

Chắm thuộc phường Thái Bình, thành phố 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 

71 18/10/2009 

DN tư nhân Xí nghiệp Xây dựng 

Trung Dũng 

HĐ Số: 18.10.09/HĐ-KT 

V/v: Lập thiết kế cơ sở, lập dự án đầu tư và 

Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác dự án đầu 

tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi 

làm vật liệu xây dựng thông thường tại 

Thung Vực, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, 

Hòa Bình. 

72 12/11/2009 

Công ty CP tập đoàn Thái 

Dương 

HĐ: Số 50/2009/HĐ-KT 

V/v: Lập DADT, TKCS khai thác, chế biến 

đá hoa trắng tại khu vực mỏ Làng Lạnh. Lập 

hồ sơ xin cấp phép khai thác, chế biến đá hoa 

trắng tại khu vực mỏ Làng Lạnh xã Liễu Đô, 

huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. 

73 12/11/2009 

Công ty CP Khoáng sản và đầu 

tư MINEXCO 

HĐ Số: 12/PLHĐKT-2009 

V/v: Lập Dự án đầu tư công trình khai thác 

mỏ đá granit Tảng lăn Tân Dân xã Vạn 

Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà. 

74 18/11/2009 

Công ty CP tập đoàn Hapaco 

HĐ Số: 18.11.09/HĐ-KT 

V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình 

khai thác. Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác 

cát làm vật liệu san lấp khu vực mỏ cát Tây 

Bắc Cồn Nam thuộc Cửa sông Văn Úc xã 

Vinh Quang, h. Tiên Lãng TP. Hải Phòng. 

75 18/11/2009 

Công ty cổ phần khu công 

nghiệp Hải Phòng 

HĐ Số: 83/HĐ-KT 

V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình 

khai thác.Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác 

cát làm vật liệu san lập san lấp khu vực mỏ 

cát Đông Bắc Cồn Nam thuộc cửa Sông Văn 

Úc xã Vinh Quang huyện Tiền Lãng TP. Hải 

Phòng. 



 

76 04/12/2009  

Công ty TNHH BMC 

HĐ Số: 04.12.09A/HĐ-KT 

V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư xây 

dựng công trình khai thác mỏ đá vôi - Thôn 

Lai Chì - Xã Cao Thắng - Huyện Lương Sơn 

- Tỉnh Hoà Bình. 

77 04/01/2010 

Công ty xi măng Hải Phòng 

HĐ Số: 04/HĐKT 

V/v: Lập DAĐT xây dựng công trình và thiét 

kế cơ sở; hoàn tất các thủ tục và xin cấp phép 

khai thác phần nổi mỏ đá vôi Tràng Kênh. 

78 09/03/2010 

Công ty CP khoáng sản và 

Thương mại Bình Định 

HĐ  số: 03/HĐ-KT 

V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ sa khoáng Titan mỏ Mỹ An 5, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

79 19/03/2010 

Công ty TNHH Phú Hiệp 

HĐ Số: 19.03.2010B/HĐKT 

V/v: Thiết kế cơ sở và Lập dự án đầu tư công 

trình khai thác quặng sa khoáng TiTan-

Zircon Mỏ Long Sơn - Suối Nước, Phường 

Mũi Né, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận. 

80 26/03/2010 

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và 

Thương mại Hoà Phát 

HĐ số: 26.03.2010/HĐKT 

V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng, lập thiết kế 

cơ sở công trình khai thác mỏ đá làng mới 1 

xã Tân Long - Đồng Hỷ - Thái Nguyên. 

81 01/04/2010 

Công ty Cổ phần Khoáng sản 

Thiên Bảo 

HĐ số: 26.2010/HĐKT 

V/v: Lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở. Dự án 

đầu tư công trình khai thác mỏ đồng xã An 

Lương huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái. 

82 01/04/2010 

Công ty Xi măng Phúc Sơn 

HĐ số: W1071000006/HĐKT 

V/v: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư công 

trình xây dựng cơ bản và khai thác nâng 

công suất từ 550.000 tấn/năm lên 2.500.000 

tấn/năm mỏ đá vôi Trại Sơn C. 

83 20/04/2010 

Công ty  cổ phần Quarzit Việt 

Nam 

HĐ số: 20.4.2010/HĐKT 

V/v: Lập đề án và bảo vệ đề án khảo sát tỉ mỉ 

mỏ Thạch Anh (quarzit) tại đồi đá Bạc thôn 

7, xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ 

- Lập thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng 

công trình khai thác mỏ Thạch Anh (quarzit) 

tại đồi đá Bạc thôn 7, xã Yên Kiện, huyện 

Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. 



 

84 20/04/2010 

Công ty xi măng Hoàng Thạch 

HĐ số: 12/XMHT - XDCT 

V/v: Lập dự án đầu tư công trình “ Mở rộng khai 

thác mỏ đá vôi Áng Dâu (phần vành đai an toàn 

đường điện 110Kv và kho xăng dầu A318) 

85 27/04/2010 

Công ty CP thương mại và vận 

tải Hồng Phúc 

HĐ số: 27.4.2010B/HĐKT 

V/v: Lập thiết kế cơ sở và dự án đầu tư xây 

dựng công trình khai thác mỏ đất nhiễm sắt 

núi Thượng Trà - xã Tân Dân - huyện Kinh 

Môn - tỉnh Hải Dương. 

86 18/06/2010 

Doanh nghiệp tư nhân kinh 

doanh than mỏ Việt Dũng 

HĐ số: 18.6.2010B/HĐKT 

V/v: Lập thiết kế cơ sở và dự án đầu tư 

XDCT khai thác mỏ đất thôn Xóm Sơ - xã 

Vũ Lâm - huyện Lạc Sơn- tỉnh Hòa Bình. 

87 12/07/2010 

Công ty Cổ phần Him Lam Hạ 

Tầng 

HĐ số: 21B/2010/HĐKT 

V/v: Lập thiết kế cơ sở và Dự án đầu tư 

XDCT khai thác mỏ đá vôi thôn Đồng Đăng 

xã Cao Dương - Lương Sơn - Hoà Bình. 

88 21/09/2010 

Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu 

tư Việt Phương 

HĐ số: 16.09A/2010/HĐKT/VPG-MGDSC 

V/v: Lập Dự án đầu tư XDCT nhà máy chế 

biến cát trắng tại khu B mở rộng khu Công 

nghiệp Phong Điền - tỉnh Thừa Thiên Huế. 

89 21/09/2010 

Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu 

tư Việt Phương 

HĐ số 16.09B/2010/HĐKT/VPG-MGDSC 

V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình khai 

thác và chế biến cát trắng tại xã Phong Hiền - 

huyện Phong Điền - tỉnh Thừa Thiên Huế. 

90 01/10/2010 

Tổng Công ty Hoà Bình Minh 
HĐ số: 09/2010/HĐKT 

V/v: Lập dự án đầu tư của Nhà máy chế biến 

bột đá siêu mịn Cacbonnat Canxi tại Khu 

Công nghiệp tập trung phía Nam tỉnh Yên Bái. 

91 20/10/2010 

Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ DP 

HĐ số: 02/2010/HĐKT 

V/v: Lập Thiết kế cơ sở dự án đầu tư công 

trình khai thác mỏ than Đồng Cốc - thôn 

Đồng Tàn - xã An Bá - huyện Sơn Động - 

tỉnh Bắc Giang. 

92 25/12/2010 

Công ty CP Khoáng sản và Xây 

dựng Hà Nội 

HĐ số: YB04/2010/HĐKT 

V/v: Lập thiết kế cơ sở dự án đầu tư XDCT 

khai thác mỏ đá hoa trắng xã Liễu Đô - 

huyện Lục Yên - tỉnh Yên Bái. 



 

93 17/1/2011 

Công ty Cổ phần Đá Gia Thanh 

HĐ số: 05/2011/HĐKT 

V/v: Lập Thiết kế cơ sở và Dự án đầu tư 

XDCT khai thác mỏ đá Gia Thanh - xã Gia 

Thanh - huyện Gia Viễn - tỉnh Ninh Bình. 

94 08/04/2011 

Công ty CP Khai thác sản xuất 

Bột đá chất lượng cao Linh 

Thành 

HĐ số: 08.4.2011/HĐKT 

V/v: Lập dự án đầu tư, TKCS công trình khai 

thác đá vôi làm VLXD thông thường của mỏ 

Lèn Hung, Lèn Minh Cầm xã Châu Hoá, 

huyện Tuyên Hoá tỉnh Quảng Bình và mỏ đá 

xây dựng Ryolit Khe Chay, xã Quảng Đông, 

huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

95 20/04/2011 

Công ty CP Đầu tư và XD Bảo 

Quân 

HĐ số: 15.04.2011A/HĐKT  

V/v : Lập TKCS và Dự án đầu tư xây dựng 

công trình khai thác mỏ đá vôi Đồng Găng xã 

Quang Yên - huyện Sông Lô - tỉnh Vĩnh Phúc. 

96 28/04/2011 

Công ty CP Khoáng sản Việt 

Nam 

HĐ số: 28.04/2011/HĐTV 

V/v: Lập Dự án và TKCS khai thác 7 điểm 

mỏ sắt tại các huyện Tân Sơn, Hạ Hoà, Cẩm 

Khê và Yên Lập tỉnh Phú Thọ. 

97 07/06/2011 

Công ty CP Xây dựng TM và 

dịch vụ Phú Đức 

HĐ số: 0606-2011/HĐ-KT 

V/v: Lập TKCS, dự án đầu tư mỏ quặng sắt 

khu vực xã Tân Minh và xã Khả Cửu huyện 

Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ 

98 10/06/2011 

Công ty CP Xi măng FiCO Tây 

Ninh 

HĐ số: 12/2011/HĐKT-TAFiCO 

V/v: Lập dự án đầu tư khai thác, TKCS mỏ 

Chà Và cung cấp nguyên liệu phục vụ dây 

chuyền số 2 với công suất 4.000 tấn 

Clinker/ngày. 

99 14/06/2011 

Công ty CP Đầu tư Công nghiệp 

Hà Nội 

HĐ số: 11.06.2011/HĐKT  

V/v: Lập thiết kế cơ sở và dự án đầu tư xây 

dựng công trình khai thác cát tại bãi cát Văn 

Đức - huyện Gia Lâm - Tp. Hà Nội. 

100 22/06/2011 

Công ty CP đầu tư và khai thác 

khoáng sản Việt Nam 

HĐ số: 22.06/2011A/HĐKT 

V/v: Lập TKCS, dự án đầu tư xây dựng công 

trình khai thác 7 điểm mỏ sắt (ở 5 mỏ) tại các 

huyện Tân Sơn, Hạ Hoà, Cẩm Khê và Yên 

Lập tỉnh Phú Thọ. 

101 20/05/2011 

Công ty CP tư vấn và XD Quốc 

Bảo 

HĐ số: 10/2011/HĐKT 

V/v: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ đá hoa xã Châu Cường - huyện 

Quỳ Hợp - tỉnh Nghệ An. 



 

102 12/07/2011 

Công ty TNHH 2-9 Hà Tây 

HĐ số : 07.2011/HĐKT 

V/v : Lập thiết kế cơ sở và dự án đầu tư xây 

dựng công trình khai thác mỏ đá vôi làm vật 

liệu xây dựng thông thường tại núi Trũng Đô 

(KV5) xã Cao Dương - huyện Lương Sơn - 

tỉnh Hoà Bình. 

103 05/08/2011 

Công ty CP Xi măng Mỹ Đức 

HĐ số: 158/2011/HĐKT 

V/v: Lập điều chỉnh dự án ĐTXD công trình 

khai thác mỏ đá vôi Nam Hợp Tiến. 

104 05/08/2011 

Công ty CP Xi măng Mỹ Đức 

HĐ số: 159/2011/HĐKT 

V/v: Lập điều chỉnh dự án ĐTXD công trình 

khai thác mỏ đá sét Văn Phú. 

105 22/08/2011 

Công ty Cổ phần Khoáng sản và 

Đầu tư Quang Thuận 

HĐ số: 01/QT-KS/ HĐKT 

V/v: Lập TKCS và Dự án đầu tư công trình 

khai thác khoáng sản titan - zircon trên diện 

tích Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh 

Thuận I - tỉnh Ninh Thuận. 

106 28/11/2011 

Công ty CP Gang Thép Thái 

Nguyên 

HĐ số: 28.2011/HĐKT 

V/v: Lập dự án đầu tư nâng công suất lượng 

mỏ sắt Ngườm Cháng - Cao Bằng. 

107 28/05/2012 

Cty CP Khoáng sản và Đầu tư 

Quang Thuận 

PL 01 của HĐ 01/QT-KS 

V/v: Điều chỉnh thiết kế cơ sở, dự án đầu tư 

công trình khai thác thu hồi sa khoáng Titan 

- zircon trên diện tích dự án Nhà máy điện 

hạt nhân Ninh Thuận I - Ninh Thuận. 

108 05/07/2012 

Công ty CP Cosevco 6 
HĐ số: 21/2012/HĐKT 

V/v: Điều chỉnh dự án đầu tư khai thác mỏ 

đá vôi Lèn Áng km số 4 đường 10 và mỏ đá 

sét km số 3 đường 10. 

109 17/07/2012 

Công ty CP Khoáng sản và Xây 

dựng Hà Nội 

HĐ số: 21.2012/HĐKT 

V/v: Lập Dự án xây dựng công trình nhà 

máy chế biến đá hoa tại cụm công nghiệp xã 

Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. 

110 23/07/2012 

CN. Cty CP Gang Thép Thái 

Nguyên - mỏ Quăczit Phú Thọ 

HĐ số: 11/HĐKT 

V/v: Lập dự án đầu tư mở rộng sản xuất nâng 

công suất của mỏ Quăc zit lên 90.0000 

t/năm. 

111 10/07/2012 

Công ty Xi măng Phúc Sơn 

HĐ số: W1271000049/HĐKT 

V/v: Lập lại TKCS, DADT công trình xây 

dựng cơ bản và khai thác nâng công suất từ 

550.000 tấn/năm lên 2.500.000 tấn/năm mỏ 

đá vôi Trại Sơn C. 



 

112 10/09/2012 

Công ty VINAMICO Ninh 

Thuận 

HĐ số: 100901/HĐ-KT 

V/v: Lập Thiết kế cơ sở và Dự án đầu tư 

công trình khai thác titan khu vực Sơn Hải, 

xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh 

Ninh Thuận. 

113 

 

12/11/2012 

Công ty CP sản xuất và thương 

mại hóa chất An Phú 

HĐ số: 12.11/2012/MGSC-KTKH 

V/v: Lập dự án đầu tư mỏ đồng xóm Yên 

Thượng - huyện Cao Phong - t Hoà Bình. 

114 14/12/2012 

Công ty CP Đầu tư Công nghiệp 

Hà Nội Vinacomin 

HĐ số: 14.12.2012A/HĐKT 

V/v: Lập Thiết kế cơ sở và Dự án đầu tư mỏ 

cát Vừng La, Đông Anh, TP. Hà Nội 

115 14/12/2012 

Công ty CP Đầu tư Công nghiệp 

Hà Nội Vinacomin 

HĐ số: 14.12.2012B/HĐKT 

V/v: Lập Thiết kế cơ sở và Dự án đầu tư mỏ 

Thượng Cát, Từ Liêm, TP. Hà Nội 

116 18/12/2012 

Công ty CP Khoáng  sản Phan 

Thanh 

HĐ số: 18.12/2012/HĐKT 

V/v: -  Lập TKCS, dự án đầu tư XDCT khai 

thác mỏ đá trắng Phan Thanh, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái. 

       -  Lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy 

chế biến mỏ đá trắng Phan Thanh, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái. 

117 10/07/2013 

Doanh nghiệp thương mại Nam 

Mạch 

HD số: 286.2013/HDKT 

V/v: Lập TKCS,  dự án đầu tư XDCT khai 

thác mỏ Mangan khu Nà Num, xã Khâm 

Thành, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. 

118 24/07/2013 

Công ty TNHH MTV Xi măng 

Vicem Hoàng Thạch 

HD số: 22/2013/XMHT-XDCB 

V/v: Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình 

đường đi kho mìn. 

119 01/08/2013 

Hợp tác xã khai thác khoáng sản 

Vũ Toàn 

HD số: 01/8/2013/HDKT 

V/v: Lập thiết kế cơ sở và Dự án đầu tư công 

trình khai thác mỏ đồng Làng Phát khu vực 

xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, Yên Bái. 

120 08/08/2013 

Công ty CP Đầu tư xây dựng 

phát triển nhà ở và Đô thị Bình 

Sinh 

HD số: 75/2013/HDKT 

V/v: Lập thiết kế cơ sở và Dự án đầu tư công 

trình khai thác mỏ cát cửa sông Văn Úc, 

huyện Kiến Thụy, Tp. Hải Phòng. 

121 28/08/2013 

Công ty Xi măng Chinfon 

HD số: CFC-13-679 

V/v: Khảo sát, kiểm tra, điều chỉnh và hoàn 

thiện thiết kế, dự toán cho việc mở mỏ đá vôi 

A2 thuộc khu mỏ D. 



 

122 05/09/2013 

Công ty CP Mangan Cao Bằng 

HD số: 298.2013/HĐ-KT 

V/v: Lập dự án đầu tư công trình khai thác 

mỏ Mangan Bản Mặc - Pác Riếc, xã Quang 

Hán, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. 

123 12/11/2013 

Công ty CP sản xuất và TM hóa 

chất An Phú 

Phụ lục số 02 

V/v: Lập dự án nhà máy chế biến đồng công 

suất 2 tấn/ngày tại khu đồi Choong Dái, xóm 

Bãi Thoáng xã Yên Thượng, huyện Cao 

Phong, tỉnh Hòa Bình. 

124 10/01/2014 

Trung tâm thông tin - ứng dụng 

- chuyển giao khoa học và công 

nghệ Thanh Hóa 

HD số: 02/HDTV 

V/v: Lập dự án đầu tư khai thác nâng công 

suất; Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác mỏ đá 

vôi Hoàng Mai A khu Bắc và khu Nam; mỏ 

cát silic Quỳnh Lộc - Trường Lâm; mỏ sét 

Trường Lâm thuộc Gói thầu: Sửa đổi/nâng 

cấp các hồ sơ pháp lý cho vận hành khai thác 

các mỏ trên của Công ty Xi măng Nghi Sơn. 

125 05/03/2014 

Công ty Xi măng Phúc Sơn 

HD số: W1371000152 

V/v: Lập TKCS, Dự án đầu tư và phê duyệt; 

xin giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đất 

sét Bu Lu thuộc xã Bạch Đằng và Lê Ninh, 

h. Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. 

126 01/04/2014 

Công ty CP Tập đoàn Sao Đỏ 

HD số: 358/HDKT 

V/v: Lập TKCS, Dự án đầu tư khai thác mỏ 

cát làm VLXD xã Thái Tân, huyện Nam 

Sách, tỉnh Hải Dương. 

127 31/03/2014 

Công ty Cổ phần VIMECO 

HD số: 47 HD/VIMECO-DT 

V/v: Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật khai thác 

đá bazan làm vật liệu xây dụng thông thường 

mỏ Đồng Vỡ III, xã Phú Mãn, huyện Quốc 

Oai, Thành phố Hà Nội. 

128 21/04/2014 

Công ty CP Gang thép Thái 

Nguyên 

HD số: 05/HDTV 

V/v: Lập dự án đầu tư khai thác mỏ quặng 

sắt Hòa Bình - Trại Cau. 

129 21/04/2014 

Công ty CP Đầu tư xây dựng 

Trường Sơn 

HD số: 96/HDTV/2014 

V/v: Lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở mỏ 

thiếc khu vực mỏ thiếc khu vực Pu Bò, xã 

Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. 

130 09/06/2014 

Công ty Xi măng Chinfon 

HD số: CFC-14-272 

V/v: Khảo sát, kiểm tra, điều chỉnh và hoàn 

thiện hồ sơ thiết kế, bản vẽ kỹ thuật cho việc 

mở và khai thác mỏ đá vôi Thần Vì. 



 

131 09/06/2014 

Công ty Xi măng Chinfon 

HD số: CFC-14-058 

V/v: Lập báo cáo điều chỉnh bổ sung cho Dự 

án đầu tư , thiết cơ sở mỏ đá vôi D - Tràng 

Kênh và mỏ sét núi Trăn, núi Triệu Cao, 

Suối Bà. 

132 25/06/2014 

Công ty CP Tư vấn và Đầu tư 

Bông Sen Vàng 

HD số: 24.06/HDKT 

V/v: Lập TKCS và Dự án đầu tư xây dựng 

công trình khai thác mỏ vàng Khe Đương, xã 

Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng. 

133 25/06/2014 

Công ty CP sản xuất vật liệu xây 

dựng Hữu Nghị 

HD số: 01/HN-TKM/2014 

V/v: Lập thiết kế cơ sở và Dự án đầu tư  xây 

dựng công trình khai thác mỏ Hữu Nghị xã 

Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.  

134 01/01/2015 

Công ty Xi măng Phúc Sơn 

HD số: W 1471000050/HDTV 

V/v: Lập thiết kế cơ sở và dự án đầu tư xây 

dựng công trình khai thác mỏ đá vôi Trại 

Sơn A . 

135 06/04/2015 

Công ty CP KLM Thái Nguyên 

- Vimico 

HD số: 144/2015/HDKT 

V/v: Lập thiết kế kỹ thuật khai thác mỏ chì 

kẽm Làng Hít, xã Tân Long, huyện Đồng 

Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. 

136 28/10/2015 

Công ty CP Đầu tư Thương mại 

Quang Minh 

HD số: 2810/HDTV/2015 

V/v: Lập dự án đầu tư khai thác và chế biến 

tuyển tinh mỏ titan zircon khu vực Hồng 

Thắng 1 xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh 

Bình Thuận. 

137 12/01/2016 

Công ty CP Xi măng Hoàng 

Long 

HD số: 01/HĐTV/2016 

V/v: Lập thiết kế cơ sở và Dự án đầu tư xây 

dựng công trình mỏ sét Khe Non, xã Liêm 

Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 

138 19/01/2016 

Công ty TNHH Ngọc Linh 

HD số: 12/HĐTV 

V/v: Lập thiết kế cơ sở và Dự án đầu tư xây 

dựng công trình khai thác mỏ chì kẽm Ba 

Bồ, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. 

139 01/04/2016 

Công ty Xi măng Chinfon 

HD số: POTK-160401013 

V/v: Lập báo cáo điều chỉnh bổ sung dự án 

đầu tư, TKCS hiện có cho việc xây dựng 

công trình khai thác mỏ đá vôi Chín Đèn. 

140 21/09/2016 

Công ty Xi măng Vicem Hải 

Phòng 

HĐ số: 252/HĐTV-XMHP 

V/v: Lập, phê duyệt và nộp thiết kế điều 

chỉnh khu vực núi Áng Thị mỏ Tràng Kênh 

của Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng. 



 

141 13/12/2016 

Công ty CP Xi măng Bút Sơn 

HĐ số: 19/HĐTV 

V/v: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi (Lập 

TKCS, DADT XDCT) khai thác đá vôi làm 

vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ K22.1 

và K23 xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh 

Hà Nam 

142 21/04/2017 

Công ty TNHH Đầu tư phát 

triển Lâm Nông Nghiệp Việt 

Nam 

HĐ số: 21.04/HĐKT 

V/v: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi (Lập 

TKCS, DADT XDCT) khai thác mỏ đất sét 

Thạnh Mỹ 2 (diện tích 12,14 ha) và mỏ đất 

Thạnh Mỹ 3 (diện tích 23.24ha) tại thôn 

Thạch Mỹ, thị trấn Thạch Mỹ, huyện Nam 

Giang, tỉnh Quảng Nam. 

143 25/10/2017 

Công ty CP Vật liệu Xây dựng 

Việt Nam 

HĐ số: 143/2017/HDDV/VCM-MĐC 

V/v: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi (Lập 

thiết kế cơ sở và dự án đầu tư) khai thác mở 

rộng mỏ đá vôi Lèn Đứt Chân, xã Văn Hóa, 

huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.  

144 22/01/2018 

Hợp Tác Xã khai thác khoáng 

sản Vũ Toàn 

HĐ số: 01/2018/HĐTV 

V/v: Lập dự toán xây dựng công trình XDCB 

và khai thác mỏ quặng đồng, quặng sắt tại 

khu vực Làng Phát, xã Châu Quế Hạ, huyện 

Văn Yên, tỉnh Yên Bái  

145 01/01/2018 

Công ty Xi măng Phúc Sơn 

PLHĐ số: W1471008050/HĐTV-2 

V/v: Lập hồ sơ và xin gia hạn giấy phép khai 

thác. Lập thiết kế thi công công trình khai 

thác mỏ đá vôi Trại Sơn A 

146 24/03/2018 

DN tư nhân than mỏ  

Việt Dũng 

HĐ số: 02/2018/HĐTV  

V/v: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi mỏ sét 

Vũ Lâm, Hòa Bình 

147 13/06/2018 

Công ty sản xuất VLXD Chí 

Linh 

HĐ số: 05/2018/HĐTV  

V/v: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi mỏ làm 

nguyên liệu gốm, sứ xây dựng tại khu mỏ sét 

Trúc Thôn, Chí Linh, Hải Dương 

148 07/08/2018 

Công ty CP sản xuất vôi công 

nghiệp 218 

HĐ số: 09/2018/HĐTV  

V/v: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi khai 

thác mỏ T20.1 và T21 (diện tích 17,83ha) 

thuộc xã Thanh Thủy,huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 



 

149 07/08/2018 

Công ty CP sản xuất vôi công 

nghiệp 219 

HĐ số: 10/2018/HĐTV  

V/v: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi khai 

thác mỏ T20.1 và T21 (diện tích 19,020ha) 

thuộc xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

150 

 

02/11/2018 

Công ty CP xi măng Xuân 

Thành 

HĐ số: 0401/2018/HĐTV 

V/v: Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi mỏ đá 

vôi xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh 

Hà Nam 

151 20/11/2018 

Công ty CP kim loại màu Nghệ 

Tĩnh  

HĐTV số : 18/2018/HĐTV 

V/v: Điều chỉnh nội dung công tác thải và 

chôn lấp quặng đuôi trong thiết kế cơ sở và 

dự án đầu tư Dự án xây dựng và khai thác 

mỏ Quặng Thiếc Suối Bắc xã Châu Hồng và 

Châu Thành, huyện Quỳ Hợp,Tỉnh Nghệ An 

152     17/01/2019 

Công ty CP đầu tư xây dựng 

thương mại và công nghệ Hà 

Nội 

HĐsố:1701/2019/HDDVTV/HN.CIT.MGSC 

V/v: Lập và trình thẩm định Báo cáo nghiên 

cứu khả thi mỏ đá Bazan Đồi Voi, thuộc xã 

Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa, Nghệ An 

153 

 

18/04/2019 

Công ty CP xi măng Thăng 

Long 

HĐ số: 03/2019/HĐKT/TLCC-MĐC 

V/v: Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi mỏ sét 

Yên Mỹ, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh 

 

 

154 

 

19/04/2019 

Công ty CP khoáng sản và xây 

dựng Hà Nội 

HĐ số: 04/2019/HĐTV 

V/v: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi mỏ đá 

hoa Liễu Đô 3 thuộc xã Liễu Đô, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái 

 

155 

 

25/07/2019 

Công ty CP xi măng Đại Dương 
06/2019/HĐTV 

V/v: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi mỏ đá vôi 

Tân Trường I thuộc xã Thanh Kỳ, huyện Như 

Thanh và xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia và 

mỏ đá vôi Tân Trường II thuộc xã Tân 

Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 

156 

25/07/2019 

Công ty CP xi măng Đại Dương 

07/2019/HĐTV 

V/v: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi mỏ đá 

sét Tân Trường (diện tích 184 ha) thuộc thôn 

Đồng Lách, thôn Tam Sơn, thôn 13 xã Tân 

Trường, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa 



 

157 

02/04/2010 

Công ty CP xây lắp Lạc Hồng 

01/2020/HĐTV 

Lập báo cáo nghiên cứu khả thi mỏ đá núi 

Xã Thô thuộc xã Hàm Trí, huyện Hàm 

Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

158 

29/04/2020 

Công ty CP tập đoàn đầu tư Việt 

Phương 

29.04/2020/MGSC-VPG 

Lập điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi 

(Thiết kế cơ sở và Dự án đầu tư) mỏ cát 

trắng xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

159 17/05/2021 

Công ty TNHH xi măng Vĩnh 

Sơn 

HĐ số 01/2021/HĐTV  

V/v: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi mỏ đá 

vôi làm nguyên liệu và phụ gia sản xuất xi 

măng cung cấp cho các dây chuyền của Dự 

án Nhà máy xi măng Vĩnh Sơn tại khu vực 

Đồng Đăng, xã Cao Dương, huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa Bình 

160 10/06/2021 

Công ty TNHH khoáng sản 

Trang Huy 

HĐ số 05/2021/HĐTV 

V/v: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi mỏ đá 

vôi và dolomit công nghiệp khu vực mỏ đá 

T46, núi Hải Phú, xã Thanh Hải và xã Thanh 

Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

(Diện tích thăm dò 18,8 ha) 

161 28/06/2021 

Công ty CP tập đoàn xây dựng 

và du lịch Bình Minh 

HĐ số 18/2021/HĐTV 

V/v: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi mỏ đá 

vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng Dự án 

dây chuyền 1, dây chuyền 2 Nhà máy xi 

măng Trung Sơn, khu vực mỏ Lộc Môn xã 

Liên Sơn, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, 

tỉnh Hòa Bình (diện tích khoảng 92,13 ha) 

162 28/06/2021 

Công ty CP tập đoàn xây dựng 

và du lịch Bình Minh 

HĐ số 20/2021/HĐTV 

V/v: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi mỏ đá 

vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng Dự án 

dây chuyền 1 Nhà máy xi măng Trung Sơn, 

khu vực mỏ Lộc Môn xã Liên Sơn, xã Cao 

Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 

(diện tích khoảng 69,71ha) 

163 17/09/2022 

Công ty CP Bảo Toàn A 

HĐTV số 1709/2022 HĐTV/BTA-MĐC 

V/v: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi mỏ cát 

trắng xã Phong Chương, huyện Phong Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 



 

164 20/03/2024 

Công ty CP xi măng vicem Bút 

Sơn 

HĐTV số 99/BTS-QLDA 

V/v: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi 

Mỏ sét Lạc Thuỷ Hoà Bình 

165 30/07/2024 

Công Ty TNHH MTV xi măng 

Vicem Hoàng Thạch 

HĐ số 08/2024/XMHT-QLDA 

V/v: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 

các mỏ nguyên liệu của Giấy phép khai thác 

số 338 QĐ/QLTN ngày 26/4/1995 

166 09/04/2025 

Công ty xi măng Phúc Sơn 

W2371000001 

V/v: Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự 

án đầu tư khai thác đá sét làm nguyên liệu 

sản xuất xi măng tại mỏ đá sét Núi Công, 

phường Duy Tân và phường Phú Thứ, thị xã 

Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 

167 25/04/2025 

Công ty TNHH Xuân Thiện Hòa 

Bình 

HĐ 60/2025/HĐTV 

V/v: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 

xây dựng công trình mỏ đá vôi làm nguyên 

liệu sản xuất xi măng tại khu vực Quèn Cốc, 

xã Yên Bồng và xã Thống Nhất, huyện Lạc 

Thủy, tỉnh Hòa Bình.  

168 25/04/2025 

Công ty TNHH Xuân Thiện Hòa 

Bình 

HĐ 61/2025/HĐTV 

V/v: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 

xây dựng công trình mỏ đá sét làm nguyên 

liệu sản xuất xi măng tại khu vực xã Yên 

Bồng, xã Khoan Du, xã Thống Nhất và xã 

An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.  

V. Các công trình đánh giá tác động môi trường 

1 09/08/2004 

Chờ phê duyệt Công ty liên 

doanh Sao Mai (Holcim) 

HĐ số: 386/HNP/2004 

V/v: Lập BC ĐTM khi khai thác các mỏ đá 

vôi cây Xoài, Bãi Voi, Khoe Lá khu Hòn 

Chông, mỏ đất sét Bình Triệu và phê duyệt 

tại Bộ TN & MT. 

2 01/08/2004-25/01/2005 

Công ty Than Cọc Sáu 

HĐsố38.04(A)/HĐKT 

V/v: Lập BC đánh giá khả năng khai thác 

phần trữ lượng than phía đáy moong Tả 

Ngạn Công ty than Cọc Sáu. 

3 19/01/2005-26/02/2005 

Công ty dung dịch khoan và hoá 

phẩm dầu khí 

HĐsố52/HĐKT-KHVTVT 

V/v: Lập Báo cáo ĐTM mỏ barite Khe mong 

- Văn Lăng - Đồng Hỷ - Thái Nguyên. 

4 23/05/2005 

Nhà máy xi măng Bút Sơn 

HĐ số: 02/BUSOCO  

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường mỏ đá vôi Liên Sơn và mỏ sét Ba 

Sao, Nhà máy xi măng Bút Sơn, xin cấp 

phép khai thác. 



 

5 25/05/2005 

Công ty CP Đầu Tư và xây dựng 

Bảo Quân 

HĐ số: 61/HĐKT 

V/v: Lập Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường mỏ đá RIOLIT núi con Trâu Minh 

Quang - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc. 

6 09/06/2005  

Công ty xi măng CHINFON  

HĐ số: CHC/05/202 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường núi đá vôi Chín Đèn, Cty xi măng 

CHINFON. 

7 27/08/2005  

Công ty Đá quý và Vàng Lâm 

Đồng 

HĐ số: 70/2005/HĐKT 

V/v: Lập BC ĐTM khai thác mỏ vàng Trà 

Năng, xã Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh 

Lâm Đồng. 

8 03/1/2006 

Mỏ số 3, Gò Đỉnh 

H Đ: 03A/HĐ TTKT  

V/v: Lập báo cáo đăng ký đạt tiêu chuẩn môi 

trường mỏ đất số 3 đồi  Gò Đỉnh, thôn Triều  

Đông, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Tây. 

9 05/01/2006  

Viện Năng Lượng 

HĐ số: 64/HĐ-VNL2 

V/v: Lập báo cáo cung cấp than - Lập Dự án 

đầu tư nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 2. 

10 04/12/2006 

Công ty xi măng Bút Sơn 

PLBSHĐKT số: 06/BDA-PKHTH.06 

V/v: Đánh giá tác động môi trường bổ sung 

mỏ đá vôi Liên Sơn, chuyển đổi cấp Trữ 

lượng và cấp Tài nguyên Khoáng sản với mỏ 

đá vôi Liên Sơn, mỏ sét Ba Sao. 

11 25/12/2006 

Công ty CP Tư vấn và Đầu tư 

FICO 

HĐTV số: 18/HĐ-TV 06 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường - Dự án đầu tư khai thác chế biến đá 

xây dựng mỏ đá Lộc Trung, công suất 

800.000 m3/năm. 

12 26/02/2007 

Công ty Xi măng Phúc Sơn 

HĐ số: 01-07/HĐ-KT 

V/v: “Lập báo cáo khả thi khai thác sâu (từ 

mức +5 xuống -60) các mỏ đá vôi Trại Sơn 

A, Trại Sơn C, Nhẫm Dương Công ty Xi 

măng Phúc Sơn”. 

13 14/06/2007 

Công ty CP XM Bắc Giang 

HĐ số: 22/HĐ-XD 

V/v: Lập báo cáo tác động môi trường dự án 

thiết kế mở rộng khai thác đá mỏ đá vôi Ba 

Nàng Cai Kính - Hữu Lũng - Lạng Sơn công 

suất 200.000 m3/năm. 

14 11/07/2006 

Cty TNHH Bình Minh 

HĐ số: 114/HĐ-KT  

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường khai thác mỏ đá baran núi Sò, núi 



 

Bịch xã Đông Xuân, huyện Lượng Sơn, tỉnh 

Hoà Bình (Với sản lượng của đá thành phẩm 

là 4 triệu m3/năm). 

15 04/09/2007 

Công ty kim loại mầu Tuyên 

Quang 

HĐ số: 0409/HĐKT 

V/v: Lập báo cáo phục hồi môi trường khu 

bãi thải cũ mỏ Antimon Đầm Hồng. 

16 06/09/2007 

Công ty TNHH Một thành viên 

Đông Trường Sơn 

HĐ số: 21/HĐKT 

V/v: Lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình 

mỏ đá khối D thuộc xã Cam Tuyền - Cam Lộ 

- Quảng Trị. 

17 29/11/2007 

Công ty TNHH NN MTV kim 

loại mầu Thái Nguyên. 

HĐ số: 546/HĐKT 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 

mỏ quặng Titan Na Hoe thuộc khu vực Xã Phú 

Lạc, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên. 

18 13/12/2007 

Công ty CP Khoáng sản và 

Luyện kim Thăng Long 

HĐ số: 19/2007/HĐKT 

V/v: Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động 

môi trường Dự án khai thác, chế biến và sản 

xuất quặng cầu viên từ quặng sắt nghèo 

huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. 

19 24/12/2007 

Công ty CP Xây dựng Sơn 

Trang 

HĐ số: 47/HĐKT 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường dự án đầu tư công trình khai thác và 

chế biến quặng sắt khu vực Pù ổ, xã Quảng 

Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. 

20 26/01/2008 

Công ty CP điện tử Kiến Quốc 

HĐ số: 26/01/2008/HĐ-KT 

V/v: Lập hồ sơ báo cáo đánh giá tác động 

môi trường mỏ cát bãi Đèn Nơm phía Nam 

Đảo Đình Vũ, TP Hải Phòng 

21 26/02/2008 

Cty xi măng CHINFON  
HĐ số: CFC-08-138 

V/v: Lập báo cáo ĐTM mỏ đá vôi đá sét 

Tràng Kênh, thị trấn Minh Đức, h.Thuỷ 

Nguyên, tp. Hải Phòng. 

22 20/02/2008 

Cty CP tư vấn FICO 

 

HĐ số: HĐ-TV08 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường dự án đầu tư khai thác chế biến đá 

Lộc Trung, huyện Dương Minh Châu, tỉnh 

Tây Ninh.                 

23 23/02/2008 

Cty liên doanh Canxi Cacbonat 

YBB 

HĐ số: YBB-MO-04/08-GT 

V/v: Lập báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây 

dựng công trình khai thác và chế biến đá vôi 

trắng khu A mỏ Mông Sơn - huyện Yên Bình 

- tỉnh Yên Bái 



 

24 15/02/2008 

Công ty TNHH Hải Hào 

HĐ số: 15/HĐ-KT 

V/v:  Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường và Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác 

và xin cấp mỏ cát phía Tây Bắc Cồn Nam 

thuộc cửa thân Văn úc xã Vinh Quang, 

huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng 

25 22/02/2008 

Cty CP xây dựng Sơn Trang 

 

HĐ số: 10.03.08b/HĐKT 

V/v: Lập báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây 

dựng công trình khai thác và chế biến mỏ 

vàng sa khoáng khu vực Phiêng Bang xã 

Lang Sơn và khu vực Na Làng, xã Lương 

Thượng, huyện Nà Rì, tỉnh Bắc Kạn 

26 08/04/2008 

Cty CP TM và XD  Minh Lộc 

HĐ số: 92/HĐKT 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai 

thác cát tại bãi đèn Nơm phía Nam Đảo Đình 

Vũ, quận Hải An, TP Hải Phòng. 

27 02/04/2008 

Cty TNHH 1TV ĐT PTCN Tàu 

Thuỷ Nam. 

HĐ số: 90/HĐKT 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai 

thác cát bãi Đèn Nơm phía Nam Đảo Đình 

Vũ, quận Hải An, TP Hải Phòng. 

28 04/04/2008 

Cty CP xi măng Mỹ Đức 

HĐ số: 65/HĐ-TV 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai 

thác mỏ đá sét Văn Phú thuộc Nhà máy xi 

măng Mỹ Đức. 

29 04/04/2008 

Cty CP xi măng Mỹ Đức 

HĐ số: 66/HĐ-TV 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai 

thác mỏ đá vôi Nam Hợp Tiến thuộc Nhà 

máy xi măng Mỹ Đức. 

30 21/04/2008 

Cty TNHH Phú Hiệp Bình Định 

HĐ số: 21-2008/HĐKH 

V/v: Lập báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây 

dựng công trình mỏ sa khoáng Titan khu vực 

xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, Bình Định. 

31 26/05/2008 

Cty TNHH Thương mại Ánh Vy 

HĐ số: 05/08/HĐKT 

V/v: Lập báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây 

dựng công trình mỏ sa khoáng Titan khu vực 

xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, Bình Định.  

32 28/06/2008 

Công ty CP Thương mại Minh 

Tân 

HĐ số 13/HĐKT 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường tại khu vực điện tử xã Liên Khê, 

h.Thủy Nguyên, TP Hải  Phòng. 



 

33 28/06/2008 

Công ty TNHH TM Duyên Hải 

HĐ số 27/HĐKT 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường mỏ cát làm vật liệu san lấp khu vực 

hạ lưu sông Văn Úc - An Lão - Hải Phòng. 

34 28/08/2008 

Cty CP Khoáng sản Biotan Bình 

Định 

HĐ số: 29.08.08 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường Dự án đầu tư công trình khai thác mỏ 

sa khoáng Titan - Zircon  Mỹ Thành 3, xã 

Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

35 25/09/2008 

Cty TNHH Giang Sơn 

HĐ số 176/HĐKT 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường dự án đầu tư XDCT khai thác mỏ 

Thiếc Vonfram, xã Hố Quàng Phìn, huyện 

Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. 

36 09/10/2008 

Công ty CP Đầu tư Phú Hưng 

HĐ số:09/2008/HĐ-KT 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai 

thác mỏ Mangan, đội 5, xã Ngọc Linh, huyện 

Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. 

37 14/10/2008 

Công ty Xi măng Phúc Sơn 

HĐ: W0871000016/HĐKT 

V/v: Lập dự án cải tạo, phục hồi môi trường 

và phê duyệt khi khai thác mỏ đá vôi Nhẫm 

Dương của Công ty xi măng Phúc Sơn. 

38 14/10/2008 

Tổng Công ty Đông Bắc 

HĐ số: 14.10.08/KTD 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường, lập dự án ký quỹ, phục hồi môi 

trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai 

thác và chế biến quặng sắt Lũng Thầu, xã 

Giáp Trung, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. 

39 05/1/2009 

Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ  Thiên Quý 

HĐ số: 01/HĐ-KT 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường mỏ cát tại Nam Cồn Mục - Kiến Thụy 

- Hải Phòng. 

40 27/01/2009 

Cty TNHH NN 1TV Kim loại 

màu Thái Nguyên 

HĐ số: 27/HĐKT 

V/v: Lập dự án cải tạo phục hồi môi trường 

dự án đầu tư khai tuyển mỏ titan Na Hoe, xã 

Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. 

41 04/02/2009 

Cty TNHH Khai Khoáng Bắc 

Kạn 

HĐ số: 03/2009/HĐKT 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường Dự án đầu tư bổ sung khai thác thân 

quặng IV mỏ Chì - Kẽm Nà Tùm, huyện chợ 

Đồn, tỉnh Bắc Kạn. 



 

42 13/04/2009 

Công ty CP Bắc Việt 

HĐ số 09/HĐKT 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường Dự án đầu tư xây dựng công trình 

khai thác và chế biến mỏ vàng sa khoáng khu 

vục Bản Vàng Khít xã Lương Thượng, 

huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 

43 Cty TNHH Phú Hiệp Bình Định HĐ số: 956-PH/HĐKT 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường dự án đầu tư công trình khai thác mỏ 

sa  khoáng Titan, tỉnh Bình Định. 

44 06/05/2009 

Cty TNHH Một thành viên 

Đông Trường Sơn 

HĐ số:06.05.09/HĐ-KT 

V/v: Lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ đá vôi khối D Tân Lâm, xã 

Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. 

45 20/6/2009 

Công ty TNHH Đầu tư và phát 

triển Tràng Cát 

HĐ số: 20.06.09/HĐ-KT 

V/v: Lập đăng ký đảm bảo chất lượng môi 

trường mỏ cát ven biển Lạch  Tray, phường 

Tràng Cát, quận Hải An,  TP Hải Phòng 

46 24/06/2009 

Cty CP Đầu tư Kinh doanh 

Khoáng Sản Việt 

HĐ số: 06/2009/KSV-HĐKT 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường, quặng sắt nghèo, làm phụ gia xi 

măng, chế biến tinh quặng tại tỉnh Phú Thọ. 

47 13/07/2009 

Cty Cổ phần COSEVCO 6 

HĐ số: 37/HĐTV 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường và dự án cải tạo phục hồi môi trường 

mỏ đá vôi Lèn Áng.  

48 05/08/2009 

Công ty TNHH Vật LiệuVIDIFI 

Hà Nội. 

HĐ số: 0508/2009/HĐTV-KSTK&XD 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường, lập dự án cải tạo ký quỹ phục hồi 

môi trường sau khi kết thúc khai thác cát làm 

vật liệu san lấp tại khu vực cửa thân Văn úc, xã 

Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng. 

49 14/8/2009 

Công ty TNHH thương mại 

Thành Hải 

HĐ số: 14.08.09/HĐ-KT 

V/v: Lập bản cam kết bảo vệ môi trường mỏ 

cát Gồ Nam, cửa song Lạch Tray, phường 

Tràng Cát, quận Hải An, TP Hải Phòng. 

50 04/09/2009 

Tổ đề án Thăm dò quặng sa 

khoáng Titan-zircon khu vực 

Vũng Môn 

HĐ số: 4.09.09 HĐKH/TVM 

v/v: Lập báo cáo ĐTM mỏ sa khoáng titan khu 

vực Vũng Môn thôn Hồng Thắng xã Hoà 

Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. 



 

51 28/09/2009 

Cty CP Xi măng Bạch Đằng 

 

HĐ số: 09.2009 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của Nhà máy XM Liên Khê, thuộc 

Công ty CP XM Bạch Đằng, xã Gia Minh, h. 

Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng. 

52 30/09/2009 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây 

dựng và Du lịch Bình Minh 

HĐ Số: 30.09.09B/HĐKT 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường dự án đầu tư XDCT khai thác mỏ đá 

vôi Lộc Môn, mỏ đá sét Phương Viên làm 

nguyên liệu sản xuất xi măng dự án nhà máy 

Xi măng Liên Khê. 

53 01/10/2009 

Công ty Cổ phần Tập đoàn 

 Thái Dương 

HĐ Số: 19/2009/HĐ-KT 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường Dự án đầu tư khai thác mỏ đá hoa tại 

khu vực Khau Tu Ka thuộc xã An Phú, 

huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. 

54 18/10/2009 

DN tư nhân Xí nghiệp Xây dựng 

Trung Dũng 

HĐ Số: 18.10.09/HĐ-KT 

V/v: Lập bản cam kết bảo vệ môi trường mỏ 

đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường 

tại Thung Vực, xã Lạc Thịnh, huyện Yên 

Thủy, Hòa Bình. 

55 12/11/2009 

Công ty CP Tập đoàn Thái 

Dương 

HĐ Số: 50/2009/HĐ-KT 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường Dự án đầu tư khai thác chế biến đá 

hoa trắng tại khu vực mỏ Làng Lạnh.  

56 04/12/2009 

Công ty TNHH BMC 

HĐ Số: 04.12.2009/HĐ-KT 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường mỏ Đá vôi - Thôn Lai Chì - Xã Cao 

Thắng - Huyện Lương Sơn - Tỉnh Hoà Bình. 

57 04/01/2010 

Công ty Xi măng Hải Phòng 

HĐ số: 04/HĐKT 

V/v: Lập dự án phục hồi môi trường sau khi 

kết thúc khai thác mỏ đá vôi Tràng Kênh. 

58 12/01/2010 

Công ty CP Thép An Khang 

HĐ Số: 24/2010/HĐ-KT 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường DADT XDCT khai thác hầm lò và 

chế biến thân quặng II, VI mỏ sắt Suối Thâu, 

xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. 

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 

DADT XDCT khai thác lộ thiên và chế biến 

thân quặng III, IV, V mỏ sắt Suối Thâu, xã 

Minh Sơn, h. Bắc Mê, t. Hà Giang. 



 

59 09/03/2010 

Công ty CP Khoáng sản và 

Thương mại Bình Định 

HĐ số: 03/HĐ-KT 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường mỏ sa khoáng Titan mỏ Mỹ An 5 

huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định. 

60 19/3/2010 

Công ty TNHH Phú Hiệp 

HĐ số: 19.03.2010/HĐKT 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường, lập dự án cải tạo phục hồi môi trường 

và kỹ quỹ cải tạo, phục hồi môi trường công 

trình khai thác mỏ đất nhiễm sắt núi Thượng 

Trà - xã Tân Dân - Kinh Môn - Hải Dương. 

61 23/03/2010 

Công ty CP Đầu tư Kinh doanh 

Khoáng sản Việt 

Phụ lục HĐKT số 02 

V/v: Lập dự án cải tạo, phục hồi môi trường 

và ký quỹ, cải tạo, phục hồi môi trường công 

trình khai thác và chế biến quặng sắt phục vụ 

dự án đầu tư “ Khảo sát, thăm dò, khai thác 

quặng sắt nghèo làm phụ gia xi măng, chế 

biến tinh quặng sắt” tai tỉnh Phú Thọ theo 

thông tư 34/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài 

nguyên Môi trường ngày 31/12/2009. 

62 26/03/2010 

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và 

Thương mại Hoà Phát 

HĐ số: 26.03.2010/HĐKT 

V/v: Lập bản đăng ký đảm bảo chất lượng 

môi trường. Lập dự án cải tạo, ký quỹ phục 

hồi môi trường công trình khai thác mỏ đá 

làng mới 1 xã Tân Long - huyện Đồng Hỷ - 

Thái Nguyên 

63 01/04/2010 

Công ty CP Khoáng sản Thiên 

Bảo 

HĐ số: 26.2010/HĐKT 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Lập dự án cải tạo, phục hồi môi 

trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi 

trường công trình khai thác mỏ đồng xã An 

Lương huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái. 

64 01/04/2010 

Công ty xi măng Phúc Sơn 

HĐsố: W1071000006/HĐKT 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường và lập dự án cải tạo, phục hồi MT và 

kỹ quỹ cải tạo, phục hồi MT dự án đầu tư 

xây dựng công trình khai thác nâng công 

dựng khai thác từ 550.000 tấn/năm lên 

2.500.000 tấn/năm - mỏ đá vôi Trại Sơn C. 

65 20/04/2010 

Công  ty cổ phần Quarzit Việt 

Nam 

HĐ số: 20.4.2010/HĐKT 

V/v: Lập bản cam kết bảo vệ môi trường, lập 

dự án cải tạo, phục hồi môi trường và kỹ quỹ 

cải tạo, phục hồi môi trường công trình khai 

thác mỏ Thạch Anh (quarzit) tại đồi đá Bạc 



 

thôn 7, xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng, tỉnh 

Phú Thọ. 

66 27/04/2010 

Công ty CP thương mại và vận 

tải Hồng Phúc 

HĐ số: 27.4.2010A/HĐKT 

V/v: Lập dự án cải tạo, phục hồi môi trường 

và kỹ quỹ cải tạo, phục hồi môi trường công 

trình khai thác mỏ đất nhiễm sắt núi Thượng 

Trà - xã Tân Dân - Kinh Môn - Hải Dương. 

67 31/05/2010 

Công ty CP Thép An Khang 

HĐ số: 21/2010/HĐKT 

V/v: Lập dự án cải tạo phục hồi MT và ký 

quỹ cảI tạo, phục hồi MT công trình khai 

thác và chế biến các thân quặng từ thân 

quặng I đến thân quặng VIII các mỏ sắt Suối 

Thâu, Thâm Thiu xã Giáp Trung xã Minh 

Sơn - huyện Bắc Mê - Hà Giang. 

68 18/06/2010 

Doanh nghiệp tư nhân kinh 

doanh than mỏ Việt Dũng 

HĐ số: 18.6.2010B/ HĐKT 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường, lập dự án cải tạo phục hồi MT và kỹ 

quỹ cải tạo, phục hồi MT công trình khai 

thác mỏ đất thôn Xóm Sơ - xã Vũ Lâm - 

huyện Lạc Sơn - tỉnh Hoà Bình. 

69 02/06/2010 

Công ty Xi măng Chinfon 

HĐ số: CFC-10-373 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động MT theo 

đúng các quy định hiện hành của Luật Môi 

trường cho dự án khai thác Mỏ đá vôi Thần Vi 

- Lập dự án phục hồi MT và tính toán chi phí 

kỹ quỹ phục hồi MT. 

70 12/07/2010 

Công ty CP Him Lam Hạ Tầng 

HĐ số: 21C/2010/HĐKT 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động MT , lập 

dự án cải tạo phục hồi MT công trình khai 

thác mỏ đá vôi thôn Đồng Đăng - xã Cao 

Dương - Lương Sơn - Hoà Bình. 

71 14/08/2010 

Công ty CP Đầu tư XNK thương 

mại Hà Nội 

HĐ số: 14.8.2010/HĐKT 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường, lập dự án cải tạo phục hồi môi trường 

và kỹ quỹ cải tạo, phục hồi môi trường công 

trình khai thác mỏ Chì - Kẽm xã Cẩm Nhân - 

huyện Yên Bình - Yên Bái 

72 26/08/2010 

Công ty CP Khoáng sản và 

Thương mại Bình Định 

PL số 01:Bổ sung HĐKT số 03/HĐKT 

V/v: Lập dự án cải tạo phục hồi môi trường 

và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường công 

trình khai thác mỏ sa khoáng TiTan Mỏ Mỹ 

An 5 - xã Mỹ An - huyện Phù Mỹ - tỉnh Bình 

Định theo Thông tư 34/2009/TT-BTNMT 

của Bộ Tài Nguyên Môi trường ngày 13 

tháng 12 năm 2009. 



 

73 27/08/2010 

Tổng Công ty Hoà Bình Minh 

HĐ số: 27/2010/HĐKT 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường, lập dự án cải tạo phục hồi môi trường 

và kỹ quỹ cải tạo phục hồi môi trường của 

Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác 

mỏ đá hoa trắng xã Mông Sơn - huyện Yên 

Bình - tỉnh Yên Bái. 

74 21/09/2010 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu 

tư Việt Phương 

HĐ số: 16.09C/2010/HĐKT/VPG-MGDSC 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của Dự án đầu tư dựng công trình nhà 

máy chế biến cát trắng tại khu B mở rộng 

khu Công nghiệp Phong Điền - tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

75 21/09/2010 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu 

tư Việt Phương 

HĐ số: 16.09D/2010/HĐKT/VPG-MGDSC 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường, lập dự án  cải tạo phục hồi môi trường 

và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của Dự 

án đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế 

biến cát trắng tại xã Phong Hiền - huyện 

Phong Điền - tỉnh Thừa Thiên Huế. 

76 01/10/2010 

Tổng Công ty Hoà Bình Minh 

HĐ số: 09/2010/HĐKT 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của Nhà máy chế biến bột đá siêu min 

Cacbonnat Canxi tại Khu công nghiệp tập 

trung phía Nam tỉnh Yên Bái. 

77 08/10/2010 

Công ty TNHH Xi măng 

HOLCIM Việt Nam 

HĐ số 10155/HVPV/2010 

V/v: Lập dự án cải tạo phục hồi MT và kỹ 

quỹ cảI tạo, phục hồi MT công trình khai 

thác mỏ đá vôi Bãi Voi - Cây Xoài, mỏ đá 

vôi Khoe Lá, mỏ đất sét Bình Trị - Công ty 

xi măng Holcim Việt Nam. 

78 12/10/2010 

Công ty Xi măng Phúc Sơn 

HĐ số: W1071000036 

V/v: Lập dự án cải tạo phục hồi môi trường 

và phê duyệt khi khai thác mỏ đá Trại Sơn A, 

mỏ đất sét núi Công, mỏ Silic núi Giếng. 

79 29/12/2010 

Công ty Xi măng Chinfon 

HĐ số: CFC - 10 - 761 

V/v: Khảo sát và lập dự án cải tạo và phục 

hồi môi trường, ký quỹ cho việc cải tạo và 

phục hồi Môi trường sau khi kết thúc việc 

khai thác Mỏ núi Đá Vôi D với diện tích 

khoảng 165.5 HA. 



 

80 20/04/2011 

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 

Bảo Quân 

HĐ số: 15.04.2011B/HĐKT  

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động MT, lập 

dự án cải tạo phục hồi MT và kỹ quỹ cải tạo, 

phục hồi MT công trình khai thác mỏ đá vôi 

Đồng Găng xã Quang Yên - huyện Sông Lô - 

tỉnh Vĩnh Phúc. 

81 20/4/2011 

Công ty CP Khoáng sản Bắc 

Kạn 

HĐ số: 42/2011/HĐKT 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường và Dự án cải tạo phục hồi môi trường 

công trình khai thác mỏ Nà Bốp-Pù Xáp xã 

Bằng Lẵng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. 

82 30/05/2011 

Công ty CP Gang thép Thái 

Nguyên 

 

HĐ số: 26/2011/HĐKT 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường và Dự án cải tạo phục hồi môi trừơng 

sau khai thác Khoáng sản Mỏ sắt Ngườm 

Cháng Cao Bằng - Công ty Cổ phần Gang 

thép Thái Nguyên 

83 14/06/2011 

Công ty CP Đầu tư công nghiệp 

Hà Nội 

HĐ số: 11.06.2011/HĐKT 

V/v: Lập bản đăng ký đảm bảo chất lượng 

môi trường và dự án  cải tạo phục hồi môi 

trường công trình khai thác cát tại bãi cát 

Văn Đức - huyện Gia Lâm - Tp. Hà Nội. 

84 22/06/2011 

Công ty CP đầu tư và khai thác 

khoáng sản Việt Nam 

HĐ số: 22.6/2011A/HĐKT 

V/v: Lập bản đăng ký đảm bảo chất lượng 

môi trường mỏ, lập hồ sơ xin cấp phép khai 

thác 7 điểm mỏ sắt (tại 5 mỏ) tại các huyện 

Tân Sơn, Hạ Hoà, Cẩm Khê và Yên Lập tỉnh 

Phú Thọ. 

85 20/05/2011 

Công ty CP tư vấn XD Quốc 

Bảo 

HĐ số: 10/2011/HĐKT 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động MT và 

dự án cải tạo phục hồi MT công trình khai 

thác mỏ đá hoa xã Châu Cường - huyện Quỳ 

Hợp - tỉnh Nghệ An. 

86 22/08/2011 

Công ty Cổ phần Khoáng sản và 

Đầu tư Quang Thuận 

HĐ số: 01/QT-KS/HĐKT 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường và Dự án cải tạo phục hồi môi trường 

công trình khai thác thu hồi sa khoáng titan - 

zircon trên diện tích Dự án Nhà máy điện hạt 

nhân Ninh Thuận I - tỉnh Ninh Thuận. 

87 06/10/2011 

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 

HĐ số: 39/2011/HĐKT/SĐ7.04-MĐC 

V/v: Điều chỉnh và bổ sung Báo cáo đánh giá 

tác động môi trường; lập Dự án cải tạo, phục 



 

hồi môi trường và ký quỹ cải tạo phục hồi 

môi trường - Dự án khai thác mỏ đá Bazan 

tại xóm Rè, xã Cư Yên và xóm Suối Cốc, xã 

Hợp huyện Lương Sơn - tỉnh Hoà Bình. 

88 16/02/2012 

Công ty CP Xi măng Vicem  

Bút Sơn 

HĐ số: 09/BUSOCO-PKH 

V/v: Khảo sát, lập, để trình và xin phê duyệt 

dự án kỹ qũy cải tạo phục hồi môi trường mỏ 

đá vôi Hồng Sơn, mỏ sét Khả Phong và khu 

chế biến đá, mỏ đá vôi Liên Sơn. 

89 18/07/2012  

Công ty CP Đất hiếm Lai Châu - 

Vimico 

HĐ số: 02/HĐ-KHĐT 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường mỏ Đông Pao, huyện Tam Đường, 

tỉnh Lai Châu. 

Hạng mục: - Nhà máy thủy luyện đất hiếm 

Đông Pao - Lai Châu 

-  Nhà máy tách chiết đất hiếm Đông Pao - 

Hải Phòng. 

90 10/09/2012 

Công ty VINAMICO Ninh 

Thuận 

HĐ số: 100901/HĐ-KT 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường và Dự án cải tạo phục hồi môi trường 

công trình khai thác titan khu vực Sơn Hải, 

xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh 

Ninh Thuận. 

91 12/11/2012 

Công ty CP SX & TM hóa chất 

An Phú 

HĐ số: 12.11/2012/MGSC-KTKH 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường và dự án cải tạo phục hồi môi trường 

mỏ đồng xã Yên Thượng, huyện Cao Phong, 

tỉnh Hòa Bình. 

92 14/12/2012 

Công ty CP Đầu tư Công nghiệp 

Hà Nội Vinacomin 

HĐ số: 14.12.2012B/HĐKT 

V/v: Lập cam kết bảo vệ môi trường và dự 

án cải tạo phục hồi MT mỏ Thượng Cát, 

huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội. 

93 14/12/2012 

Công ty CP Đầu tư Công nghiệp 

Hà Nội Vinacomin 

HĐKT số: 14.12.2012A/HĐKT 

V/v: Lập cam kết bảo vệ môi trường và dự 

án cải tạo phục hồi MT mỏ cát Võng La, 

huyện Đông Anh, TP. Hà Nội. 

94 18/12/2012 

Công ty CP Khoáng sản Phan 

Thanh 

HĐ số: 18.12/2012/HĐKT 

V/v: - Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường và dự án cải tạo phục hồi môi trường 

mỏ đá trắng Phan Thanh, huyện Lục Yên, 

tỉnh Yên Bái. 



 

95 29/05/2013 

Công ty TNHH MTV Vạn Khoa 

Hưng Yên 

HĐ số: 29.2013/HDKT 

V/v: Tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường đối 

với nhà máy chế biến đá ốp lát Vạn Khoa - 

Hưng Yên 

96 10/07/2013 

Doanh nghiệp thương mại Nam 

Mạch 

HD số: 286.2013/HDKT 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường và dự án cải tạo phục hồi môi trường 

mỏ Mangan Nà Num, xã Khâm Thành, 

huyện Trùng Khánh, Cao Bằng. 

97 20/07/2013 

Công ty CP Vinaminco Ninh 

Thuận 

HĐ số 08.2013/HĐ-KT 

V/v: Lập báo cáo ĐTM và báo cáo an toàn 

bức xạ dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế 

biến xỉ titan khu vực Sơn Hải, xã Phước 

Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh  Ninh Thuận. 

98 01/08/2013 

Hợp tác xã khai thác khoáng sản 

Vũ Toàn 

HD số: 01/8/2013/HDKT 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường và dự án cải tạo phục hồi môi trường 

mỏ đồng Làng Phát khu vực xã Châu Quế 

Hạ, huyện Văn Yên, Yên Bái. 

99 08/08/2013 

Công ty CP Đầu tư xây dựng 

phát triển nhà ở và Đô thị Bình 

Sinh 

HD số: 75/2013/HDKT 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động MT và 

dự án cải tạo phục hồi MT mỏ cát cửa sông 

Văn Úc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. 

100 05/09/2013 

Công ty CP Mangan Cao Bằng 

HD số: 298.2013/HĐ-KT 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường và dự án cải phục hồi môi trường mỏ 

Mangan Bản Mặc - Pác Riếc, xã Quang Hán, 

huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. 

101 05/03/2014 

Công ty Xi măng Phúc Sơn 

HD số: W1371000152 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường và đề án cải tạo phục hồi môi trường 

và phê duyệt khoáng sản mỏ đất sét Bu Lu 

thuộc xã Bạch Đằng và Lê Ninh, huyện Kinh 

Môn, tỉnh Hải Dương. 

102 01/04/2014 

Công ty CP Tập đoàn Sao Đỏ 

HD số: 358/HDKT 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động MT và 

Dự án cải tạo phục hồi môi trường mỏ cát 

làm VLXD xã Thái Tân, huyện Nam Sách, 

tỉnh Hải Dương. 

103 21/04/2014 

Công ty CP Đầu tư xây dựng 

Trường Sơn 

HD số: 96/HDTV/2014 

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và 

đề án cải tạo phục hồi MT. Trình và xin phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động MT, đề án 

cải tạo phục hồi MT mỏ thiếc khu vực Pu 



 

Bò, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh 

Nghệ An. 

104 25/06/2014 

Công ty CP Tư vấn và Đầu tư 

Bông Sen Vàng 

HD số: 24.06/HDKT 

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và 

đề án cải tạo phục hồi môi trường công trình 

khai thác mỏ vàng Khe Đương xã Hòa Bắc, 

h. Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng. 

105 25/06/2014 

Công ty CP Sản xuất vật liệu 

xây dựng Hữu Nghị 

HD số: 01/HN-TKM/2014 

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và 

đề án cải tạo phục hồi môi trường công trình 

khai thác mỏ đá vôi Hữu Nghị xã Thống 

Nhất, h.Hoành Bồ, t. Quảng Ninh 

106 20/05/2015 

CN. Doanh nghiệp tư nhân kinh 

doanh Than mỏ Việt Dũng  

HD số: 20.05.2015/HDKT 

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, 

lập dự án cải tạo, phục hồi môi trường công 

trình khai thác mỏ đất thôn Xóm Sơ - xã Vũ 

Lâm - huyện Lạc Sơn - tỉnh Hòa Bình. 

107 28/10/2015 

Công ty CP Đầu tư thương mại 

Quang Minh 

HD số: 2810/HDTV/2015 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường và phương án cải tạo phục hồi môi 

trường mỏ titan zircon khu vực Hồng Thắng 

1 xã Hòa Thắng, Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. 

108 12/01/2016 

Công ty CP Xi măng Hoàng 

Long 

HD số: 01/HĐTV/2016 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường và phương án cải tạo phục hồi môi 

trường mỏ sét Khe Non, xã Liêm Sơn, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 

109 19/01/2016 

Công ty TNHH Ngọc Linh 

HD số: 12/HĐTV 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trườn và phương án cải tạo phục hồi môi 

trường mỏ chì kẽm Ba Bồ, huyện Chợ Đồn, 

tỉnh Bắc Kạn. 

110 11/07/2016 

Công ty Xi măng Vicem Hải 

Phòng 

HĐ số: 166/HĐTV - XMHP 

V/v: Lập phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường. Dự án khai thác mỏ sét Núi Na, xã 

Sông Khoai, h. Yên Hưng, Quảng Ninh. 

111 21/04/2017 

Công ty TNHH Đầu tư phát 

triển Lâm Nông Nghiệp Việt 

Nam 

HĐ số: 21.04/HĐKT 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; Phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường mỏ đất sét Thạnh Mỹ 2 (diện tích 

12,14 ha) và mỏ đất Thạnh Mỹ 3 (diện tích 

23.24ha) tại thôn Thạch Mỹ, tt Thạch Mỹ, 

huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. 



 

112 25/10/2017 

Công ty CP Vật liệu Xây dựng 

Việt Nam 

HĐ số: 143/2017/HDDV/VCM-MĐC 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường và phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường mở rộng mỏ đá vôi Lèn Đứt Chân, xã 

Văn Hóa, h. Tuyên Hóa, Quảng Bình.  

113 24/03/2018 

Doanh nghiệp tư nhân kinh 

doanh than mỏ Việt Dũng  

HĐKTsố:02/2018/HĐKT 

V/v: Lập kế hoạch bảo vệ môi trường và 

phương án cải tạo phục hồi môi trường mỏ 

sét Vũ Lâm, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình  

114  13/06/2018 

Công ty sản xuất vật liệu xây 

dựng Chí Linh  

HĐVT số: 05/2018HĐTV 

 Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 

và phương án cải tạo phục hồi môi trường tại 

khu Nam mỏ sét Trúc Thôn, phường Cộng 

Hòa, tx Chí Linh, tỉnh Hải Dương  

115 07/08/2018 

Công ty CP sản xuất vôi công 

nghiệp 218 

HĐ số: 09/2018/HĐTV 

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 

(ĐTM) và Phương án cải tạo phục hồi môi 

trường(CPM) mỏ T20.1 và T20 (diện tích 

17,83ha) thuộc xã Thanh Thủy, huyện Thanh 

Liêm ,tỉnh Hà Nam  

116 07/08/2018 

Công ty CP sản xuất vôi công 

nghiệp 219 

HĐ số: 09/2018/HĐTV 

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 

(ĐTM) và Phương án cải tạo phục hồi môi 

trường(CPM) mỏ T20.1 và T20 (diện tích 

19.02ha) thuộc xã Thanh Thủy, huyện Thanh 

Liêm ,tỉnh Hà Nam  

117 

 

02/11/2018 

Công ty CP xi măng Xuân 

Thành 

HĐ số: 0401/2018/HĐTV 

V/v: Lập Báo cáo đánh giá tác động moi 

trường mỏ đá vôi xã Thanh Nghị 

118 

 

20/11/2018 

Công ty CP kim loại màu Nghệ 

Tĩnh  

 

HĐTV số:18/2018/HĐTV 

V/v: Lập, Trình, phê duyệt báo cáo đánh gía 

tác động môi trường (ĐTM), phương án cải 

tạo phục hồi môi trường (CPM) tại mỏ 

Quặng Thiếc Suối Bắc xã Châu Hồng và 

Châu Thành, huyện Quỳ Hợp, Tỉnh Nghệ An 

119 17/01/2019 

Công ty CP đầu tư xây dựng 

thương mại và công nghệ Hà 

Nội 

HĐsố:1701/2019/HDDVTV/HN.CIT.MGSC 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường và phương án cải tạo phục hồi môi 

trường mỏ đá Bazan Đồi Voi, thuộc xã 

Nghĩa Mỹ, Thái Hòa, Nghệ An 



 

120 18/04/2019 

Công ty CP xi măng Thăng 

Long 

HĐ số: 03/2019/HĐKT/TLCC-MĐC 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 

và phương án cải tạo phục hồi môi trường mỏ 

sét Yên Mỹ, Hoành Bồ, Quảng Ninh 

 

121 

 

19/08/2019 

Công ty CP khoáng sản và xây 

dựng Hà Nội 

HĐ số: 04/2019/HĐTV 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường và phương án cải tạo phục hồi môi 

trường mỏ đá hoa Liễu Đô 3, thuộc xã Liễu 

Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. 

 

122 

 

 

25/07/2019 

Công ty CP xi măng Đại Dương  

 

HĐ số: 06/2019/ HĐTV 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường mỏ đá vôi Tân Trường I thuộc xã 

Thanh Kỳ, huyện Như Thanh và xã Tân 

Trường huyện Tĩnh Gia và mỏ đá vôi Tân 

Trường II thuộc xã Tân Trường, huyện Tĩnh 

Gia, tỉnh Thanh Hóa 

 

123 

 

 

25/07/2019 

Công ty CP xi măng Đại Dương 

HĐ số: 07/2019/HĐTV 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường mỏ đá sét Tân Trường (diện tích 184 

ha) thuộc thôn Đồng Lách, thôn Tam Sơn, 

thôn 13 xã Tân Trường, Tĩnh Gia, Thanh Hóa 

124 01/2020/HĐTV 

Công ty CP Xây lắp Lạc Hồng 

HĐ số 01/2020/HĐTV ký ngày 02/04/2020 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường (ĐTM) mỏ đá núi Xã Thô, thuộc xã 

Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận 

125 29/04/2020 

Công ty CP tập đoàn đầu tư Việt 

Phương 

HĐ số 29.04/2020/MGSC-VPG 

Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

(ĐTM) mỏ cát trắng xã Phong Hiền, huyện 

Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

126 17/05/2021 

Công ty TNHH xi măng Vĩnh 

Sơn 

HĐ số 01/2021/HĐTV  

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường (ĐTM) mỏ đá vôi làm nguyên liệu và 

phụ gia sản xuất xi măng cung cấp cho các 

dây chuyền của Dự án Nhà máy xi măng 

Vĩnh Sơn tại khu vực Đồng Đăng, xã Cao 

Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 

127 10/06/2021 

Công ty TNHH khoáng sản 

Trang Huy 

HĐ số 05/2021/HĐTV 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 

(ĐTM) mỏ đá vôi và dolomit công nghiệp khu 

vực mỏ đá T46, núi Hải Phú, xã Thanh Hải và 

xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, Hà Nam  



 

128 28/06/2021 

Công ty CP tập đoàn xây dựng 

và du lịch Bình Minh 

HĐ số 18/2021/HĐTV 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường (ĐTM) mỏ đá vôi làm nguyên liệu 

sản xuất xi măng Dự án dây chuyền 1, dây 

chuyền 2 Nhà máy xi măng Trung Sơn, khu 

vực mỏ Lộc Môn xã Liên Sơn, xã Cao 

Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 

(diện tích khoảng 92,13 ha) 

129 28/06/2021 

Công ty CP tập đoàn xây dựng 

và du lịch Bình Minh 

HĐ số 20/2021/HĐTV 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường (ĐTM) mỏ đá vôi làm nguyên liệu 

sản xuất xi măng Dự án dây chuyền 1 Nhà 

máy xi măng Trung Sơn, khu vực mỏ Lộc 

Môn xã Liên Sơn, xã Cao Dương, huyện 

Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (diện tích khoảng 

69,71ha) 

130 17/09/2022 

Công ty CP Bảo Toàn A 
HĐTV số 1709/2022 HĐTV/BTA-MĐC 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường mỏ cát trắng xã Phong Chương, 

huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

131 20/03/2024 

Công ty CP xi măng vicem Bút 

Sơn 

HĐTV số 99/BTS-QLDA 

V/v: Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động 

môi trường Mỏ sét Lạc Thuỷ Hoà Bình 

132 01/08/2024 

Công Ty TNHH MTV xi măng 

Vicem Hoàng Thạch 

HĐ số 10/2024/XMHT-QLDA 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường dự án các mỏ nguyên liệu của Giấy 

phép khai thác số 338 QĐ/QLTN ngày 

26/4/1995 

133 09/04/2025 

Công ty xi măng Phúc Sơn 
W2371000001 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường dự án đầu tư khai thác đá sét làm 

nguyên liệu sản xuất xi măng tại mỏ đá sét 

Núi Công, phường Duy Tân và phường Phú 

Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 

134 25/04/2025 

Công ty TNHH Xuân Thiện Hòa 

Bình 

HĐ 60/2025/HĐTV 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường dự án xây dựng công trình mỏ đá vôi 

làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại khu vực 

Quèn Cốc, xã Yên Bồng và xã Thống Nhất, 

huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.  



 

135 25/04/2025 

Công ty TNHH Xuân Thiện Hòa 

Bình 

HĐ 61/2025/HĐTV 

V/v: Lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường dự án xây dựng công trình mỏ đá sét 

làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại khu vực 

xã Yên Bồng, xã Khoan Du, xã Thống Nhất 

và xã An Bình, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình.  



 

VI. Các công trình thiết kế kỹ thuật thi công 

1 15/02/04-15/03/2004 

Công ty xi măng Phúc Sơn 

HĐ số: 040414  

V/v: TKBVTC mỏ đá sét cát kết Núi Giếng. 

2 06/08/2004 

Nhiệt điện Hải Phòng 

HĐ số: 01/04-HĐKT  

V/v: TK KTTC mỏ sét kết Niêm Sơn Ngoại 

Kỳ Sơn - Thủy Nguyên - Hải Phòng. 

3 07/03/2005 

Viện Khoa học Công nghệ Mỏ               

HĐ số: 110K/04/HĐ-KH 

V/v: Nghiên cứu khảo sát và thiết kế kỹ thuật 

công nghệ khai thác cột dài theo phương sử 

dụng vì chống TLĐ, điều khiển đá vách khó 

sập đổ bằng các dải trụ than bảo vệ kết hợp 

cột gỗ cho vỉa 46.  

4 07/03/2005 

Viện Khoa học Công nghệ Mỏ 

HĐ số: 110L/04/HĐ-KH 

V/v: Lập Thiết kế Bản vẽ thi công - Dự toán 

vỉa 45 - Lò Chợ 1 - 45 “Phần đào chống lò” 

5 28/03/2005 

Công ty CP Cơ giới, lắp máy và 

Xây dựng 

HĐsố: 412 HĐ/VIMECO-ĐT 

V/v: Thiết kế KTTC, lập tổng dự toán; lập hồ 

sơ mời dự thầu và đấu thầu, phân tích & 

đánh giá hồ sơ dự thầu và đấu thầu,.. Đồng 

Vỡ II, Phú Mãn, Quốc Oai, Hà Tây. 

6 03/08/2005 

Công ty xi măng Bút Sơn 

HĐ số: 201/BUSOCO  

V/v: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công hạng 

mục công trình bạt đỉnh núi số 6 mỏ đá vôI 

Hồng Sơn. 

7 25/10/2005 

Viện Khoa học Công nghệ Mỏ 

HĐ số: 84A/05/HĐ-KH 

V/v: Nghiên cứu khảo sát và thiết kế BVTC-

DT hạng mục lò DVT thông gió +22 khu IA 

và lò bán xuyên vỉa thông gió qua phay 

(+22/+35).  

8 01/12/2005  

Ban quản lý dự án đầu tư XD 

mở rộng đường Láng - Hòa Lạc. 

HĐ số: 1020a/HĐ-TTKT, ngày 01/12/2005 

V/v: Lập thiết kế kỹ thuật khai thác mỏ đất 

số 9 đồi 77 Đồng Âm, Phú Mãn, Quốc Oai, 

Hà Tây. 

9 01/12/2005  

Ban quản lý dự án đầu tư XD 

mở rộng đường Láng - Hòa Lạc. 

HĐ số: 1020b/HĐ-TTKT 

V/v: Thiết kế kỹ thuật khai thác và khoan thăm 

dò, mô tả kết cấu các tầng đất của mỏ cát Đồng 

Lư - Đồng Quang - Quốc Oai - Hà Tây. 

10 01/12/2005  

Ban quản lý dự án đầu tư XD 

mở rộng đường Láng - Hòa Lạc. 

HĐ số: 1020c/HĐ-TTKT  

V/v: Thiết kế kỹ thuật thi công khai thác mỏ 

cát Vân Côn, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây. 



 

11 12/05/2006 

Công ty xi măng Phúc Sơn 

HĐ ký ngày 12/05/2006 

V/v: Lập thiết kế KTTC mở mỏ và khai thác 

đá vôi Nhẫm Dương cho công ty xi măng 

Phúc Sơn. 

12 19/05/2006 

BQLDA Xi măng Cẩm Phả 

(Tổng Công ty VINACONEX) 

HĐ số: 16.05.06/XMCP/HĐKT 

V/v: Thiết kế bản vẽ thi công xây dựng cơ 

bản và khai thác mỏ sét Hà Chanh, dự án Xi 

măng Cẩm Phả. 

13 20/06//2006  

Công ty CP xi măng Yên Bình 

HĐ số: 18 XMYB/HĐKT  

V/v: Lập BC TKKTTC mỏ đá vôi Mông Sơn I. 

14 01/03/2007 

Công ty TNHH Khoáng sản và 

Xây dựng H.A.T 

HĐ số: 01/HĐ-TKXD 

V/v: TKBVKTTC khai thác mỏ Caolin Ba 

Bò. 

15 20/03/2007 

Công ty CP XM Yên Bình 

HĐ số: 5 XMYB/HĐKT-2007 

V/v: Thiết kế kỹ thuật thi công XDCB mỏ 

sét, Dự án xi măng Yên Bình. 

16 26/03/2007 

Công ty CP XM Thăng Long 

HĐ số: 13/2007/HĐTV/TLCC-MĐC 

V/v: Thiết kế xây dựng cơ bản mỏ sét, mỏ 

cao silic của nhà máy xi măng tại h.Hoành 

Bồ, tỉnh Quảng Ninh 

17 25/04/2007 

Công ty Sông Đà 11 

HĐ số: 04 CT/2007/HĐKT 

V/v: Thiết kế bản vẽ thi công & lập dự toán 

thi công dự án “Khai thác và sản xuất đá 

Bazan tại khu vực xã Hoà Sơn, huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hoà Bình”. 

18 17/05/2007 

Cty LD Canxi Cacbonat (YBB) 

HĐ số: YBB - MO - 024/ 07 - CT 

V/v: Khảo sát, thiết kế thi công xây dựng 

19 17/05/2007 

Cty LD Canxi Cacbonat (YBB) 

HĐ số: YBB - MO - 026/ 07 - CT 

V/v: Khảo sát, thiết kế thi công xây dựng 

20 14/06/2007 

Trại giam Xuân Nguyên 

HĐsố: 461/HĐ-XD 

V/v: Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật thi công 

tổng dự toán mỏ đá vôi phía nam núi Bút 

Mọc, thuộc địa bàn xã Liên Khê, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải Phòng. 

21 02/07/2007 

Cty CP Cơ giới, Lắp máy và XD 

- VIMECO 

HĐ số: 187 HĐKT/VIMECO-ĐT 

Dự án: “Mở rộng quy mô khai thác đá làm vật 

liệu xây dựng thông thường cung cấp dây 

chuyền nghiền sàng đã đầu tư tại Núi Nhà Dê, 

xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam”. 

Gói thầu: Tư vấn thiết kế kỹ thuật - thi công 

và lập dự toán chi tiết. 



 

22 07/08/2007 

Công ty xi măng Phúc Sơn 

HĐ số: W7100-031 

Thiết kế kỹ thuật thi công mở mỏ và khai 

thác đá vôi tại mỏ Trại Sơn C cho Công ty xi 

măng Phúc Sơn. 

23 10/08/2007 

Ban quản lý dự án XM Cẩm Phả 
HĐ số: 11.08.07/NMXMCP-HĐKT 

V/v: Điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công xây 

dựng cơ bản và khai thác mỏ sét Hà Chanh 

thuộc Dự án xi măng Cẩm Phả. 

24 06/09/2007 

Công ty TNHH xây dựng tổng 

hợp Minh Đức 

HĐ số: 55-2007/HĐKT 

V/v: Thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự 

toán XDCB mỏ sắt Tác Ái xã Sơn Thuỷ - 

huyện  Văn Bàn - tỉnh Lào Cai. 

25 20/09/2007 

Công ty CP than Hà Tu - TKV 

HĐ số: 2009-MĐ 

V/v: Lập bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công dự 

án: Cải tạo, hoàn nguyên bãi thải Nam Lộ 

Phong Công ty cổ phần than Hà Tu- TKV. 

26 15/10/2007 

Công ty CP Tư vấn và Đầu tư 

FICO 

HĐ-TV số: 12/HĐ-TV07 

V/v: Thiết kế kỹ thuật - thi công mỏ đá Lộc 

Trung, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh 

Châu, Tây Ninh công dựng 800.000m3/năm. 

27 …../…../2008 

Cty XM CHINFON Hải Phòng 

HĐ số: CFC-08-138 

V/v: Thiết kế kỹ thuật thi công nâng công 

trình mỏ đá vôi và đá sét Tràng Kênh, huyện 

Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng. 

28 …../…../2008 

Hợp Tác Xã An Sơn 

HĐ  số:         /2008 

V/v: Thiết kế kỹ thuật thi công và lập tổng 

dự toán khai thác đá vôi tại khu vực Lò Mát 

thuộc khu mỏ Trại Sơn C, xã An Sơn, h. 

Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng. 

29 29/08/2008 

Cty Xi măng Sông Thao 

 

HĐ số: 28/2008/HĐKT 

V/v: Thiết kế BVTC - DT khai thác mỏ. Dự 

án đầu tư khai thác mỏ sét I - Ninh Dân. 

30 10/11/2008 

Cty TNHH Đá Cẩm Thạch 

R.K.VN. 

HĐsố:11/2008/R.K.HĐ, ký ngày 10/11/2008 

V/v: Lập thiết kế kỹ thuật thi công và tổng 

dự toán xây dựng cơ bản khai thác mỏ đá hoa 

Cốc Há II, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, 

tỉnh Yên Bái. 

31 10/04/2009 

Tổng công ty Lắp máy Việt 

Nam (LILAMA) 

HĐ số: HUANA-TKMĐ01/LILAMA-MĐC 

V/v: Thiết kế bản vẽ thi công, XDCB, bóc 

phủ và thiết kế bản vẽ kỹ thuật khai thác Mỏ 

đá số 1, dự án thuỷ điện Hủa Na - Nghệ An. 



 

32 24/06/2009 

Cty CP Đầu tư Kinh doanh 

Khoáng Sản Việt 

HĐ số: 06/2009/KSV-HĐKT 

V/v: Lập thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công 

xây dựng công trình khai thác và chế biến 

quặng sắt phục vụ Dự án đầu tư: Khảo sát, thăm 

dò, khai thác, quặng sắt nghèo, làm phụ gia xi 

măng, chế biến tinh quặng tại tỉnh Phú Thọ. 

33 01/7/2009 

Công ty xi măng Hải Phòng 

HĐ số: 170/HĐKT 

V/v: Lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự 

toán xây dựng cơ bản ngọn đồi 9 mỏ đá vôi 

Tràng Kênh - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng. 

34 13/07/2009 

Cty Cổ phần COSEVCO 6 

HĐ số: 37/HĐTV 

V/v: Thiết kế thi công và lập dự toán mỏ đá 

vôi Lên Áng và đá sét Lèn Áng 

35 05/08/2009 

Công ty TNHH Vật LiệuVIDIFI 

Hà Nội. 

HĐ số: 0508/2009/HĐTV-KSTK&XD 

V/v: Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác cát 

làm vật liệu san lấp tại khu vực cửa sông 

Văn úc, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thuỵ, TP 

Hải Phòng. 

36 06/10/2009 

Công ty TNHH Giang Sơn 

 

HĐ Số: 06-10-2009/HĐ-KT 

V/v: Thiết kế kỹ thuật và lập bản vẽ thi công 

công trình khai thác hầm lò mỏ quặng chì-

kẽm tại mỏ Chì - Kẽm Ao Xanh, xã Yên 

Bình, h. Quang Bình, tỉnh Hà Giang. 

37 20/10/2009 

Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng 

sản An Thông 

HĐ số: 20.10.09/HĐ-KT 

V/v: Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây 

dựng cơ bản và khai thác mỏ sắt Sàng Thần - 

Xã Minh Sơn - Huyện Bắc Mê - Tỉnh Hà 

Giang và mỏ sắt Tùng Bá - Xã Tùng Bá - 

Huyện Vị Xuyên - Tỉnh Hà Giang. 

38 06/11/2009 

Công ty Cổ phần đầu tư Ro Li 

HĐ Số: 06.11.09/HĐKT 

V/v: Thiết kế bản vẽ thi công xây dựng cơ 

bản và khai thác mỏ đá vôi khối D - Tân 

Lâm xã Cam Tuyền huyện Cam Lộ tỉnh 

Quảng Trị 

39 26/03/2010 

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và 

Thương mại Hoà Phát 

HĐ số: 26.03.2010 

V/v: Thiết kế bản vẽ thi công công trình khai 

thác mỏ đá Làng Mới 1, xã Tân Long, huyện 

Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 

40 01/04/2010 

Công ty Xi măng Phúc Sơn 

HĐ số: W1071000006/HĐKT 

V/v: Sửa thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công 

công trình khai thác nâng công suất từ 

550.000 tấn/năm lên 2.500.000 tấn/năm - mỏ 

đá vôi Trại Sơn C. 



 

41 28/04/2010 

Công ty CP Thép An Khang 

HĐ số: 26/2010/HĐKT 

V/v: Thiết kế bản vẽ thi công công trình khai 

thác và chế biến thân quặng I, mỏ Sắt Suối 

Thâu xã Minh Sơn, và thân quặng VII, VIII 

mỏ sắt Thâm Thiu - xã Giáp Trung - huyện 

Bắc Mê - tỉnh Hà Giang. 

42 26/06/2010 

Công ty TNHH Khai Khoáng 

Bắc Kạn 

HĐ số : 26/2010/HĐKT 

V/v: Thiết kế bản vẽ thi công Hồ lắng sinh 

thái khu mỏ Chì - kẽm Nà Tùm, huyện Chợ 

Đồn, tỉnh Bắc Kạn. 

43 30/07/2010 

Công ty Xi măng Hoàng Thạch 

HĐ số: 32/XMHT-XDCB 

V/v: Thiết kế bản vẽ thi công khối đá vôi 

phía Bắc mỏ đá vôi Áng Rong. 

44 06/08/2010 

CN Công ty CP Xi măng Công 

Thanh tại Thanh Hoá 

HĐ số: 06.08.2010A/HĐKT 

V/v: Thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự 

toán công trình khai thác mỏ đá sét xã Thanh 

Kỳ huyện Như Thanh và xã Tân Trường h. 

Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá. 

45 06/08/2010 

CN Công ty CP Xi măng Công 

Thanh tại Thanh Hoá 

HĐ số: 06.08.2010A/HĐKT 

V/v: Thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự 

toán công trình khai thác mỏ đá vôi xã Thanh 

Kỳ huyện Như Thanh - tỉnh Thanh Hoá. 

46 19/10/2010 

Công ty CP Công nghiệp Than 

Hoà Bình 

HĐ số: 19.10.2010/HĐKT 

V/v: Thiết kế bản vẽ thi công công trình khai 

thác mỏ than xóm Vưa - xã Ngọc Mỹ - 

huyện Tân Lạc - tỉnh Hoà Bình. 

47 31/12/2010 

Công ty  CP Tập đoàn Thái 

Dương 

HĐ số: 31.12.2010A/HĐKT 

V/v: Thiết kế bản vẽ thi công và thiết kế kỹ 

thuật thi công khai thác mỏ đá hoa Khau Tu 

Ka thuộc xã An Phú - huyện Lục Yên - tỉnh 

Yên Bái. 

48 31/12/2010 

Công ty  CP Tập đoàn Thái 

Dương 

HĐ số: 31.12.2010A/HĐKT 

V/v: Thiết kế bản vẽ thi công và thiết kế kỹ 

thuật thi công khai thác mỏ đá hoa Làng 

Lạnh thuộc xã Liễu Đô - huyện Lục Yên - 

tỉnh Yên Bái. 

49 30/05/2011 

Công ty Cổ phần CARAT 

HĐ số: 30.5.2011/HĐKT 

V/v: TKKT, lập bản vẽ thi công và tổng dự toán: 

- Công trình khai thác mỏ Graphit Nậm Thi 

tỉnh Lào Cai 

- Thiết kế và lập bản vẽ thi công san nền 

khu chế biến và bãi thải đất đá, quặng đuôi 

của khu chế biến 



 

50 01/09/2011 

Công ty TNHH Vật liệu Xây 

dựng Việt Nam 

HĐ số: 54/2011/VCM-MGDSC 

V/v: Cung cấp thiết kế bản vẽ thi công và dự 

toán xây dựng cơ bản khai thác mỏ đá vôi 

Lèn Đứt Chân. 

51 16/09/2011 

Công ty TNHH Phú Hiệp 

HĐ số: 16.9.2011/HĐKT 

V/v: Thiết kế bản vẽ thi công XDCB và khai 

thác sa khoáng Titan - zircon mỏ Long Sơn - 

Suối Nước phường Mũi Né - Tp. Phan Thiết 

- tỉnh Bình Thuận. 

52 02/01/2012 

Công ty XM COSEVCO Sông 

Gianh. 

HĐ số: 02KH/XMSG MĐC/2012 

V/v: Thiết kế khai thác mỏ đá vôi Tiến Hoá - 

huỵên Tuyên Hoá - tỉnh Quảng Bình. 

53 25/04/2012 

Công ty CP Xi măng Cẩm Phả 

HĐ số: 05.04.12/XMCP-HĐKT 

V/v: Thiết kế bản vẽ thi công xây dựng mở 

rộng và khai thác mỏ đá vôi Quang Hanh. 

54 11/08/2012 

Công ty CP Khai thác sản xuất 

bột đá chất lượng cao Linh 

Thành Quảng Bình 

HĐ số: 11.08/2012/HĐTV-MGSC 

V/v: Thiết kế bản vẽ thi công XDCB và khai 

thác mỏ đá vật liệu xây dựng mỏ Khe Chay, 

xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh 

Quảng Bình. 

55 

 

29/09/2012 

Công ty CP tập đoàn Thái 

Dương 

HĐ số: 450/2012/HĐTV 

V/v: Lập thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự 

toán mỏ đất hiếm Yên Phú, xã Yên Phú, 

huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 

55 28/05/2013 

Công ty cổ phần đầu tư Vạn 

Xuân  - Huế 

HĐ số: 28.2013/HDKT 

V/v: Thiết kế thi công khai thác mỏ đá Gabro 

thôn Bát Sơn, xã Lộc Điền, h. Phú Lộc, tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

56 01/08/2013 

Hợp tác xã khai thác khoáng sản 

Vũ Toàn 

HD số: 01/8/2013/HDKT 

V/v: Thiết kế kỹ thuật thi công công trình 

khai thác mỏ đồng Làng Phát khu vực xã 

Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. 

57 04/03/2014 

CN Tập đoàn công nghiệp than-

khoáng sản Việt Nam - Công ty 

than Mạo Khê - TKV 

HĐ số: 04/2014/HD-TVGS 

V/v: Giám sát thi công xây dựng các công 

trình trên mặt bằng giai đoạn I thuộc dự án 

đầu tư khai thác hầm lò dưới mức -150 mỏ 

Mạo Khê. 

58 15/04/2014 

Công ty CP Carat 

HD số: 05/2014/HDTV 

V/v: Thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán 

công trình khai thác Graphit mỏ Graphit 

Nậm Thi, tỉnh Lào Cai. 



 

59 25/06/2014 

Công ty CP sản xuất vật liệu XD 

Hữu Nghị 

HD số: 01/HN-TKM/2014 

V/v: Lập thiết kế bản vẽ thi công và khai 

thác mỏ đá vôi Hữu Nghị xã Thống Nhất, 

huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. 

60 11/08/2014 

Công ty TNHH MTV Xi măng 

Vicem Hoàng Thạch 

HĐ số: 53/XMHT-XDCB 

V/v: TKBVTC và lập tổng dự toán công 

trình khai thác mỏ đá vôi phần sâu phía bắc 

Núi Han. 

61 01/01/2015 

Công ty Xi măng Phúc Sơn 

HD số: W1471000050/HDTV 

V/v: TKBVTC công trình khai thác mỏ đá 

vôi Trại Sơn A. 

62 03/07/2015 

Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 

HD số: 017/15-XDCB 

V/v: Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 

thi công công trình XDCB mỏ Khoe Lá, Nhà 

máy xi măng Kiên Lương. 

63 20/12/2015 

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 

Bảo Quân 

 

HD số: 18.12/HDKT 

V/v: Lập thiết kế kỹ thuật thi công và bản vẽ 

xây dựng cơ bản công trình khai thác mỏ đá 

vôi Đồng Găng, xã Quang Yên, huyện Sông 

Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. 

64 01/04/2016 

Công ty Xi măng Chinfon 

HD số: POTK-160401013 

V/v: Lập Thiết kế kỹ thuật thi công chi tiết 

cho dự án đầu tư xây dựng và khai thác tai 

mỏ đá vôi Chín Đèn. 

65 21/09/2016 

Công ty XM Vicem Hải Phòng 

HĐ số: 252/HĐTV-XMHP 

V/v: Lập, phê duyệt và nộp thiết kế điều 

chỉnh khu vực núi Áng Thị, mỏ Tràng Kênh 

của Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng 

66 07/02/2017 

Công ty Xi măng Chinfon 

HD số: POTK-170207015 

V/v: Khảo sát và lập thiết kế bản vẽ thi công 

cho việc khai thác sét tại mỏ Núi Trăn (Đồng 

Hang, Đá Năn, Triệu Cao) và Hang Vua 

(Suối Bà) theo giấy phép khai thác khoáng 

sản số 926/GP-BTNMT ngày 22/04/2016 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

67 07/02/2017 

Công ty Xi măng Chinfon 

HĐ số: P0TK - 170207016 

V/v: Khảo sát và lập thiết kế, bản vẽ thi công 

cho việc khai thác đá vôi tại mỏ đá vôi Tràng 

Kênh theo giấy phép khai thác khoáng sản số 

925/GP-BTNMT ngày 22/04/2016 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. 



 

68 22/01/2018 

Hợp Tác Xã khai thác khoáng 

sản Toàn Vũ  

HĐTV số: 01/2018/HĐTV ngày 22/01/2018. 

V/v: Lập thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công 

tại Làng Phát xã Châu Quế Hạ, huyện Văn 

Yên ,Tỉnh Yên Bái  

69 16/07/2018 

Công ty CP Đầu tư và xây dựng 

Bảo Quân 

HĐ số: 08/2018/HĐTV 

V/v: Lập thiết kế kỹ thuật thi công khai thác 

và bản vẽ XDCB mỏ đá vôi làm VLXDTT 

tại thôn Đồng Găng. Xã Quang Yên, huyện 

Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

70 

 

 

06/09/2019 

Công ty TNHH MTV ACT 

HĐ số: 05/HĐKT-SC 

V/v: Lập bản vẽ thi công và tổng dự toán dự 

án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông 

thường tại mỏ đá thôn Sâu Chua, xã Sa Pả, 

huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 

71 Công ty CP Á Châu HĐ 08/2019/HĐTV 

Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công 

và Tổng dự toán công trình khai thác đá làm 

VLXDTT tại khu vực mỏ đá Hòn Ngang, xã 

Diên Thọ, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa 

 

72 

 

01/2020/HĐTV 

Công ty CP Xây lắp Lạc Hồng 

HĐ số 01/2020/HĐTV ký ngày 02/04/2020 

V/v: Lập thiết kế bản vẽ thi công mỏ đá núi 

Xã Thô, thuộc xã Hàm Trí, huyện Hàm 

Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

73 29/04/2020 

Công ty CP tập đoàn đầu tư Việt 

Phương 

HĐ số 29.04/2020/MGSC-CV 

Thiết kế bản vẽ thi công mỏ cát trắng xã 

Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

74 15/05/2020 

Công ty TNHH MTV Apatit 

Việt Nam 

HĐ số 561/2020/HĐ-BQL 

V/v: Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 

dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo khai 

thác quặng Apatit khai trường 10 Cam 

Đường 1, Thành phố Lào Cai  

75 21/01/2022 

Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 

HĐ số 03/HT1-QLDA/22 

V/v: Khảo sát phục vụ thiết kế bản vẽ thi 

công; Lập thiết kế bản vẽ thi công và lập dự 

toán các hạng mục công trình bổ sung; Cập 

nhập dự toán xây dựng các hạng mục công 

trình đã có thiết kế thi công dự án đầu tư xây 

dựng công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá 



 

76 09/09/2022 

Công ty CP xi măng Đại Dương 

HĐ số 15/HĐTV/2022  

V/v: Lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự 

toán xây dựng tuyến đường vận chuyển 

nguyên liệu đá vôi, sét phục vụ Nhà máy xi 

măng Đại Dương tại khu kinh tế Nghi Sơn 

77 17/09/2022 

Công ty CP Bảo Toàn A 

HĐTV số 1709/2022 HĐTV/BTA-MĐC 

V/v: Lập thiết kế bản vẽ thi công mỏ cát 

trắng xã Phong Chương, huyện Phong Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

78 01/03/2024 

Công ty TNHH khoáng sản và 

đá tự nhiên Việt Nam 

HĐTV số 01/2024/HĐTV 

V/v Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 

xây dựng công trình khai thác và chế biến 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thường tại mỏ cát, sỏi Đồi thôn Đồng Tâm, 

phường Sông Hiến, TP Cao Bằng, Cao Bằng 

79 20/03/2024 

Công ty CP xi măng vicem Bút 

Sơn 

HĐTV số 99/BTS-QLDA 

V/v: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công Mỏ 

sét Lạc Thuỷ Hoà Bình 

80 01/03/2024 

Công ty TNHH Khoáng sản và 

đá tự nhiên Việt Nam 

HĐ 01/2024/HĐTV 

V/v: Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 

xây dựng công trình khai thác và chế biến 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thường tại mỏ cát, sỏi Đồi thôn Đồng Tâm, 

phường Sông Hiến, TP Cao Bằng, Cao Bằng 

 

VII. Các công trình chuyển đổi trữ lượng, thẩm định, thẩm tra và các công trình khác 

a. Công trình thẩm tra 

1 26/7/2004 

Công ty xi măng sông Gianh -

Quảng Bình 

HĐKT số: 08.7.04/XMSG/HĐKT 

V/v: Thẩm tra hồ sơ TKKTTC xây dựng cơ 

bản, kỹ thuật và tổng dự toán mỏ đá vôi Sông 

Gianh thuộc dự án xi măng Sông Gianh. 

2 15/12/2006 

Ban QLDA xi măng Cẩm Phả 

(TCTY VINACONEX JSC) 

HĐKT số: 05.12.06/NMXMCP-HĐKT 

V/v: Tư vấn thẩm tra Dự án đầu tư xây dựng 

công trình khai thác mỏ sét Hà Chanh thuộc 

Dự án Xi măng Cẩm Phả. 

3 21/07/2007 

Ban quản lý dự án XM Cẩm Phả 

HĐKT số: 08.07.07/NMXMCP-HĐKT 

V/v: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công 

và dự toán (điều chỉnh) xây dựng cơ bản và 

khai thác mỏ đá vôi Quang Hanh thuộc Dự  

án xi măng Cẩm Phả. 

4 20/11/2008 

Sở Công thương tỉnh Hải Dương  

HĐKT số: 20.11.08/HĐKT 

V/v: Tư vấn thẩm tra thiết kế cơ sở dự án đầu 

tư xây dựng công trình khai thác  mỏ than Cổ 

Kênh - huyện Chí Linh - Tỉnh Hải Dương. 



 

5 30/03/2005 

Công ty xi măng Hà Tiên  

HĐKT số: 03/HĐKT  

V/v: Dịch thuật, thẩm tra thiết kế, dự toán, 

lập hồ sơ mời thầu mỏ công trình khai thác 

mỏ đá vôi đá sét, laterit Tà Thiết do tư vấn 

Holtec (ấn Độ) lập tháng 7 năm 2004 và 

tuyến đường vận tải chính ngoài mỏ do Công 

ty tư vấn thiết kế GTVT phía Nam TEDI 

SOUTH lập 12/2005 thuộc dự án Nhà máy xi 

măng  Bình Phước.  

6 01/07/2009 

Công ty Xi măng Hải Phòng 

HĐ số: 171/HĐKT 

V/v: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công 

và dự toán công trình xây dựng cơ bản ngọn 

đồi 9 mỏ đá vôi Tràng Kênh - Thủy Nguyên 

- Hải Phòng 

7 15/04/2010 

Công ty CP xi măng Đồng Bành 

HĐKT Số: 32/HĐ-TTr 

V/v: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 

công tác san gạt mặt bằng trạm đập đá vôi- Dự 

án xây dựng nhà máy xi măng Đồng Bành 

8 18/05/2010 

Công ty CP VIMECO 

HĐKT số: 111/HĐKT/2010 

V/v: Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi 

nâng công suất mỏ Đồng Vỡ III xã Phú Mãn, 

huyện Quốc Oai - Hà Nội 

9 26/5/2010 

Công ty CP xi măng Đồng Bành 

HĐKT số: 34/HĐ-TTr 

V/v: Thẩm tra thiết kế cơ sở và Dự án đầu tư 

XDCT khai thác mỏ đá vôi, đá sét công trình 

nhà máy xi măng Đồng Bành. 

10 

 

06/12/2010 

Ban QLDA Nhà máy Xi măng 

Thuỷ Nguyên 

HĐKT số: 06/CBSX - TKM 

V/v: Thẩm tra hồ sơ thiết kế thi công và dự toán 

11 11/01/2012 

Công ty TNHH MTV Xi măng 

Vicem Hải Phòng 

HĐ số: 19/2012/HĐKT 

V/v: Tư vấn thẩm tra đề án thăm dò đánh giá 

điều kiện địa chất thuỷ văn và tính toán các 

nguồn nước chảy vào mỏ để xác định khả năng 

khai thác đá vôi ngầm tại mỏ Tràng Kênh - 

Minh Đức - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng. 

12 20/01/2013 

Công ty CP Gang Thép Thái 

Nguyên 

HĐ số: 20.1/2013/HĐKT 

V/v: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và 

tổng dự toán : Thi công đường vận tải, rãnh 

thoát nước theo đường và thi công bốc xúc 

mở tầng chuẩn bị (thuộc hạng mục thiết kế 

thi công khai thác mỏ sắt Tiến Bộ), phường 

Cam Giá, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên. 



 

13 26/04/2013 

Công ty TNHH MTV Xi măng 

Vicem  Hải Phòng 

HĐ số: 127/HĐTV/2013 

V/v: Thẩm tra thiết kế cơ sở và dự án đầu tư, 

thẩm tra Dự án cải tạo phục hồi môi trường 

công trình khai thác mỏ đá vôi Ngà Voi, xã 

Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. 

14 01/10/2014 

Công ty TNHH MTV Si líc 

Miền Trung 

HĐ số: 210/2014/HĐKT 

V/v: Thẩm tra đề án thăm dò khoáng sản 

thạch anh thuộc khu vực xã Ân Phong, xã Ân 

Hữu và xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định 

15 16/05/2016 

Công ty CP Khai khoáng Minh 

Đức 

HĐ số: 16/2016/HĐKT 

V/v: Thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công khai 

thác quặng sắt tại khu vực phía Bắc núi 300 

xã Hưng Thịnh, h. Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. 

16 28/04/2016 

Doanh nghiệp thương mại Nam 

Mạch 

HĐ số: 16/HĐTV 

V/v: Thẩm tra dự án đầu tư - thiết kế cơ sở 

công trình khai thác quặng mangan mỏ Bản 

Khuông (xóm Bản Khuông) xã Thông Huề, 

h. Trùng Khánh, t. Cao Bằng. 

17 17/06/2018 

Công ty TNHH khai thác và Chế 

biến khoáng sản Khuổi Hân  

HĐTV số: 06/2018/HĐTV  

V/V: Thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự 

án đầu tư khai thác chế biến đá vôi làm 

VLXDTT tại mỏ đá Khau Súng ,Xã Quang 

Trung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng  

18 

 

22/10/2018 

Công ty CP Than Hà Tu - 

Vinacomin 

HĐTV số: 16/2018/HĐTV 

V/v: Thẩm tra thiết kế xây dựng dự án khai 

thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh  

19 

 

 

22/10/2018 

Công ty CP than Hà Tu - 

Vinacomin 

HĐTV số: 17/2018/HĐTV 

V/V: Thẩm tra dự toán thiết kế kỹ thuật xây dựng 

dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh. 

b. Công trình thẩm định 

1 26/02/2008 

Công ty Xi măng Chinfon 

HĐ số: ………/HĐKT 

V/v: Tư vấn thẩm định thiết kế bản vẽ thi 

công để nâng công suất khai thác mỏ đá vôi 

và mỏ đá sét 

2 16/05/2008 

Cty CP xi măng Sông Thao 

HĐKT số: 14A/2008/HĐKT 

V/v: Tư vấn thẩm định dự án đầu tư khai 

thác mỏ sét I Ninh Dân. 

3 28/06/2008 

Công ty CP Thương Mại Minh 

Tân 

Lập và trình thẩm định đề án thăm dò trữ lượng 

đất, đất silic vật liệu XD thông thường và phụ 

gia xi măng tại khu vực điện tử, xã Liên Khê, 

huyện  Thủy  Nguyên, TP Hải Phòng. 



 

4 26/12/2008 

BQLDA tổ hợp Bauxit - nhôm 

Lâm Đồng 

HĐKT số: 972/HĐ-BNLĐ 

V/v: Thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở mỏ 

- tuyển thuộc dự án tổ hợp Bauxit - nhôm 

Lâm Đồng. 

5 24/2/2009 

Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Thiên Quý 

HĐKT số: 30/HĐ-KT 

Thẩm định bản đồ địa hình tỷ lệ 1:5000 phục 

vụ công tác lập đề án thăm dò và lập hồ sơ 

xin cấp phép khai thác mỏ cát tại Nam Cồn 

Mục,h. Kiến Thụy, tp. Hải Phòng. 

6 24/2/2009 

Công ty TNHH Đầu tư và phát 

triển Tràng Cát 

HĐKT số 31/HĐ-KT 

Thẩm định bản đồ địa hình tỷ lệ 1:5000 phục 

vụ công tác lập đề án thăm dò và lập hồ sơ 

xin cấp phép khai thác mỏ cát ven biển cửa 

sông Lạch Tray, phường Tràng Cát, quận 

Hải An, TP  Hải Phòng. 

7 21/09/2009 

Tổng công ty dung dịch khoan 

và hoá phẩm dầu khí-CTCP 

HĐKT Số:21.09.09/HĐ-KT 

V/v: Thẩm định đề án thăm dò mỏ barite 

Phakat, huyện Vilabouly, tỉnh Savannakhet, 

nước CHĐCN Lào. 

8 20/02/2008 

Cty CP sắt Thạch Khê 

HĐKT số: 20-2008/HĐKT 

V/v: Thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư 

khai thác và chế biến quặng sắt mỏ Thạch 

Khê - Hà Tĩnh của Công ty CP sắt Thạch 

Khê. 

c. Công trình chuyển đổi trữ lượng 

1 24/10/2006 

Công ty TNHH MTV Khai thác 

Chế biến Xuất khẩu Khoáng sản 

Khánh Hoà 

HĐ số: 10/HĐ-TĐCT 

V/v: Chuyển đổi cấp trữ lượng mỏ đá Granít 

tảng lăn Tân Dân theo thông tư số 03/QĐHĐ 

sang phân cấp trữ lượng theo quyết định 

06/2006/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường tại thông tư số 3006/BTNMT-

VPTL ngày 14/07/2006 để phục vụ cho việc 

xin cấp phép khai thác, khai thác lâu dài trữ 

lượng đá Granít tảng lăn Tân Dân. 

2 08/08/2007 

Công ty xi măng Phúc Sơn 

HĐ số: W7100-035 

Công trình: Lập báo cáo chuyển đổi cấp trữ 

lượng của mỏ đá vôi Trại Sơn C. 

3 26/02/2008 

Công ty XM CHINFON Hải 

Phòng. 

HĐ số: CFC-08-138 

V/v: Chuyển đổi cấp trữ lượng mỏ đá vôi đá 

sét Tràng Kênh, thị trấn Minh Đức, huyện 

Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng . 



 

4 07/03/2008 

Công Ty Cổ Phần  khoáng sản 

VIGLACERA 

HĐ số: 16/HĐ-KT 

V/v: Chuyển đổi cấp trữ lượng mỏ Feldspar 

Phai Hạ, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái 

5 29/06/2008 

Công ty xi măng CHINFON 

HĐ số: CHC-05-202 

V/v: Lập báo cáo chuyển đổi cấp trữ lượng 

núi đá vôi Chín Đèn. 

6 30/12/2009 

Công ty CP xi măng Cẩm Phả 

HĐ Số: 10.12.09/XMCP - HĐKT 

V/v: Lập báo cáo chuyển đổi cấp trữ lượng 

và tài nguyên khoáng sản rắn mỏ đá vôi 

Quang Hanh, Nhà máy Xi măng Cẩm Phả. 

7 28/12/2009 

Công ty CP khai thác chế biến 

khoáng sản Lào Cai 

HĐ Số: 28/JSC - HĐKT 

V/v: Lập báo cáo chuyển đổi cấp trữ lượng 

khai thác mỏ quặng sắt Ba Hòn Làng Lếch 

xã Sơn Thuỷ huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai 

8 18/01/2010 

Công ty CP Khoáng sản XD phụ 

gia xi măng Thanh Hoá 

HĐ Số 19/HĐKT 

V/v: Lập báo cáo chuyển đổi cấp trữ lượng 

khai thác mỏ đá Bazan Thăng Long, Nông 

Cống, Thanh Hoá 

9 04/01/2010 

Công ty xi măng Hải Phòng 

HĐ Số: 04/HĐKT 

V/v: Lập báo cáo chuyển đổi trữ lượng phần 

nổi mỏ đá vôi Tràng Kênh. 

10 18/01/2010 

Công ty CP Khoáng sản XD phụ 

gia Xi măng Thanh Hoá 

HĐ số : 19/HĐ-KT 

V/v: Lập báo cáo chuyển đổi cấp trữ lượng 

khai thác mỏ đá Bazan Thăng Long, Nông 

Cống, Thanh Hoá. 

11 18/03/2010 

Công ty xi măng Phúc Sơn 

HĐ Số: W0971000045 

V/v: Lập báo cáo chuyển đổi cấp trữ lượng 

khai thác các mỏ đá vôi Trại Sơn A, Nhẫm 

Dương, đất sét Núi Công, Silíc Núi Giếng  

12 16/07/2010 

Công ty TNHH Cao Lanh - 

FENSTAT Lào Cai 

HĐ số: 16.7.2010/HĐKT 

V/v: Lập báo cáo chuyển đổi cấp trữ lượng 

mỏ Cao Lanh Sơn Mãn - Vạn Hoà - Lào Cai. 

13 06/12/2010 

Công ty Xi măng Hoàng Thạch 

HĐ số: 02.2010/HĐNT 

V/v: Lập báo cáo chuyển đổi cấp trữ lượng 

và tài nguyên khoáng sản rắn mỏ đá vôi dãy 

núi Han, mỏ áng Rong, áng Dâu các mỏ đá 

sét G1, G2, G3,G4, G5, G6, G7   

14 27/05/2011 

Công ty Xi măng Hải Phòng 

HĐ số: 133/XMHP-KH 

V/v: Lập báo cáo chuyển đổi cấp trữ lượng 

và tài nguyên khoáng sản rắn mỏ sét núi Na - 

Công ty Xi măng Hải Phòng 



 

15 20/08/2011 

CN. Công ty CP Gang Thép  Thái 

Nguyên - mỏ Quaczit Phú Thọ 

HĐ số: 131/HĐKT  

V/v: Lập báo cáo chuyển đổi cấp trữ lượng 

và tài nguyên khoáng sản rắn mỏ Quaczit 

Phú Thọ - huyện Thanh Sơn - Phú Thọ 

d. Công trình lập hồ sơ   

1 

 

18/06/2006 

Công ty xi măng Nghi Sơn 

HĐ số: 05021 ngày 16/05/2006 

V/v: Lập hồ sơ mời thầu thiết kế KTTC mỏ 

đá vôi phía Bắc mỏ Hoàng Mai A, Cty xi 

măng Nghi Sơn (tiếng Anh,  tiếng Việt) 

2 10/07/2006 

Cty CP xi măng FICO Tây Ninh 

HĐ số: 49/2006/HĐTV-TAFICO 

V/v: Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác mỏ và 

biên dịch hồ sơ mời thầu Quốc Tế khai thác 

và XDCB mỏ đá vôi, đá sét Sroc Con Trăng 

- Dự án nhà máy xi măng Tây Ninh. 

3 25/10/2005 

Ban Quản lý Dự án nhà máy nhiệt 

điện Ninh Bình 2 

HĐ số: 682/BQLDA-TVMĐC  

V/v: Lập đề án xin cấp phép khai thác mỏ đất 

xã Yên Sơn - TX Tam Điệp - tỉnh Ninh Bình. 

Phục vụ công tác san nền Nhà máy NĐ Ninh 

Bình 2. 

4 12/1/2006 

Tổng công ty XNK xây dựng Việt 

Nam VINACONEX 

HĐ số: 36 HĐKT/2006/VC-CGP 

V/v: Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác mỏ cát 

phía Đông Lạch Huyện phục vụ san lấp mặt 

bằng khu đô thị du lịch Cái Giá - Cát Bà - 

Hải Phòng. 

5 17/05/2007 

Công ty xi măng Hải Phòng 

HĐ số: 06/HĐ-KT-07-05 

V/v: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu cung cấp 

thiết bị bổ sung dự án Nhà máy xi măng Hải 

Phòng mới. 

6 12/05/2010 

Công ty xi măng Chinfon 

HĐ số CFC-10-373 

V/v: Lập hồ sơ và làm toàn bộ các thủ tục để 

xin giấy phép Khai thác tại mỏ Đá Vôi Thần 

Vi thuộc thị trấn Minh Đức. 

7 20/04/2011 

Công ty Cổ Phần Khoáng sản Bắc 

Kạn 

HĐ số: 42/2011/HĐKT  

V/v: Lập hồ sơ xin khai thác quặng chì kẽm 

mỏ Nà Bốp - Pù Xáp xã Bằng Lẵng - huyện 

Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn. 

8 10/06/2011 

Công ty CP Xi măng FiCO Tây 

Ninh 

HĐ số: 12/2011/HĐKT-TAFiCO 

V/v: Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác mỏ 

Chà Và. 

9 12/11/2012 

Công ty CP SX & TM hóa chất 

An Phú 

HĐ số 12.11/2012/MGSC-KTKH 

V/v: Lập hồ sơ và xin cấp phép khai thác mỏ 

đồng xã Yên Thượng, huyện Cao Phong, tỉnh 

Hòa Bình 



 

10 18/12/2012 

Công ty CP khoáng sản Phan 

Thanh. 

HĐ số: 18.12/2012/HĐKT 

V/v: Tư vấn lập hồ sơ phục vụ xin cấp phép 

khai thác mỏ đá trắng Phan Thanh, huyện 

Lục Yên, tỉnh Yên Bái. 

11 10/07/2012 

Sở công thương TP. Hải Phòng 
HĐ số: 32/2012/HĐKT 

V/v: Tư vấn xây dựng đề án “Quy hoạch hệ 

thống kho chứa VLNCN trên địa bàn TP. Hải 

Phòng đến năm 2015 và định hướng đến năm 

2020” 

12 10/07/2013 

Doanh nghiệp thương mại Nam 

Mạch 

HD số: 286.2013/HDKT 

V/v: Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác mỏ 

Mangan Nà Num, xã Khâm Thành, huyện 

Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. 

13 08/08/2013 

Công ty CP Đầu tư XD phát triển 

nhà ở và Đô thị Bình Sinh 

HD số: 75/2013/HDKT 

V/v: Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác mỏ cát cửa 

sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy, Tp. Hải Phòng. 

14 05/09/2013 

Công ty CP Mangan Cao Bằng 

HD số: 298.2013/HDKT 

V/v: Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác mỏ 

Mangan Bản Mặc - Pác Riếc, xã Quang Hán, 

huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. 

15 10/01/2014 

Trung tâm thông tin - ứng dụng - 

chuyển giao khoa học và công 

nghệ Thanh Hóa 

HD số: 02/HDTV 

Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác mỏ đá vôi 

Hoàng Mai A khu Bắc và khu Nam; mỏ cát 

silic Quỳnh Lộc - Trường Lâm; mỏ sét 

Trường Lâm thuộc Gói thầu: Sửa đổi/nâng 

cấp các hồ sơ pháp lý cho vận hành khai thác 

các mỏ trên của Công ty Xi măng Nghi Sơn. 

16 01/04/2014 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao 

Đỏ 

HĐ số 358/HĐKT 

V/v: Lập hồ sơ cấp phép khai thác mỏ cát 

làm VLXD xã Thái Tân, huyện Nam Sách, 

tỉnh Hải Dương. 

17 21/04/2014 

Công ty CP Đầu tư xây dựng 

Trường Sơn 

HD số: 96/HDTV/2014 

V/v: Xin điều chỉnh, bổ sung giấy phép khai 

thác mỏ từ phương án khai thác lộ thiên sang 

phương án khai thác hỗn hợp lộ thiên hầm lò 

mỏ thiếc khu vực Pu Bò, xã Châu Tiến, 

huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. 

18 16/05/2014 

Công ty TNHH đầu tư xây dựng 

và phát triển Xuân Thành 

HĐ số: 165/HĐ-KT 

V/v: Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác mỏ 

đất đồi Cầu Thủng, xã Yên Sơn, Thị xã Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình. 



 

19 09/06/2014 

Công ty TNHH MTV Xi măng 

Vicem Hoàng Thạch 

HD số: 44/XMHT-XDCB 

V/v: Lập hồ sơ, thực hiện các bước theo trình tự 

quy định để được Bộ Tài Nguyên và Môi 

trường cấp Giấy phép khai thác theo quy định 

mới của Luật khoáng sản thay thế cho Quyết 

định số 188-TTg ngày 17/5/1979 của Thủ 

tướng chính phủ V/v: Cấp đất khai thác nguyên 

liệu cho nhà máy xi măng Hoàng Thạch. 

20 09/06/2014 

Công ty Xi măng Chinfon 

HD số: CFC-14-058 

V/v: Lập hồ sơ xin cấp đổi lại giấy phép khai 

thác cho mỏ đá vôi D - Tràng Kênh và mỏ 

sét núi Trăn, núi Triệu Cao, Suối Bà. 

21 25/06/2014 

Công ty CP Sản xuất vật liệu Xây 

dựng Hữu Nghị 

HD số: 01/HN-TKM/2014 

V/v: Lập hồ sơ xin cấp đổi lại giấy phép khai 

thác mỏ đá vôi Hữu Nghị và xin cấp điều 

chỉnh giấy phép khai thác mỏ công suất 

1.000.000 tấn/năm. 

22 30/07/2014 

Công ty CP khoáng sản và luyện 

kim Vạn Lợi - Bắc Kan 

HĐ số: 05/2014/HDTV 

V/v: Hoàn thiện, chỉnh sửa hồ sơ và toàn bộ 

giấy tờ liên quan đến thủ tục xin cấp phép 

khai thác mỏ; đệ trình và xin cấp giấy phép 

khai thác mỏ quặng sắt tại khu vực Bản 

Phắng, xã Trung Hòa, thị trấn Nà Phặc, 

huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kan 

23 01/01/2015 

Công ty Xi măng Phúc Sơn 

HD số: W1471000050/HDTV 

V/v: Lập hồ sơ và xin gia hạn giấy phép khai 

thác mỏ đá vôi Trại Sơn A. 

24 19/01/2016 

Công ty TNHH Ngọc Linh 

HD số: 12/HĐTV 

V/v: Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác mỏ 

chì kẽm Ba Bồ, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn. 

25 13/06/2016 

Công ty Xi măng Nghi Sơn 

HĐ số: 753/NSCC-PS 

V/v: Lập, thẩm định và xin phê duyệt hồ sơ 

xin chuyển đổi khối tài nguyên 211, 222 

thành khối trữ lượng 111, 122 và Hồ sơ tính 

tiền cấp quyền khai thác mỏ sét Trường Lâm. 

26 10/03/2017 

Công ty Xi măng Chinfon 

HĐ số: POTK-170310002 

V/v: Cung cấp dịch vụ tư vấn để tổ chức mở 

thầu bao gồm việc Chuẩn bị hồ sơ mời thầu, 

chấm thầu và lựa chọn Nhà thầu cho công 

trình XDCB và mở mỏ phần phía Tây núi đá 

vôi Thần Vi  



 

27 21/04/2017 

Công ty TNHH Đầu tư phát triển 

Lâm Nông nghiệp Việt Nam 

HĐ số: 21.04/HĐKT 

V/v: Lập hồ sơ cấp giấy phép khai thác mỏ 

đất sét Thạnh Mỹ 2 (diện tích 12,14 ha) và 

mỏ đất Thạnh Mỹ 3 (diện tích 23.24ha) tại 

thôn Thạch Mỹ, thị trấn Thạch Mỹ, huyện 

Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. 

28 25/10/2017 

Công ty CP Vật liệu Xây dựng 

Việt Nam 

HĐ số: 143/2017/HDDV/VCM-MĐC 

V/v: Lập và phê duyệt giấy phép khai thác 

mở rộng mỏ đá vôi Lèn Đứt Chân, xã Văn 

Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.  

29 13/06/2018 

Công ty sản xuất VLXD Chí Linh 

HĐ số: 05/2018/HĐTV  

V/v: Lập hồ sơ và xin cấp giấy phép khai 

thác mỏ làm nguyên liệu gốm, sứ xây dựng 

tại khu mỏ sét Trúc Thôn 

30 07/08/2018 

Công ty CP sản xuất vôi công 

nghiệp 218 

HĐ số: 09/2018/HĐTV  

V/v: Lập hồ sơ và xin cấp giấy phép khai 

thác mỏ T20.1 và T21 (diện tích 17,83ha) 

thuộc xã Thanh Thủy,huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam  

31 07/08/2018 

Công ty CP sản xuất vôi công 

nghiệp 219 

HĐ số: 09/2018/HĐTV  

V/v: Lập hồ sơ và xin cấp giấy phép khai 

thác mỏ T20.1 và T21 (diện tích 19,02ha) 

thuộc xã Thanh Thủy,huyện Thanh Liêm 

,tỉnh Hà Nam  

32 02/11/2018 

Công ty CP xi măng Xuân Thành 
HĐ số: 0401/2018/HĐTV 

V/v: Lập hồ sơ xin chủ chương đầu tư, lập hồ 

sơ và xin cấp giấy phép khai thác mỏ đá vôi 

xã Thanh Nghị 

33 17/01/2019 

Công ty CP đầu tư xây dựng, 

thương mại và công nghệ Hà Nội 

 

 

HĐsố:1701/2019HĐDVTV/HNCIT-MGSC 

V/v: Lập hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác 

mỏ đá bazan Đồi Voi, thuộc xã Nghĩa Mỹ, 

thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An làm phụ gia 

cho xi măng Tân Thắng 

34 18/04/2019 

Công ty CP xi măng Thăng Long 

 HĐ số 03/2019/HĐKT/TLCC-MĐC 

Lập và trình hồ sơ xin cấp phép điều chỉnh 

cao độ kết thúc khai thác mỏ sét Yên Mỹ từ -

10m xuống -20m, huyện Hoành Bồ, tỉnh 

Quảng Ninh 



 

35 25/07/2019 

Công ty CP xi măng Đại Dương 

HĐ số 06/2019/HĐTV 

Lập hồ sơ xin cấp Giấy phép khai thác mỏ đá 

vôi Tân trường I thuộc xã Thanh Kỳ, huyện 

Như Thanh và xã Tân Trường, huyện Tĩnh 

Gia và mỏ đá vôi Tân Trường II thuộc xã 

Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa 

36 25/07/2019 

Công ty CP xi măng Đại Dương 

HĐ số 07/2019/HĐTV 

Lập hồ sơ xin cấp Giấy phép khai thác mỏ đá 

sét Tân Trường (diện tích 184 ha) thuộc thôn 

Đồng Lách, thôn Tam Sơn, thôn 13, xã Tân 

Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 

37 02/04/2020 

Công ty CP xây lắp Lạc Hồng 

HĐ số 01/2020/HĐTV 

Lập hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác; Lập 

thiết kế bản vẽ thi công mỏ đá núi Xã Thô 

thuộc xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, 

tỉnh Bình Thuận 

38 17/05/2021 

Công ty TNHH xi măng Vĩnh 

Sơn 

HĐ số 01/2021/HĐTV  

V/v: Lập hồ sơ xin cấp Giấy phép khai thác 

mỏ đá vôi làm nguyên liệu và phụ gia sản 

xuất xi măng cung cấp cho các dây chuyền 

của Dự án Nhà máy xi măng Vĩnh Sơn tại 

khu vực Đồng Đăng, xã Cao Dương, huyện 

Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 

39 10/06/2021 

Công ty TNHH khoáng sản Trang 

Huy 

HĐ số 05/2021/HĐTV 

V/v: Lập hồ sơ xin cấp Giấy phép khai thác 

mỏ đá vôi và dolomit công nghiệp khu vực 

mỏ đá T46, núi Hải Phú, xã Thanh Hải và xã 

Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà 

Nam (Diện tích thăm dò 18,8 ha) 

40 28/06/2021 

Công ty CP tập đoàn xây dựng và 

du lịch Bình Minh 

HĐ số 18/2021/HĐTV 

V/v: Lập hồ sơ xin cấp Giấy phép khai thác 

mỏ đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng 

Dự án dây chuyền 1, dây chuyền 2 Nhà máy 

xi măng Trung Sơn, khu vực mỏ Lộc Môn xã 

Liên Sơn, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, 

tỉnh Hòa Bình (diện tích khoảng 92,13 ha) 

41 28/06/2021 

Công ty CP tập đoàn xây dựng và 

du lịch Bình Minh 

HĐ số 20/2021/HĐTV 

V/v: Lập hồ sơ xin cấp Giấy phép khai thác 

mỏ đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng 

Dự án dây chuyền 1 Nhà máy xi măng Trung 

Sơn, khu vực mỏ Lộc Môn xã Liên Sơn, xã 

Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa 

Bình (diện tích khoảng 69,71ha) 



 

42 20/03/2024 

Công ty CP xi măng vicem Bút 

Sơn 

HĐTV số 99/BTS-QLDA 

V/v: Tư vấn lập hồ sơ xin cấp phép khai thác 

Mỏ sét Lạc Thuỷ Hoà Bình 

43 25/07/2024 

Công ty TNHH MTV xi măng 

Vicem Hoàng Thạch 

HĐ số 05/2024/XMHT-QLDAQLDA 

V/v: Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

dự án các mỏ nguyên liệu thuộc Giấy phép 

khai thác số 338 QĐ/QLTN ngày 26/4/1995 

44 19/09/2024 

Công ty CP xi măng vicem Bút 

Sơn 

HĐTV số 264/BTS-QLDA 

V/v: Tư vấn lập hồ sơ xin gia hạn giấy phép 

khai thác mỏ Khả Phong. 

45 09/04/2025 

Công ty xi măng Phúc Sơn 

W2371000001 

V/v: Lập hồ sơ cấp giấy phép khai thác dự án 

đầu tư khai thác đá sét làm nguyên liệu sản 

xuất xi măng tại mỏ đá sét Núi Công, 

phường Duy Tân và phường Phú Thứ, thị xã 

Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 

46 25/04/2025 

Công ty TNHH Xuân Thiện Hòa 

Bình 

HĐ 60/2025/HĐTV 

V/v: Lập hồ sơ cấp giấy phép khai thác dự án 

xây dựng công trình mỏ đá vôi làm nguyên 

liệu sản xuất xi măng tại khu vực Quèn Cốc, 

xã Yên Bồng và xã Thống Nhất, huyện Lạc 

Thủy, tỉnh Hòa Bình.  

47 25/04/2025 

Công ty TNHH Xuân Thiện Hòa 

Bình 

HĐ 61/2025/HĐTV 

V/v: Lập hồ sơ cấp giấy phép khai thác dự án 

xây dựng công trình mỏ đá sét làm nguyên 

liệu sản xuất xi măng tại khu vực xã Yên 

Bồng, xã Khoan Du, xã Thống Nhất và xã 

An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.  

e. Công trình lập đề án đóng cửa mỏ  

1 

 

06/10/2016 

Công ty CP Gang Thép Thái 

Nguyên 

HĐ số: 08/2016/HĐTV 

V/v: Lập đề án đóng cửa mỏ sắt Ngườm Cháng, 

xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 

2 

 

25/09/2018 

Công ty sản xuất vật liệu xây 

dựng Chí Linh 

HĐTV số: 12/2018/HĐTV 

V/V: Lập đề án đóng cửa mỏ khu Nam mỏ 

sét Trúc Thôn, phường Cộng Hòa, thị xã Chí 

Linh, Hải Dương 

 

3 

 

18/07/2019 

Công ty CP Than Hà Tu-Vicomin 

HĐTV số: 05/2019/HĐTV 

Lập đề án đóng cửa mỏ dự án Đầu tư phát 

triển mỏ của Công ty CP than Hà Tu – TKV 



 

4 

26/02/2025 

Công ty CP Vimeco 

HĐ 12/2025/HĐTV/VMC-MĐC 

V/v: Lập Đề án đóng cửa mỏ dự án đầu tư 

khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông 

thường bằng phương pháp lộ thiên tại khu 

Đồng Vỡ III, xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, 

thành phố Hà Nội 

5 

09/04/2025 

Công ty xi măng Phúc Sơn 

W2371000001 

V/v: Lập Đề án đóng cửa mỏ dự án đầu tư 

khai thác đá sét làm nguyên liệu sản xuất xi 

măng tại mỏ đá sét Núi Công, phường Duy 

Tân và phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, 

tỉnh Hải Dương 

f. Hợp đồng đào tạo 

1 09/05/2005  

Trung tâm đào tạo Đông Đô 

HĐ số : 73/HĐ/TTD  

V/v: Liên kết thực hiện khóa đào tạo nâng cao 

kiến thức công nghệ SX cho các cán bộ CNV 

2 21/05/2006 

Viện KHCN Mỏ 

Số: 33A/06/HĐ-KH 

V/v: Phối hợp biên soạn quy trình và hướng 

dẫn áp dụng công nghệ cơ giới hoá để nâng 

cao năng lực đào lò tại Công ty Đông Bắc. 

3 08/01/2007 

Viện Khoa học Công nghệ mỏ 

HĐ số: 116A/06/HĐ-KH 

V/v: Phối hợp nghiên cứu tính toán lựa chọn 

thông số hệ thống khai thác, lựa chọn đồng 

bộ thiết bị, giải pháp bảo vệ môi trường, tính 

toán công nghệ đổ thải và giải pháp an toàn 

khi khai thác mỏ. 

4 24/01/2007 

Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - 

TKV 

HĐ thuê khoán chuyên môn số: 68A/HĐ-KH 

V/v: Biên soạn tài liệu hướng dẫn đào tạo 

vận hành công nghệ khai thác lò chợ hạ trần 

sử dụng giá khung di động trong điều kiện 

vỉa 6b mức -35 - +8 khu Lộ Trí - Công ty 

than Thống Nhất. 

5 05/05/2007 

Viện KHCN Mỏ - TVK 

HĐ thuê khoán chuyên môn số: 52A/HĐ-KH 

V/v: Biên soạn tài liệu hướng dẫn đào tạo 

vận hành công nghệ khai thác lò chợ trụ hạ 

trần sử dụng giá khung di động tại Công ty 

than Mạo Khê. 

6 30/05/2007 

Viện khoa học công nghệ mỏ - 

TKV 

HĐKT số: 63B/07/HĐ-KH 

V/v: Biên soạn tài liệu hướng dẫn đào tạo 

vận hành công nghệ khai thác cột dài theo 



 

phương cho các vỉa than thoải đến nghiêng 

khu Đông Ngã Hai - Công ty than Quang 

Hanh.  

7 24/06/2007 

Sở Công nghiệp Hà Giang 

HĐ đào tạo công nhân kỹ thuật số: 19/HĐ-

ĐT 

V/v: Đào tạo thợ nổ mìn cho tỉnh Hà Giang. 

8 09/11/2009 

Sở Công thương Yên Bái 
HĐ số: 01/HĐ-ĐT-TR 

V/v: Huấn luyện kỹ thuật nổ mìn, sử dụng, 

bảo quản, vận chuyển VLNCN cho lớp học. 

9 24/02/2010 

Sở Công thương Yên Bái 

HĐ số: 03/HĐ-ĐT 

V/v: Huấn luyện kỹ thuật nổ mìn, sử dụng, 

bảo quản, vận chuyển VLNCN cho lớp học 

10 16/05/2010 

Sở Công thương Yên Bái 

HĐ số: 04/HĐ-ĐT 

V/v: Đào tạo thợ nổ mìn cho tỉnh Yên Bái 

11 29/07/2011 

Sở Công thương Yên Bái 

HĐ số: 01/HĐ-ĐT 

V/v: Đào tạo thợ nổ mìn cho tỉnh Yên Bái 

g. Công trình quy hoạch, sửa lại giấy phép và các công trình khác 

1 01/08/2006 

Sở CN Tỉnh Phú Thọ 

HĐKT số: 43/HĐ-KTKT-MĐC 

V/v: Lập “Quy hoạch thăm dò, khai thác và 

chế biến khoáng sản tỉnh Phú Thọ giai đoạn 

2006-2010, tầm nhìn 2015” 

2 10/10/2006 

Công ty Viglacera Yên Hà 

HĐKT số: 34/HĐKT-NCNM 

V/v: Nghiên cứu phương pháp, xác định các 

thông số nổ mìn hợp lý cho Mỏ đá granite 

Hoàng Thi nhằm đảm vảo an toàn khu đập 

chính nhà máy thuỷ điện Thác Bà - Yên Bái 

và khu dân cư lân cận. 

3 12/04/2007 

Sở Xây dựng tỉnh Hà Tây 

HĐKT số: 05/HĐ-XD 

V/v: Tư vấn lập “Quy hoạch thăm dò, khai 

thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật 

liệu xây dựng thông thường tỉnh Hà Tây đến 

năm 2020”. 

4 24/12/2008 

Sở Xây dựng Hà Nội 
HĐKT số: 12/HĐ-XD 

V/v: Tư vấn lập dự án “ Quy hoạch khảo sát, 

thăm dò chế biến và sử dụng làm vật liệu xây 

dựng thông thường tỉnh Hà tây năm 2010 

định hướng đến năm 2020. 



 

5 18/03/2010 

Công ty xi măng Phúc Sơn 

HĐKT Số: W1071000006/HĐKT 

V/v: Sửa lại giấy phép khai thác khoáng sản 

mỏ đá vôi Trại Sơn (khu C) có công suất 

khai thác 550.000 tấn/năm bằng giấy phép 

khai thác mới có công suất khai thác 

2.500.000 tấn/ năm. 

6 12/07/2010 

Công ty CP Him Lam Hạ Tầng 

HĐKT số: 21A/2010/HĐKT 

V/v: Khảo sát lấy và phân tích mẫu viết báo 

cáo địa chất, bảo vệ và phê duyệt trữ lượng 

mỏ đá voi thôn Đồng Đăng - xã Cao Dương - 

huyện Lương Sơn - tỉnh Hoà Bình. 

7 30/11/2010 

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà 

Nội 

HĐKT số: 30/HĐKT 

V/v: Thực hiện lập "Quy hoạch sử dụng cát, 

sỏi xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội 

đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 

8 28/12/2010 

Công ty CP Xi măng Tân Thắng 

HĐKT số: 23/2010/HĐKT/XMTT-THDA 

V/v: Lấy mẫu công nghệ để gửi các nhà thầu 

nước ngoài tham gia gói thầu EP: " Cung cấp 

thiết kế, thiết bị, vật tư và các dịch vụ kỹ 

thuật cho dây chuyền sản xuất chính" thuộc 

Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy xi 

măng Tân Thắng, công suất lò nung 5.000 

tấn clinker/ngày tại xã Tân Thắng, huyện 

Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 

9 05/03/2012 

Công ty CP xây dựng và phát 

triển năng lượng APA Green 

HĐ số: 053/2012/HĐNT 

V/v: Nghiên cứu khảo sát thăm dò, lập báo 

cáo khảo sát mỏ chì kẽm xã Xà Hồ, h. Trạm 

Tấu, tỉnh Yên Bái. 

10 15/06/2012 

Cục thẩm định và đánh giá tác 

động môi trường 

HĐ số: 15.06/2012/HĐKT 

V/v: Lấy mẫu và phân tích mẫu, viết báo cái 

tổng hợp kết quả phân tích mẫu Dự án thép 

Thạch Khê, Hà Tĩnh thuộc nhiệm vụ Kiểm tra 

giám sát các Dự án bauxit Tây Nguyên; giám 

sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi 

trường của dự án thép Thạch Khê, Hà Tĩnh. 

11 25/09/2013 

Viện khoa học vật liệu 

HĐsố: 299/2013/HĐ-KHVL-KSTKXDMĐC 

V/v: Nghiên cứu tài liệu địa chất mỏ, thiết kế 

phương án lấy mẫu công nghệ quặng sunfua 

đa kim Bản Phúc Sơn La; Giám sát quá trình 

thi công lấy mẫu theo phương án; Tổ chức 

thi công lấy mẫu công nghệ theo phương án 

thiết kế, vận chyển và bàn giao mẫu tại địa 

điểm của bên A. 



 

12 23/09/2013 

Sở công thương tỉnh Hải Dương 

HD số: 946/HDTV-SCT 

V/v: Tính toán trữ lượng đá vôi liên quan 

đến kho xăng A318 - TT. Minh Tân, huyện 

Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 

13 11/11/2013 

Công ty Xi măng Chinfon 

HD số: CFC-13-939 

V/v: Cung cấp dịch vụ tư vấn để chấm thầu 

và lựa chọn nhà thầu cho công trình XDCB 

và mở mỏ khu A2 thuộc đá vôi D. 

14 28/07/2014 

Công ty CP Xi măng Hạ Long 

HD số: 84/HLC-MDC/2014 

V/v: Khảo sát, thiết kế quy hoạch chi tiết xin 

thuê đất làm nhà ở cán bộ CNV, lập dự án 

hoàn nguyên môi trường cho đồi khai thác 

đất tại nhà máy XM Hạ Long. 

15 10/09/2014 

Viện khoa học vật liệu 

HDsố:1009/2014/HD-KHVLKSTKXDMDC 

V/v: Nghiên cứu công nghệ điều chế kim 

loại đồng điện phân từ quặng sunfua đồng 

mỏ Sao Tua - Sơn La xã Tân Hợp, huyện 

Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

16 13/08/2020 

Công ty CP xi măng Sông Lam 

HĐKT số 1208/2020/HĐTV 

V/v: Khảo sát, lập báo cáo khảo sát phục vụ 

công tác bổ sung quy hoạch thăm dò, khai 

thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đá vôi 

làm nguyên liệu sản xuất xi măng mỏ đá vôi 

Lèn Rỏi (diện tích khoảng 218ha) xã Tân 

Long, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An 

17 27/11/2020 

Công ty CP xi măng vicem Bút 

Sơn 

HĐKT 460/BTS-KHCL 

V/v: Khảo sát, lập báo cáo khảo sát phục vụ 

công tác xin bổ sung quy hoạch mỏ sét làm 

nguyên liệu sản xuất xi măng tại tỉnh Hòa Bình 
 

CÔNG TY CP TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ  

VÀ XÂY DỰNG MỎ  ĐỊA CHẤT 

                                                                                            


